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TRÊN ¿im ti 500 гн sË ala mặt dia cầu, Đại Dương (A) 
và bin сыйт trên 38Q triệu km?. Chitu эйи trung bình của Đợi 
Dương là 8 800m, thề Sh khoảng 1 tỷ rudi km nước. Dai Dường 
đã tin tai ít nhất 100 triệu năm. 


Cứ mỗi giờ Đại Dương tiếp nhận từ các tông lach trên địa cầu 
12 d mî nước. Ánh nắng mặt (дф làm nước ốc dmi; hơi nước được 
gió thồi dày vào các lạc địa; rơi zufng dja cầu диф dạng mưa và 
sương, theo một chư kỳ tát diều không ngừng- 

Đại Dương là cái bề lớn chứa nước của dja cla. Ning suất tod 
nhiệt tủa Đại Dương rất lớn. NAY sg trao dài nha với kh quyền, 
Đại Dương là một máy điều Je không khí. kỳ diệu 

Đại Dương còn là cái nti phát sinh ra sự ing, cối kho o0 tổn 
de trẻ các tài nguyễn, lồ nguồ mạch của sức Hei, Đại Dương đã 
động một vai trò quan trọng trong sự phát triền các nën vän minh, là 
noi giao lưu giữa các le djz zazdi, là điềm hội tự của nhữu khoa 
hoc Ne nhau.. 





+ Đất này đất của màu zanh 





1, LỤC ĐỊA XANH 


Ed 

KAY dòng thơ của 
Nguyễn Bá ca ngợi một. 
Сг vùng đất của tỉnh Minh 
GỀ\ Hải màu mó nằm sát. 


ET. Đại Dượng mênh mỗng 
SA ggi cho ta một ý niệm 
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Lef về màu xanh cla DÉI 


Сау xanh màu đước nước xanh màu trời 
....Biền zanh, xanh sắc đại dương 2... (8) 

Tại sao nước bièn lại xanh? Có phải 
lúc So bin cũng xanh? -i 

Nước biền có tabu xanh thăm ó vùng 
sâu và mầu xanh lục nhạt ở noi cen. 
Mầu xanh được tạo nên do những vit 
thề J ti (°) lầm phân tấn ánh sáng của, 
mặt trời. Vì lẽ quá nhó, chúng làm phân ` 
tán ánh sống xanh nhiều hơn những 


Бї Dương được viết hoa vì cải chơ công thì cũng chỉ một Dai Dương ôm fp cả Địt CHÍ ` 


ХА tiếp ns ước sia các sông ЦеВ đĩa dr ® xuống. n 
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trang bị những 
bộ phận toà dah sống gần giống như 
„đền pha... 


2. CAI NOI CỦA BV SONG 
Theo huyền thoại Hy Lap 





thời đại. 


Hình bên là cha kỳ của sự sống trong. 
Đại Dương. 






Thả 
LAE 


"nước ба, những con rim kbbng | 
cưỡng, tự nuôi ống 84а cũng có những dàn chủ 


V mama e 








vật nồi ( zooplancton ) lại rác ria các sinh 
vit mbi, còn các sinh vật bơi ( necton ) 
abu các loài cá lại šo các động vật nỗi, 
Đến lượt cfc sinh vật bơi nhà ra các 
muối định dưỡng và các chất hữu cơ. 
Các chất này rơi xuống đấy Đại Dương 
db trở thành thức ăn cho sinh vật nồi, 
Các mũi tên trong bình ở trang 6 nói 
lên mối liên bệ có tính chất chu kj giữa 
mii — vật ấn mbi. . 

Từ mặt nước đến dër Đại Dương, 
có nơi vi sinh vật lúc phe nhiều vô kệ, 
Chúng là thức ăn nuôi sống bao thế hệ 
động vật ở bibo. 

Nhiềo động vật ở bitn từ thời tiền 
sử mà chúng ta tin rằng đã bj tuyft - 
chủng, có tbề vài loài vẫn còn loanh 
quanh dưới đáy Đại Dương 2 Cá vây lay, 
một con cá mà những nhà khoa học 
tưởng đã tuyệt giống hơn 60 triệu năm 
nay, đã bị bất trong bièn Ấn Độ ngoài 
khơi Malagedy ( Malagasy — Mada- 
goxcr) vào năm 1968. 

Chiều s&u, nền đất, độ mặn, nhiệt độ. 
của bin đã tạo thành những loại khí 
hận khác nhau dưới lồng Đại Dương và 







và rải rắc trên 250000 km. 
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Маз HỆ. động vật trong lồng Đại 
Dương rất nhiều và da dạng thì hệ thực 
` àt phần lớn sống gần đất liền, sống ở 
lớp nën hay lớp sát gần mặt Đại Dương. . 
Мба ta bà qua một bên các thực vặt lớp 
dưới như các. vi khuần hay các loại ofun, 
ln, cir thực vật (peuplement végétal) 
ët cúc loại cây có hoa (phanërogomar) 
XA «йе loại tảo bibo, cả bai đậu cần 
¡nh séng để due hiện sự quang bợp 
рї шум). Do dó, ada. di từ lớp 








Byng vật ð trên các là bba nước lenh và nước da. 


sền biền đếu nơi sâu nhất mà con người 
đã biết được (11500 n), người ta chia 
hf thực vật ra làm hai hệ thống : hệ сап 
(phytal) di từ chất nën đến độ sâu mà 
thực vật còn tién hành quang hợp được, 
hf эйи (aphytal) không có thực vật 
trên, Biên giới giữa hai hệ đó còn tuỳ 
thuộc vào ánh séng, tia mặt trời, vân độ, 
thành phần khoáng sẵn đọng trong nước. 
và sự hiện điện nhiều it de các logi 
vi sinb nồi nuôi sống thực vật, 








jut gp ae SI 





NH KHOI oi 














(mía vậy chứng сїз ning 





Nói chung thực vật thích những vùng. 
sáng và động vật thích những vùng (t sáng 
hơn, tuy nhiên cũng có những trường 
hợp đặc biệt. Ví dg: trong hệ thực vật 
có. những loại cây có hoa và một số tảo 
bibo, rõ rệt là thích ánh sáng (photo. 
philes) nhất là tảo Ып mầu lục và afu; 
nhưng cũng có những loại là bạn của 
bóng tối, nhất là tảo biba màu đỏ chứa 
sốc tố phi-c6-8-ri-tho-rin (phycoérizhrine). 
Sắc tổ này hếp thy ánh sáng và chuyền 
năng lượng này cho dip lục tổ tiến 
hành quang hợp. 


Động vật Đại Dương nói chung ibi” 
thích bóng lối. Một ngoại И lớn: các 
san hộ, Từ lâu người ta biết các san hó 
cu tạo các dãy đá ngầm, nuôi trong mð: 
của chóng những tảo cộng siah đơn bào, 
gọi là Dâ-xăng-ten ( Zoozanthelles ). Các 
tảo айу hút khí các bônie, ni-to và phôi- 
pho của sat hô dè tiến hành quang hợp; 


do đó san hô không 


sống nhờ. 


trên mặt địa cầu, con người thường thích 
sống tập trung quanh các điềm пуб: O, 
sóng Joch, biền và Đại Dương. 


з. CAI KHO VÔ TAN DỰ TRỮ 
CÁC TÀI NGUYÊN. 
Tài nguyên thin nhiên Đại Dương 


thật phong phú: các khoáng chất, dầu 
khí... và biết đâu lại chẳng có những 





loại ở dưới su Đại Dương đã lọt khói 
lưới rà của chúng ta? 


Năm 1875, từ khi cóc nhà nghiên 
cứu Đại Dương tiến hành phia tích. 
nước biền, người ta biết rằng cấu tao 
của nước bitn không thay đồi, xét về giá 
trí шоор đổi. Ngược lại xét về giá tị 
suyệ đổi thì cố những biến đồi quan _ 
trọng. VI dy ở Địa Trung НИ noi mà | 
bốc hơi nhiều thì nước biền 



















Mật m! nước bièn gồm (t) Muối: Đại Dương là một khối nước 
— Clo CI”. 19 ` ke khbng 18 chứa đựng 50000 tỉ tấn muối. 


+ 








— Sodium Na” 106 Một m nước bika chứa đựng 35-kg. 
— Sun-fat 50, 26 — muối khoáng hoà tan, trong đổ có 27 kg. 
— Magit Matt L8 — muối Мані. Gen, 

— Can-xi Get. = ase Vo nổi des qun sa ШЫ 
Е SE DI — пабе bita, khi bốc hơi sẽ eda болк lại; + 
— Bicabônat HCO, 01406 157 kg chất dn Phần lớn А muñi 
— Brim ER 55g thường Natri Clorus. + Kar, 
— ләй b6-ric EE ў 

Ç ++ Š : e6 sîn tt Đại Dương hoặc bi 

[Моны B 1587 phận buỷ ra khái dé, đất trong đấtliền ` 
Wah ak 14& và bị những sông ngồi cuốn đi dirk 
— Nitrat NO; ít ben 077 xuống diy Đại Dương, ^ 

— Rubidium Rb** 0,18 dén 0,4g. 

noise а hon 04 Than dé, đầu kÀí.., cũng eó nhiều 
— Silicium than 04 Š lồng Đại Dương. 4 Ч 
—Lithium Lit 0;1 Tồng cộng kali trong Đại Dương D 
— Baryum Batt, 30 dér 90mg nhiều hơn 14 nghìn triệu tấn (3), Sit 
Lees “1” ` 1 Omg hoà tan trong nước biën tương đổi ít, 
+ Phosphate: PO,” (t hon Bä me những tng cộng số lượng сда sit cũng 
= Slt ithon 50 mg lên đến khoảng 11,5 nghìn d tín, Nếu 
= Kếm ' 1 ës 12 mg chứng ta khai thác được lượng dr này 


4 đến lì mg ra khỏi bitn thì lượng sft có thờ dép . 
_1iđẾ 10mg ứng đủ như cầu biện ti cha thế giới 
4 dtn Gmg Tri vồng 100000 năm] ^ 
2di Am Có một đều khí ky lg, là có mbang + 
2 đến + mg việc mà các nhà khoa học của chúng ta 
2 mg chua làm được, nhưng các sinh vật khác 
đã làm được: con sò lập trung бїр; + - 
" My từ nước bitn vho trong mÓ của nó, - 
б mặc dà d 
Я làm 
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“Những ау Ho be được thu thập Tai và 


"dé di, người ta phân kết ra khói tro. 


_Brôm lim quan tới St. Nó là một 
chất lồng nặng, mầu dó nâu, bốc bơi 
thành khí độc cùng màu. Brôm và bạc 
được dëng đề làm hợp chất bạcbrôm. 
Bạe.brom được dùng với số lượng lớn 
đề làm phim và giấy ảnh. Những nhu 
sầu nhiều về brêm mới được phát triền 
gần dêy. Sau khi гаа ( ##trafthyle) 
chỉ được hoàn chỉnh, một hợp chất tao 
_ thành được do thêm từng lượng phố 


© chỉ vào trong xăng, làm tăng công sa 





động cơ và giàm tiếng nb trong động cơ 


` б xứng. Nhà hoá học đã tìm ra rằng 











2 trong nước bibo. Margit là kim loại 






nhị bróm &tylen, một hợp chất chứa đựng 
brêm, làm cho chi gien có hiệu 
măng cao bơn. Cứ mỗi tấn nước biền 
cổ khoảng 2 ao-xơ (ounce) (1) hoặc là 
trong 1 triệu (pan nước bitn, có 70 
Kpag? brêm (1). Người ta đã xây dựng 
những nhà máy lớn đề kbai thác brêm 
r nước bièn và vì lượng brêm ít nên 
-lượng nước đi qua nhà mấy mỗi 
ngày khá lớn dù dà cung cấp nước 
"ống cho một thành phố cà triệu dân. 


` Ngoài ra trong nước bièn còn có một 
im loại được dùng phồ biến hiện nay, 
ő D masgié, với a6; lượng khá lớn 
Tất 
nhe, trọng lượng của nó chỉ vào khoảng. 
Bde ego Mire Ма. 
a ,thành phần quan trọng trong pháo, 





SE 


kẽm và những chất khác đề tạo nên 
những hợp chất bền. Các hợp chất có 
magiê trong một số trường bgp được 
dùng đề làm phi co, tàu vũ try và những. 
máy móc vừa mang tính nhe, vừa mang 
dính bền, khó dër. cMagiê, được lấy 
từ các mò đế dè lên những lớp muối 
trong các dá trầm tích. Các mà loại đó 
được tìm thấy ờ Có-am-bi«t (Columbia) 
và ở Misigkn ( Michigan, Мӯ ), # Đức 
và một vài aoi khác nhưng số lượng 
không nhiều đủ đề đếp ứng nhu cầu. Do 
46 các nhà mấy khai thác magib từ 
nước biền та đời. ụ 


4. ĐẠI DƯỚNG ĐÃ ĐÓNG MỘT VAI 
TRÒ QUAN TRỌNG TRONG SỰ 
PHÁT TRIỀN CỦA CÁC NỀN 
YAN MINH. 

Chung quanh Địa Trung Hài, các thành 
phố lớn thời thượng cb mọc lên và hầu 
hết là những hài cảng có lợi cho giao 
lưu mua bán... Theo ven bièn, người 
Ai Cập, người Phé-nixi, người Cacte- 
giơ có những cuộc thám hièm đầu tiên 
di vòng châu Phi d 

Đại Dương tác động đến đời sống con. 
người, con người không ngừng sáng tạo, 
chỉnh phục Đại Dương. Những phát minh 
lớn của người Á-rập ra đời như phát 
minh bánh lái sóng đuôi (2), địa bàn và 
dụng cụ do độ cao các thiên thử (7). 
Vatxcó do Gama dã đi lới Ấn Độ, Cê 
ri.xtê-phơ Cô-lom băng Đại Tây Dương, 
và Magielấng đi vồng quanh thể giới. 





















Đại Dương cồn là con đường thuận 
lợi cho việc giao tiếp giữa các lục địa 
xa xôi, Từ những thuyền bom đến việc 
те đời của tàu thuỷ chạy bàng hơi nước 
giúp liên lạc mau chóng và thường xuyên, 
đã vạch ra những con đường trên Đại 
Dương. Từ nữa thế k} nay, ngành hàng 
hải bị ngành hàng không cạnh tranh dữ 
đội, Tuy nhiên, đề chuyên chở những 
khối lượng hàng hoá lớn và nặng nề 
qua các lục địa, không gì sánh mbi với 
những chiếc tấu hàng vạn tấn chi dầu, 
chở quặng và các tàu chờ khíđót Ing. 
Hơn nữa, chuyên chờ bằng đường bièn 
vẫn rẻ tièn hơn chuyên chở hàng không, 


s. MỘT BË CHỨA SINH Tó, 
MỘT MỐI TRƯỜNG 
TANG CƯỜNG SỨC KHOẺ. 


d Nim 1 943, Bác sĩ PbOng-ten (Fontaine) 
“người Pháp vifi trong tap chí của Hội 
Khoa hoc về vệ sinh thực phầm. erg 
007. Biển Й cái nói của sợ sống, nơi 

vi sinh vật được cấu tạo dưới những 










d Bus de a Soc Hisl agio oro 


dang don giản nhất, noi mà thực vật và 
động vật sinh. sôi nảy nở (và chúng ta 
biết thực vật là một nguồn sinh tổ vô 
song ) và tất nhiên cũng phải là nơi tng 
hợp các sinh 16: Thế nên, chúng ta có 
thề nói cách chắc chấn ring trong Đại 
Dương và trong cáo bièn, chúng ta tim 
thấy tít d các loại sinh tố, những loại 
dš quen biết và những loại ta chưa bita, 

Lời khîng định đó đã được thực tế 
chứng minh bởi nhiều công trình lớn 
lao của nhiều nhà khoa học, nhiều viện 
bào chế. 


Các nhà bào chế đã phít minh ra 
nhiều loại thuốc rút từ thực vật và động 
vật Đại Dương, có nhiều sinh tổ có tác 
dạng chữa uri nhều bệnh: tim mạch 
phù thũng ... 


Đề cho dày dù hơn khi nci về khả 





7 năng chữa trị của Đại Dương, 


chúng ta 
cũng cần lướt qua Ích lợi ebi việc tắm 
biền và hít khí bita. 2 











EN bièn 

КЫ bin trong lành, sạch: byi, sạch vi 
trồng nên tỉnh khiết hơn cả nước Điền. 
ЖЫ bièn chứa đựng nhiều 0-202 (Os)..; 


xà trái lại thải ra khi mặt úp xuống nước, 
điều hoà được nhịp hô hấp cho thích 
ứng với môi trường nước, là ta đã vận 
đụng được cơ hoành, và cách thở này 


ZC ; сб tác dụng xqa nn nhe nhàng trên các 
SU Sk tớ era for cë quan bộ phận trong bụng, điều hoà 
diu. Nhờ chất баба tỉnh khiếp khí tốt tuin hoàn. 
bin еб tác dụng điều hoà bô hfp và Nước ЫМ, mét lạnh, âm Em hoặc 
tiêu hoá, kích thích tuần hoàn, giúp cho « nóng, là môi trường giải nhiệt tốt khi 

_ chóng ta ăn ngon, ngủ khoẻ. КЫ bitu- co thề bị nóng bức, Với độ mặn cao, 
x (do đó rất bồ dưỡng, bồi bb sức Mei nước bikn có khả năng эй trùng, rira 
và kích thích hoạt động cüa cơ th. — sạch các chất do da thải ra nhu mồ hoi, 
: Tấm bin: | chất đầu, làm sạch các B chân leng. 
— Nổi chung môi trường biền với luồng 
khí tinh khiết, khi bơi lội сї động trong 
bin, có thề góp phần giúp co thà ' 
hoà bó hấp, tuần hoàn yà mọi chức 





ngoài, làm ta nóng bức, 


d 8 năng khác như tiêu hoá tố, Ыр thịt tự 
sáng sêm, babi xế St, bắp 
(Chim cả lộn với sóng 8098 xoa bóp. Bin là nơi giải trí túc, 
và vẫy vùng với mọi người.., Thật thú lành mạnh, ggi nhiều cảm hứng và lạ 
1 ift Biol noi bồi đường sc khoš sau những ngày 
i tháng lao động một nhọc) 


Be ép của nước biền giúp ta txoa 

mín? e thề và cùng ra xa, bin cảng” BIEN VIỆT NAM н 
sita, sÉc ép cing lớn: Mỗi động tác trong ‚УЙ Nam ta hẹp và dài; từ Đông sang - 
nước đồi hồi ta phải chống lại với sé chỗ rộng nhất chỉ là, 600 km chiếm 
chwa hết một múi giờ, nên. nước ta chỉ 
dp yên thân tbh. s6 một gi duy nhất D gi G (và $ 
— Nầm ngừa mặt lên trời, bình thản và, trong mái G của Géi đất). Nước tá trải 
tin tưởng, thân ta tty nhiên» cũng nồi “dài từ Bác xuống Nam (từ 23° 22^ đến 















quanh giữa Ấn Độ Dương và Thái ` 
Dương/là nơi nằm giữa vùng bits 
ahi đới. phía bắc và vũng biên 
"46 phía nam. Dòng Tước nóng tir 
" nam 









nhiệt đới về đồng nước lạnh từ biền 
Trung Quốc, Nhật Bin qua со biền 
Dài, Loan dir xuống mang theo các 
sinh vật biền cận nhiệt đới phía bắc 
làm cho bibu Việt Nam rất phong phú 
và đa dạng vB sinh vật biền nhất là 
về cá. 


NGUỒN LỢI VỀ CÁ 
CÛA BIEN VIỆT NAM 

Bika nước ta có làng ngàn loại cá có 
thề khai thác đến hàng triệu tấn một nấu. 


Riêng vịnh Bác bộ đã cổ khoảng 900 
logi cá, là một vùng bièn rộng có điện 
tích khoảng 150 000 km, chịu ảnh hưởng 

„vất lớn của đồng nước lục địa và các 
đồng hải lưu trong bia Đông. Những 
loại cá trong vioh phần lớn D các Jodi 
` eó nguồn gốc Thái Bình Dượng và thuộc 


сйс loại cá sống định cư, cồn những 
loại cé từ khơi bita Đông hay Đại 
Duong xim nhập vào thường không 
nhiều. Bởi vậy ở đây người ta thường 













WÉI nguồn s 
` ấp trung các sinh vật lâm thức Ea Ç 


Û vịnh Bắc bộ có những bãi cá rồi 
tiếng như bãi cá Boch Long Vĩ, bãi cá. 
Hàn Më, Hòn Mát, bãi cá Hòn Gió, bãi 
cá Có То, bai cá Long Châu, v.v... 


Vòng bièn miền Trung rất phong phú. 
về các loại cá mbi, cá cơm, cá chuồn, 
cá bạc má, cá thu, cá ngừ, phưng lại 
bạn chế về các nguồn сё hồng, cá lượng, 
cá phèn, cá trích, cá nye, cá "ii, cế 
mối, c£ bánh đường; ngoài ra ở đây 
còn có nhiều cá hanh vàng, cá hổ. và cá. 
trí. Những logi cá này phân bổ chủ 
yếu ở phụ cặn cfc cửa sông афс Bình 
Tri Thiên, Quảng Nam Đà Ning và 
vùng bita từ Phú Khánh đến Thuận Hải, 


Kbi năng khai thác nguồn cả ở vùng 
bita Trung bộ th 400 đến 500 ngàm 
tín / năm. Ò miền Trung có trận 50 bãi. 
cá, trong đó 10 bãi cá có an 
cao và cá hanh vàng 20%, cá. h 10,595, 
cá trắc 7%. E 


Vàng bibo Nam bộ nằm trong vùng. 
thềm lục địa rộng lớn phía nam, có đầy 
băng phẳng zất thuận lợi cho nghề lưới 
vét, Hệ thống sóng Cửu Long dem ra: 
những nguda sinh vật đổi dào làm thức _ 
ăn rất phong phú cho cá phát trita. Cùng 
một Ме với chế độ triều lưu làm cho ^ 
nước ở ngoài khơi 6° — 10 vĩ bắc và 
107° ~ 110" kinh đồng thường xuyên 
só một vùng ngớc từ đầy tồi lên thành 

nước dinh dưỡng khồng 


























1. Trong thành phần các 
` Nam bộ, người ta ước їй 





quan trộng nhất trong kh 
bồng (147%), «6 mối 






stung khu vue này khoảng 450 


alain Vùng gần bờ phụ cận be 
аво đồng 


từ dio Phú Quốc 





кй да biền với các loi 
nh có khoáng eh ine, еб mối, «6 hanh với khi Wi | 
2000 jo nà ga 200 loi B đổi tượng Wei (Bác khoảng 


khai thắc có hiệu quả kinh tế cao. Các loi 
m уус này là ê trith <á khế và cá ngờ. Riêng cá bee 


(14,6%), eÉ má, có thề khai fe hàng năm khoảng, 
đặc, ck шуша... Trong vig biba dong, tren 200 ngần tín, ^" 
Nam bộ, сё tp trong đông nhất # vùng ` 
г đáng nam Сва Sơn, nơi có d Mu từ ˆ 
'60 més, vùng khơi Уш Dech 


(sục пыш mũi СА Man. Tr lượng Ў 
000 quan trong trọng đời sống nhân. dân (8. 


cá chủ yếu như cá hồng. e 


366 ngàn tấn/năm. 
Vinh Thi Lan còn có cá bae má, cû пуб, ` 














“Như vậy, Vùng bitn Việt Nam @ 
оба loi phong phú ба dang với RÉI 
lượng bàng triệu tấo, là nguồn thực pl 


rong phát liền chán nuôi và xuất 
ì trong сй có hàm lượng cao nhiều 
dưỡng. có giá tị. ` 





Tom bin của vàng bin nước tz rất 
phong phố, ba» gue nhiều loi như tôm 
hüm, tôm be, Ve bag là những loại 
tôm vừa có hình dạng đặc sắc vừa có 
giá trị kinh tế cao. NG giữ một vị trí rất 
quan trọng trang kin ngạch xuất Mis 
hài sẵn của nước ta. Riêng vùng bn 
phía Nara nước ta, sẵn lượng hàng năm. 
của các loạt мин này đạt tới 20000 tấn. 


Tên be phân bó chủ yếu ở vùng ven 
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esta am ie ease 
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thế giới chi có 1 đê la, да 1 kế tio he 
giá từ 4 tới 5 dóls. 

Cus bibo nước ta có tới 50 loại, Người 
ta còn hy vọng tìm thấy ở vùng cực nam 
nước ta loài cua dira là thé cua lớn sống, 
trên các đảo san hô, nặng 3 kg. thịt ngon 
và cho tới 1,5 lút mỡ mỗi con. VÀ têm 
và cua có hàm lượng sètin rất cao 
(221%) được dàng trong các ngành. 
công nghiệp dệt (giữ cho vài bën màu và 
đẹp), sin xuất các loại sợi không thấm 
nước, cách điện, cách nhiệt, trong công 
nghiệp gify làm cho giấy trung вой. O 
vàng bibo phía Nam nước ta có rất nhiều 
nhóm trai бс có giá trị kinh tế cao nhu 
бе xa сї, бе mũ, trai tai tượng, v.v... 

Chim bền điền Binh là bài yến (én) 
có rất nhiều ở vàng b@a miền Trùng, 
Û Phá Khánh hàng năm có thề thu được. 
fir 650 — 700 kg tb убо, diy là mặt bàng. 
có giá trị xuất khia cao EL 

Vë nguồn thực vật bièn mước ta phải 
kề đến rong ba vốn phong phí và đa 
dang. Hiện nay, người ta thống kë được. 
By оюк a Кы «ые Чч 
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Са ai Hong tea ая 





Không cim đến chất mặn Р Mubi vốn 


là chất cün thất cho nhu chu «dink dưỡng loi thẩm sâu vào cuộc 
söng tinh thần; và và thế, những lúc nhám nhấp € gừng cay, chúng ta 
nên mối với nhau về chuyện € muối mặn» đề giữ lại tỉnh thin chung 
thuỷ truyền tống, hop với lời rủ trữ tình € zin đừng bổ nhau), 


MUGI BIEN УХ CON NGƯỜI 


UOT (м) có 
thành phần trong chất 
khoáng của máu và 
là chất 







Từ thời tiền sử con người đã theo sự 
đồi hỏi của bản năng di tìm chất liệu 
không thề thiếu được đó, 

«Nguba chứa muñi trước nhất mà con 
gubi lấy ra đề sử dụng là bibn cả. Sau. 
nầy, họ lại tìm thêm được muối mà. 


Trên núi rừng nước ta, các din tộc . 


ft người phải dùng đến số lượng muối 
Ít ûi trong :cây cà tranh, trong tro các 
loài thuỷ thảo mọc trên hồ Đắc Lắc 
(Tây Nguyên)... Cho nên, ngày xưa,” 
việc buôn muối từ bièn lên 
một dịch vụ đem lại nhiều 


muối năm 1 949 ở Sàigòn là 0,85 đồng kg 
trong khi ở Sầm: Na lên tới 70 dbng/kg. 


Về phía Tây phương, công nghệ sin 
xuất mugi bièn được chú ý ngay từ lúc 
khởi đầu để quốc La Mã. Nhà nước trực 
tiếp tò chức ở tất cả các khâu: khai 
thft, vận chuyền, thuong mili. Lương 
lh được trả bing muối nn từ chữ 
salarium (tuổi) đã sinh ra từ salaire 
tiếng Pháp có nghĩa là lương Bong. Các 
sử gia Tit Live, Plin cho I bát dhu vào 
thời Äng + Mac-xiux(660—616 trước 
























J Khai. (Ме тий сна dinh’ cso 120m, một 
Së ge Bi muli ddi 15 Em gin hank phế 
"Bara Nona (Cing bei Dt mi nich, Trang М) 


Vë phần hän Phi, sử gia E-r6-do-tux 
(thế kỷ V trước công! nguyên) clo biết 
Ö sà mạc Xa-ha-ra có những dân tộc 
"et nhà bằng cíc ting muỗi vì 5 đầy 


Cùng thời, ở Trung Quốc muối bibo 
cũng dà lại dấu vết quan trọng trong 
winh hoạt kinh rf của xé này, Thời 
Chifa quốc, Të Hoàn công xưng bá, 
йш quyền điều động chư hầu nhà Chu, 
ıı Ñ nhờ dài cải cách kinh tế của Quản - 
|. Trong, trong dó có việc nắm die quyền 
| khai thác muổi biti. Các triều би ваш, 
việc độc quyền muối là dương nhiên 
thuộc nhà nước và họ đã áp dụng chính" 
sách này trên vùng đất xâm chiếm. Thời 




















a - thấp, độ bio 


f, BIỀN VÀ mudi 


СЫЙ natrium clorur (NaCI) thường 
gọi muối ăn, là thành phần chủ yến (uv 
70-80%) của các muối khoáng hoà tan 
trong nước biền. Nước sũng hoà tan và 
vận chuyền ra bièn các muối khoáng 
nằm trong các lớp đất đá, có lẽ được 
lập nên từ hồi quả đất nguội di. Số 
lượng торбі đồ ra biền hàng năm khoảng 
2/7 d tEn. Người ta tính ra rằng tng 
số lượng muối trong nước trên địa chu 
hợp lại sẽ thành một khối mỗi ЪЁ 23 km. 
Ngày nay, có thuyết cho ring lượng 
muối trong nước biền ban đầu là do núi 
Hira tạo thành. 

Trong mbi m? nước bièn chúa từ 20 
đến 40 kg muối. Đại khái, thành phần 
các chất trong một lít nước bièn А: 

27,21 g natrium dem NaC! 
3,81 Е magnesium clorur МЕС, 
1,65 g magnesium sulfat MgSO, 
1,26 g calcium sulfat  CaSO, 
0,86 g kalium sulfat ` KaSO,, 

Cèng các chất có khối lượng rất ít 
Ñ brom, siod, vàng. Lượng sẵn xuất 
khác nhau tuy theo bièn, tuỳ thuộc 
ào lượng nước ngọt do các sông đồ 
vào GE S5 abita hay it, tỳ vào 
sự cấu tạo địa chất nơi.ấy cùng nhị 
Yếu tổ phụ khác nữa, о Hi 

Người ta khai thác muối biba bh 
cách tách muối ra khối chất hoà tan. O 
xứ lạnh, người ta khai thác bằng cách 
cho đông đặc phân biệt. Nhiệt độ xuống —_ 

“hoà giảm di nén muối dn | 


lếng xuống 























Ở (а cũng dùng phương phấp nấu 
nước bièn đề lấy mui 3g theo một 
truyền thống có từ rất xưa: người vùng 
Diễm Điền, Quảng Ninh (Bắc bộ) nấm 
muổi trong các nồi bận tre 

Nhưng thông thường, người ta khai 
thác Mat cách nhờ: mặt trời và gió 
làm bốc hơi trên những đồng muối hao 
lá, Vì thế các xứ nóng dë làm muối nhất. 
Nghề làm muối ở nước ta thịnh hành 
m Ble tới Nam, Ở Bắc bộ có vùng 
Quảng Ninh, Th in Ninh. 

| Trang bộ có Thanh Hoá, Sei 
(Sa Huỳnh, Đề Gi), Phi 
КА... Nồi tiếng nhất 








vùng khổ 
hạn Phan Rang, Phan Thiết (Thuận 
HAI) vì ở diy nắng gió nhiều lại không 
©6 сйс con sông lớn làm vid đục nước, 
; Nam bộ có Bà Rịa, Bạc Liêu... 








Мойт lấy muối En, người ts cho nước 
Điền trái ra trên những mặt phẳng rất 
i Hp nước mông đề dè bë bốc 
` Hơi nhanh chóng. Các thứ muối lai cố 
độ hoà tan khác zer nến 












Hing tin тиде mắm Phan Тай 
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phšicchia ra nhiều ngán có trồ thông 
nhau đề lắng riêng từng loại. Nước Mën 
được bơm vào các ruộng bốc hơi đầu 
tiên có điện títh lớn, khoảnh này thấp 
hơn khoảnh kia đề có thề xà tràn liên 
ёр khỏi cần phải bom nữa. Các ruộng 
chửa nước liên tiếp cũng chng ngày 
càng nhỏ vì nước cô đặc dần dần nên 
thề tích. cũng rút bớt di. Qua các mëng 
này, chất der lắng xuống, rbi chất thạch 
сао (dạng hidrat của caleium sulfat) 
cing bi loại trừ. Cuối cùng người а 
dần moe vao khụ My muối thực sử. 
Đại khái đó là cách xếp đặt ở một aor 
rujng miuới Tây phuong. 





Khu My muỗi cuối càng là per 
khoảnh ruộng bờ thành bằng dé hay 
cặp vấn, xếp chồng lên, cũng án thông. 
băng cả một hệ thống muong rạch phức 
tạp, Khi lớp тобі 4o đóng dày 5-10em. 
thì người ta xã nước cồn lại ra bièn 
hay lấy riêng đồ. điều chế chất magné- 
sium, Brom chữa tích га. Mufi chứa. 


người ta lợi dụng sức gió thbi vào các 
"sánh quạt bơm nước vào ruộng. Muối 
đọng lại gom bằng cào, bằng chòi, 
vun thành đống. [бр muối đọng lại 
ban đầu xốp, gọi là muối bot, có 
khi được lấy riêng, được các bà nội 
trợ ưa thích vl có vị dịu hơn lớp muối 
đóng về sau. Nhưng thử muối bọt này 
không thề dùng làm dua, muối cá vì 
không dé độ mặn; nó sẽ làm hư đưa, 
` thúi cá. (Từ ngữ muối bọt còn dùng đề 
TU PM et ya chi muối nu, muối tán ra, khác với 
Wf trứng chung quanh dûng làm chủ "mối rang là loại được khử bằng sức 
` thửa medi thành hinh. Trong le chờ nóng đ: đầy các phân tir nước thoát ra 
| Chuyên chở, nắng gió có thề làm khô khối cá: tình thề muối). 
| Mim enn nee. Các đồng muối nằm ngoài trời có khi 
Trên các công trường làm muối lớn, phải trải qua cả mùa mưa nhưng nhờ. 
máy móc tham gis ở гїї nhiều khu. các hột hợpyvới lớp bụi do gió tp vào 
Các xông mấy trên xe xích làm nhiệm làm thành một lớp mái che kin không 
Vụ xúc muối. Nó gồm có một më cong đề nước làm trôi di, 
chèn vào giữa lớp đất và lớp muối d> 
tách ra tirng têng 1-2m. Một băng chuyền 
Sb đưa muối lén các xe ben đồ vào Ñ 
gobug dồn về kho. Ở Việt Nam, ruộng 
|' mudi CÁ Né (Thuận Hi) được khai 
| thác сё ching mực cơ khí hoá nhất |] 
định, sin lượng dành cho việc xuất 
Min (hăng suất 30 000 fa năm 1930 
YA irung binh 46000 tín từ 1976 
_ trở di). 4 
Việc sin xuất muñi ở nước tạ nói 
_ chủng cồn cực nhọc vì phải theo Ii thủ 
As d н mai xắn đất, dang 
chân, du im. nên mặt ruộng cho 
dé, rồi 6 soi) lấy cát rải Pn di 
m dij. Nước bitn được din vào š 
I i chứa lớn, nhà (cái dap, cái к, E g D 
_ ôm È Ba Rie), zs lá Jen mg ig me ng ыы ты P ng ПО sha, 
vồng, gầu giai. Ó Phan Thi& xz cJ, Qw SE 
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Người dàn bà da Ai xế Clg bi 
trát mưới Un đống. 












| A 
х = mm 





na mem sâm vị 
KANAN be Ten 





din is các Mag тыл 


mudi mò. 





1 Muối mð bầu như chỉ gồm có natrium 
'elorur hợp thành khối kết tinh, có khi 
lồn chất đất sét gân có mầu hơi vàng. 
Мей nd sinh та vì có một vùng bita 
|. let sào các đại lạc do các bién chuyền 
аду ra từ rất Шш. Vì thế có những më 
HÌ lớn: mổ Vialtxka (Ba Lan) dài 








el một nhà thờ, xây cất ngay trong ấy, 
` Ở gần ta, vũng trung bộ Cempuechia 

võ ph@ng aoi mồi đất mặn cũng Hy 
dn được vì đây là một vịnh biên 

i phù sa xông AEkðng lấn. Cộng hoà 





lên từng tảng một Co kbi sgười ta 
bơm nước xuống zs mð, hòa tan 
mul, S dem nước mặn kên, cho bốc 
hơi đề lấy chăt mudi rất tĩnh khiết. 
Cách Khai thác ob truyền cha 18 cung 
cấp muối ăn theo khẩn vi bình thường 
của người Việt vốn không ddi hỏi lâm. 
Nhưng trên ihi trường quốc tế, muối 
da được lựa chọn nhặt kj. Dwi khái, 
muối thu beneh được chus [ầm 3 hạng : 
ihi dàng lầm 
w người, vào bạo đồng gói 
theo một qui tach viet nihê phức tạp, 
loại muổi chữa từ 91-95", NaCl thì động 
cho công nghệ họa bọc, Lim thức ăn gia 
sóc, hạng chứa ít hơn ур Nell thi 
ug Bm 





Ngày xưa, cho đến Му giờ, muči 
được số. dạng qui m trong việc chế 
biển cá mắm. Cá đánh bắt trên biền xs, 
được гёр mudi ngay trên ghe thuyền, 
Nhưng ghần lớn cá đưa vào bờ tiêu 
thụ tươi không hết được ướp muối đề 
làm in hay nước mắm. Vì việc 
chuyên chi thường thực hiện bằng göng 
gánh chậm trễ, nên сї đưa di các vùng 
ха bia bằng cách ướp muối sơ qua, 
tiếng nhà nghề gọi D muối sồi. 


Nghề làm nước mắm thường tập trung: 
ở những vùng đánh bắt cé nhiều- Ngày 
trước, cế lên bờ được các tay thầu gọi 
` đà đầu ngu dong ngay tại ghe trên bài 
rồi phan phối cho các chợ hay cho các 
chủ Ди nước mắm. 
Người ta sắp theo tỉ lệ 2 hoặc 3 cá 
1 muối vào trong các thüng gỗ lớn, đường 
f. kinh ıt 1,5 — Sm cao từ 1,2 — 2,5m, 
Dưới đáy thùng đặt một lớp lọc kết bằng 
cổ khó, tốc, san hô, бе... đề ggn cặn 
trước khi nước mắm chảy re các vòi сб 
nhét nút, Mặt lrên lớp cá muối có trải 
là dừa nước, có các khúc gó dè lên. 
Su 3,4 ngày người ta rút sước đồi ra 
7 khối thùng, lấy độ 2/3. trát vào lại. Tối 
x thiều 4 tháng sau, người ta lấy lớp nước. 
| mm dia tiên: nước mềm sống. Phần 
tước cuối chảy ürog giọt quả ige gọi 
JA тебес mắm nhi, Nước mắm agon, mước 
Md, chứa khoảng 22g chất dam trong 








2 triệu, Nam © 1 triệu, chưa kề 3 triệu. 
lít nước mắm cá đồng. Đảo Phú Quốc 
mù: danh về nước mim cá cơm sẵn 
xuất & Dương Dong, Cửa Cạn, mỗi së 
dùng đến 2000 tấn muổi Bà Rịa. Việc: 
sử dụng muối Bà Rịa làm nước mắm ở. 
đây là một thực tế góp phần cải chính 
thành kiến ở một vài vàng miền Tây 
cho rằng cá phải ướp với muối Bạc 
Liêu mới khỏi hư nên không dùng muối ` 
Bà Rịa. (9). 

Trong công nghệ hiện đại thì người 
ta sử dụng tinh chất của các nguyên tổ 
cấu thành muối ám là Na và Cứ, cách 
lấy thông thường nhất là điện giải, 


Clo là thành phần của nước giaven 
dùng lọc nước, sất trùng, là chất từng 
làm hơi ngọt trong thế chiến chứ 1, Na 
là thành phần của эй, chất làm xà 
phòng cứng. Người ta thường thay xút 
NaOH bằng xét thường mọi NaaCOy 
điều chế bằng phương pháp Lo-blng 
hay phương pháp Xôn-tay.. Xút thương. 
mại rẻ hơn xót, dùng trong công nghệ 
thuỷ tinh, nhoộm, chế tgo men gốm, kỹ 
nghệ đồng lạnh. 

Mêtikhi ngành thuỷ điện phát Hiền. 
manh, dùng đầy đủ điện Da Мыш | 
chẳng hạn, thi te sẽ đứa vào việc biển 
chế xût tir mudi sàn wuất ở Cà Ná... 


























тш cb truyền sẽ phải thay đồi cho 

nhụ cầu mối, bm năng tiêu bạc lạt 
tăng thêm một khía cạnh biện thực nữa 
phần, vào sự tiến bộ chung của ` 











Hans NÀM, vào Àj nghỉ phép,ai lại chẳng muón đấm thẩm 
mặt nơi nàn dé của dût cóc ta giàu dept 


Trin bẩm dò du lịch nội dja, kè không thiếu gì những noi nbi 
ting đầy sức hấp dûn, quyến та. Song khách du lịch chưa phải đã 
như người được lên mắt thấy mật ойр tươi đẹp và giàu sức sóng 
mới zá hdi chủ rie, cao nguyên Mộc Chaw. 


Thế Hà mời bạn, € di cho biết dó Ый daya, chúng ta kay khởi 
hành vào сйс thẳng hè hoặc nhng ngày thu mát diu đến thâm thảo 


Tb quis. 





EX/ỘC CHAD là một 
"ess huyện của tinh Sơn La, 
7M oi thd đồ Hà Nội 
=> đường chim bay chỉ hơn. 
TZ nin mươi kỉlô-mét. Và 
nếu theo quốc lộ 6A, 


С ` Sông ER lớn nhất Đông 


` Nun Á dang được xây đựng, thì vượt 
Mt cả chứa diy hai tim Eise à 





nguyên trà phí mày mw giêu rừng nói bao lo của miền tây bắc 


о0о 


đường, có thề ngẫm không biết chấn 
bức tranh thiên nhiên thật là hùng vĩ. 
Rừng củy bat ngàn; dòng thác trắng 
xoá trên vách đá; những thung lũng 
xanh dûng đúc bản lang. . . Thinh thoing 
lai gặp đồng bào các dân tộc mang sản 
vật địa phương đứng bên đường, tu tít 
chào mời khách. 


Trin quảng đường ngon ngobo xuyên. 
que nói non trùng điệp, hầu như ít 
khi vắng tiếng động cơ của các đoàn. 
xe xuôi ngược sớm ‘chitu. Hãy nhớ lại 
50 năm trước đẩy, con đường cheo leo,“ 
bibm trở len giữa núi rừng diu hin là 


Hang an 











Đăng bào dén sục Ti, Mio, Daon mang rdn vật di chợ bdn; 


' sẵn bị thực dân Pháp đưa đến ngục 
Son La. Hồi đó, Mộc Châu còn là chốn 
< ma thiếng nước độc 2 ; các dân tộc Thái, 
Mèo, Dao... каб: đời sống cơ cực, lam 
18 trong các bản làng heo hút. Cho đến 
bây giờ, người ta. vẫn còn nhớ tiếng 
thân não nut: 


€ Ai đem tải đến chốn này, 
Вт На Sufi КШ, bên này Sơn La 
‚ eba một thời tối tăm, bi đất mio... 


Mộc Châu đây rồi! MộC vùng thảo 
nguyên mênh mông nằm giữa hei triền 
mái cao hiện ra toàn cảnh trước mắt 
chúng ta. Đồng có xanh tươi trải rộng 
ngút ngần. Dưới hàng cây bạch dàn mọc 
lượn triền đồi, những dàn bò nâu den 
trắng say mê gặm có. Những con 








đường đất dó doc ngang băng qua các 






Wan nhà mái trắng; 48у đó nhô cao 
а các xưởng mấy nhộn nhịp 





x AES Së 


Budi sáng ning lên, thảo nguyễn 
nhuốm màu tươi mát, ngất dju hương 
đồng. Và đẹp thay, khi vë đâm, lúc ah 
điện bừng lên trong màn sương mù phd 
trên cảnh vật thì bức tranh Mộc Chiu 
lại trở nêm.nữa thực nữa mo. 


Mộc Chiu ngày nay dang rộng tay 
đón khách đến thăm với cà một cơ ngơi 
đồ sộ: Xí nghiệp Liên hợp Mộc Châu 
(chính thức thành lập vào đều tháng. 
6-1982) bao gồm năm nông trường, bön 
d nghiệp phụ trợ, sấu đơn vị sản хий 
và năm đơn vị phục vụ. Tất cả chiếm 





Pl tô Ti co 















< đầu tiên đến xây dựng nơi này những. 
dika kiện ưu đãi, thuận lợi. Hoàn toàn 
ий với điều đó. nếu chúng ra 
biết Aing ở nơi đây, những ngay giá 
rét có khi đến 7 đụ âm và sương muối 
ban đêm dễ làm héo (гї cả cây trồng. 
Hai mùa mưa, khó phấn chia rõ rft: 
mùa mưa, các cơn lũ tràn về bất ngờ 
xói mòn đất đồi, phá hư giao thông; 
тайа khô thì nguồn nước cạn kiệt, đất 
dwi cần ebi, cấy cà héo vàng, da thịt con 
người khô khốc vi luồng gió nóng bức 
thôi từ lây nam đến: 


| Nhung + không có khí hậu nào khắc 
nghiệt mà chỉ d сов người không hitu 

Và chế ngự rồi thiên nhiêu thôi», đồng 

chỉ Tài Ảnh, Tông Giám đốc Xí nghiệp 

` Liên hợp Mộc Châu đã nói như vậy nhân 
nhắc lại budi đầu cực kỳ gian khb khi 
„1600 cán bộ, chiến si trung đoàn 180 
thuộc sw dol 335 được lệnh chuyền 

đến sản, xuất ở vũng này. Họ đã kéo 

đến thảo nguyên lau dy bạt ngàn, dựng. 

lấn trại đơn sơ, gội nắng diim mưa, ЬУ 

nhất cuốc đầu tiên trên në đất rin, 
¿Phát quảng, trồng khoai, tria lúa, nuội 
bồ, mudi cừu..., họ lầm tất cả. Và chỉ: 











nco ý chỉ bất chấp khó khẩn gian khê, 
tinh tin dám nghĩ dám làm của người 
` chiến st Quin đội nhân din mới tạo 
dựng nên sự nghiệp như ngày nay. 


Ue Divis ba Hệ nib fs 






ursa cried 

ảnh Bác Hồ ngồi trên ting để - 
đồng cà, bii chuyện moi người sao 
À thân thiết quá chừng. Đắc, 
xem à 









anh em mobi bà không chi vắt được mỗi 
con 7 lit sữa một ngày mà khi xây dựng 
chủ nghĩa xã hội khá hơn phải vất 17, 
27 Ht hoe hơn thế nữa. Bắc Hồ-ra về, 
đề lại Mộc Châu mười sấu chữ vàng 
không ngừng < vũ mọi người xe tới: 
t Lufn luỗn cổ góng, 
Khác phục khó khăm 
Tién lên thệt hang 
Làm tròn nhiệm vụ.3 
Trong kháng chiến chống gäe МЎ phá 
hoại miền Bắc, Mộc Châu trở thành cái 
«tái bom? của vùng Tây Bắc; bình quân 
mỗi đầu người bứng chịu ba quả bom, 
Thiệt hại về người và của không nhỏ. 
Nhưng Mộc Chiu nhớ lời Bác Hồ day; 
vấn kiến cường đứng vững, tiếp tục 
tiến lên giành thẳng lợi trong xây dựng, 
sy nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


“Đến Mộc Châu vào mùa xuân, chúng 
ta có dip ngắm nhìn các cánh rừng hoa 
ban nở trắng ngần, một vẽ dep nồi ting 
của thiên nhiên miền Tây Bie, Nhưng 
ngày nay, Mộc Châu không chỉ có hoa 
ban, mà còn có nhiều loại boa đẹp, quý 
khác như đào, hồng, các, hu... do bàn 
tay gieo trồng, chấm sóc của сіс nông 
trường viễn: Mùa ‘thing sáu, thống 
bày ở diy, hoa layan trb đại trà bàn 
cạnh cáe vườn mo, тп, đào trfu quả. 

Vào rừng Mộc Châu, cô thè gặp được. 
nhiều cây được liệu quý: sa nhân, nhận 
sâm, đương quy, Bạch truật..., và hà 


"e thủ û cù to bằng Ыр chấn, 


Toy nhiên, đến thăm Mộc Châu không 
phải dè ngắm xem hos trii, c chy. Bộ 


mật tươi đẹp của Mộc Chiu (ngoài - 


SS etia 


đồ sô), đó; 





lào khách | 





|. ифа, với những nường chè thênh tháng 
| bdp non mon mỗn.... 

Mời bạn hãy đến thăm nông trường 
` Sao Đỏ nuối bò giống và nông trường 
| Уй: Nam — Cu-ba nuôi bò sữa. Mười 
bảy trại chin nuôi được xây dựng kiên 
Cố, gồm 9 trại nuôi bb sữa và số còn 
“lại là các trại nuôi bò giống, bồ con 















bằng bai loại c chính: loại gốc 
лр РАА 
| Уёс-таб-да — cŠ gà lai — do Софа 
ta năm tháng giống từ năm 1973. 
bộ công việc chăn nuôi và trồng 






dựng dàu bò, nuôi bồ. 
рете 


lung độ trưởng thành và bë mới đẻ... 


diys diis Алы vieo ; 


trở thành một trung tm huôi bồ sữa 
lớn của cả nước. Đàn bb phát trip 
nhanh kề từ khi 750 con bò lông hai 
màu den trắng trong ing số 1 200 con 
bò sữa Сиа được Chủ tịch Phiden ` 
Ca-xtrô gửi tặng Việt Nem, vượt trùng. 
đương về đến Mộc Châu vào đầu năm 


71.976. Bà Cu-ba cao khoẻ, dëng đẹp, giỏi 


chju lạnh, cho sữa trọng 10 năm; khối 
ddgng sữa của bò Cu-ba nhiều gấp hai lăn 
зо với bò sữa nội và bb lang den trắng 
khác, Hiện nay, dàn bò sira 2600 con 
toàn là loại thuần chủng rất thích nghi 
với khí Me Mộc Chšu, quanh năm sóng 
thoải mái trên đồng có hết lô này dën. 
16 khác. Vi 














xếp hàng, lần lượt tiến đến cho cấc cô 
công nhấn đặt máy vất sữa. Mỗi con bò 
cho bình quán một ngày tới gần 20 lít sữa; 
nhiều con chosa từ 30 đến hơn 40 lít, 
như vậy kề cũng ngang với năng suất 
bb sữa trên thế giới. 
Sản lượng sữa ở nông trường Mộc 
Châu không ngừng tăng lên. Năm 1 973, 
trước khi có bò sữa Cu-ba, nông trường 
chi đạt 800 tấn sữaÍnăm, thì năm 1977 
đã có được 1087 tấn và näm 1983 có 
gần 3000 tấn. Hiện nay, sẵn lượng sữa. 
ở đây bình quấn mỗi ngày có khoảng 
từ B đến 10 tín. Dự tính vài năm tới 
đây, tng số đàn bò sẽ phát triền đến 
5000 con; và như vậy, sẽ đưa sin 
lượng sữa hàng ngày lên gấp 3 — 4 lần 
зо với hiện nay. s 
> КБА năng phát triỀn của dàn bò sữa 

Mộc Châu rất lớn, có thề cung cấp bò 
giống cho các nêng trường chăn nuôi 
trong nước và các nước anh em, bè bạn, 
Tuy nhiên, chấn nuôi bò sữa không 
phải là việc đơn giần. Một vài ví dụ: 
làm sao cho bò sữa không phải đi ăn 
xa, dễ bị sa dây chằng của vú, và không. 
° đạp phải đá dë bị long móng. Mỗi con 
bồ cái ca ăn mỗi ngày 60 kilBgam 
thúc án với thực don đầy dà chất bồ, 
db có thể làm tổt các chức năng: cho 
sữa, cho chất bón và chun bị cho bE 
ra đời. Thực të đòi hi cán bộ, nhân 
viên phụ trách chăn nuôi phải ійі quyết 
tốt Seed đề kỹ thuật cơ bản về nuôi 








mùa đông khi cò dā ба vàng, 3000 tin 
Pr ngô non và 3000 tấn yến mạch cho 
Бо an dà chất. 

Cũng cin biết thêm ring lu nay 
Mộc Chân sin xuất được nhiều sữa 
nhưng có lúc đành phải đồ di hàng tấn 
vì không có đủ phương tiện vận chuyền 
đề cung cấp cho nhu cầu thiết yếu của 
trẻ con thiếu sữa và người già, người 
bệnh ở Hà Nội và các nơi khác, và vì 
thiếu cả đường dà chế biển thành sữa 
đặc! Vi vậy mới dûy, ngành hàng 
không dân dụng phối hợp với Xí nghiệp 
Liên hợp Mộc Châu làm xong một sân 
bay chuyên dụng trong vòng ba thắng. 
Lần đầu tiên, một nông trường ở nước ta 
có sản bay riêng; và nbw, vip máy bay 
AN2 có thề hạ cánh, mỗi ngày chở hai 
chuyển khoảng 2 tấn rưỡi sữa tươi lạnh 
(dš được hạ xuống 2 độ C). Ba phần 
tr khối lượng sữa tươi sẽ được chế 
biến thành bánh sữa, sữa hộp và vận 
chuyền về xuôi bằng đường bộ. 

Cùng với sữa, cây trà ở Mộc Châu 
cũng phát trền mạnh. Nông trường 
mang tên Thảo Nguyên được thành lập. 
Các xưởng chế biển trà xanh, trà đen 
mọc len. Công 

Cay trà ở Mộc Chšu sống thuận lợi 
hơn các nơi khác nhờ đất tối, ít sâu 
bệnh, Cây được cắm xuống đất một lần, 
sau ba năm bit đầu cho thu hoạch và 
thư mãi 30 năm mới già ði, Mỗi năm. 
trà cho hái 82 lứa, và ít khi bị mất trọn 
Sb mất lớa này vẫn còn Ма khác, Chỉ 


ja. cần làm có, bón phần kỹ thì cây trà cứ 


tifp tục re búp, trò lá xanh tốt. KÈ ra 
trà không đồi hồi gì nhiều mà theo quy 
1 у một 











Các cũ công nhân hdi trà 


chuồng thì tràosë cho năng suất cao. 
Nếu không có đủ phân chuồng thì cũng 
phải đồ cho mỗi hec ta thật nhiều ríc 
тайа, đề cho gốc trà không bị xói mòn 
vì mưa và được thấm nước mất mã, 
Năm ngày một lần, trà lại cho búp xanh. 
Nếu có phân xanh ù góc, mỗi hec-ta trà 
hàng nấm cho 15 — 16 tấn. Tuy vậy, 
không phải trà vän mọc tết bình thường 
trong bất cứ điều kiện thời tiết nào. 
Trà bị sương muối làm hại thì đành 
phải chặt bồ đi 14 cành đang xum xu, 
đề đến vụ sau bà mới đâm сый mới. 

Những người trồng trà ở nông trường 
“Thảo Nguyên ty hào kề lại những năm 
thắng chiến tranh ác liệt đã qua, những. 
đổi chè dày kin, nhấp nhô như sóng 
lượn vẫn biên “ngang đối mặt với ада 





Biy giờ ở Mộc Châu, trà và sữa thi 
đua với nhau. Sàn lượng trà tăng đần; 
năm 1976, 3600 tến; năm 1977, 4100 
Ча; năm 1978, 4200 tín... Sắp tới, 
dùng mấy bay phun thuốc trừ sâu cho 
hàng nghÌn hec-ta thì chẳng những đỡ 
công người mà hăng suất trà oë lên cao. 

Đến Mộc Chiu, chúng ta không thè 
không dành thì giờ đến thăm các nóng 
trường Cờ Đỏ, nông trường Bin Hoa: _ 


Đây là một trong những đoàn - 
kết dân tộc trong xây dựng [nh tế, Lầu 
đầu tiên, nhân dân lao động thuộc các 





dân tộc Mèo, Thái, Mường, Dao... tr 
thành nóng trường viên, cùng đi lên 
đường làm ăn lớn xã hội chủ nghĩa. 
nông trường Cờ Dà, có thề thấy một baa 
giấm đổ: gồm; gim đức người Kinh, 
phố giám de người Mèo, hai đội trưởng 
sản xuất người Thái và bị thư chỉ bộ 
người Dao, 

Chúng ta sẽ gặp đồng bào các dân tộc 
đang chen vai sát cánh, lao động cần mẫn. 








Bgc biệt, từ khi lập nêng trường, con 
đồng bào các din tộc đều được di 
| Trước kia các ém không cin hoc 

di. di lầm nương, Ngày nay, trường 
Đồ từ 4 lớp boc đã mở thêm 12 lớp 

thành trường phb thông cấp H (3). 
cháu học sinh các din tộc cing 

i học chưng, không còn cách biệt như 

` trước, Đời sống đồng bào các бап tộc 

М nội chung được cải thiện rõ rêt. Nơi ấn 

chữn ở sạch sẽ, mát mẻ. Phần đông các 
gin dinh sống trong các ngói nhà sàn, 
vách ván cao róð, rộng vãi. Có nhà rộng, 
6 gian, mbi gian 25 mét vuông; trong 
nhà có súng săn, đồng hồ reo, giường 
tủ, phích nước.., Và đáng chú ` à ánh 
sáng đèn điện đã toà về mỗi ngồi nhà, 


Chúng ta may mắn được chứng kiến 
một lối trình diễn văn nghệ với các bộ 
quần áo đầy màu sắc dán tộc của các 
nóng trường viên, trong fis (hanh diu 
dit của nhiều nhạc cụ dün tộc trên sân. 

` khếu của hội trường 8-4 rộng lớn. Và 
И bình ảnh 


- d 


Не 


lo nguyên Mộc Châu giầu 
đẹp luôn luốn hiện lên khi chúng ta nhớ 
lại một đoạn trong bài tấu ç Vi ngày 


+ mai? — sống Че cha một cán bộ lõnh 
đạc xi nghiệp liên hợp: — 
"Bàn chim kia bay mỗi cánh không cùng 
"Chua. ra khỏi cánh đồng có minh mông. 
5 KN as юяай 
Koi đây chú karon, séi sê lac 
` Giữa những đồi chà bdt ngát mãnh mông... 
` Mộc Châu đang thay đồi từng ngày, 
- từng thắng, tiếu lên thành một vũng 
а lâm nghíp vững mạnh, 
| шан Wie phải 














` hlps/fleulun һоро g 





T bi với 14 000. dân trên mü, 


kilômết vuông mà së thành mội + 
phố lớn. Khi hậu Mộc Châu sè được 
điều hoà, không còn lạnh đến 7 độ âm 
và nóng đến 35-36 độ, vi hồ chứa nước. 
của nhà máy thủy điện Seng Đà rồi đây 
sẽ chỉ cách Mộc Châu chừng 40 ki-I]-mát. 


Nhưng điều đáng nói hiện có ở Mộc 





Chiu, — như một khách ха đã phát | 


bitu — là tim thấy được ở mảnh đất xã 
hội chủ nghĩa này, tcon người 2 
với nhau tốt đẹp đến phát thèm 2. Người 
Mic Châu nhìn nhận: đồng vfs. Mộc 
Châu khác với các nơi khác là ở đây, 
mọi vic ёл б, sinh để, cưới xin, học 
hành. dau ốm cũng như qua đời đều 


được tập thề lo cho tất ck. Người lớn ở | 


đây toàn là công nhần Iso động không có 
người đứng. ngoài tập thề. Chợ bú, 
hàng quán cũng do nông trường (b chức. 
Các gia đình sống ở Mặc Châu chi lo 
nhất một điều là không xứng đáng được 
chấp nhận ở nông trường, nếu bị kỳ 
luật nặng.. 





Đúng như “đồng di Phạm Văn Đồng 
kính mën trong dip đến thăm Mộc Châu 
ngày 85-1974, đã gửi gim cấu nói chăn 
tinh; «Mộc Châu thiên thời — địa lợi — | 
nhân hoà, phẩ làm än tốt, chỉ có thề 
lầm ăn tốt ( 


-) Mộc Châu chỉ chứa 





Chào Mộc Chtu, bic tranh đầy sức 
sống của miền Тау Me T8 б. Hen’ 
£6 ngày gặp lại. 
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| PHAN ИК 
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LA ьн grng mảnh cầm chuyên dm các loài chim nhỏ, cứ 
nhỏ, Yeh nhái, bò sắt, các logi côn tròng... DIBU có lẽ là con chim. = 
chưa được thiện cảm đối tới chúng ta. đồng gut, những con ó, 
con ditu bay là là trên không trang, vba lượn vira rình båt gà con, 
“Vặt cơm muối trong sin nhà lò một mối lo nggi cho nhu gia dinh 
9 mông thin. ' ; 

Tuy nhiên, Dita có ich hơn là có hại. Né đã đồng góp hữu ích 
trong phát trữ :'nông nghệp: titu dift một số loài güm nhấm Mi 
da: удей loại ey lương thực khác, zwa dudi các loại chim ăn hai mùa 
Ша chin 

Tử Bình дий những cảnh ады bay lơ lừng trên không, thiếu niên 
ta đã sống tạo ra những chắc ditu giấy nhiều màu sắc, với cất trúc 
da, dụng, thả chơi trong những ngày №. Đó là một loại hình gidi trí 
Í$ thú của wb tr, nhất là ruồi học trù. d 


QA DIBU TRONG ĐỘNG VÅT НОС. (Falconidae) gồm 58 loài, và họ Ứng lớn. 


; ĐI TÌM HỌ NHÀ ово. họ phan bố hầu như kháp thế giới, trừ 
598 с. Nam cực và một số dio ở đại đương, 
E us чуер E 
à: 
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Bae dite: haw | 


сс CHỦNG LOẠI DIỀU TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM: 


Hiện say tiên thế giới trong bộ Cát và họ Ứng có 18 log ditu ` 


được liệt kë như sau: 
5 1. Dita trắng 
2, Diều mào 

3. Ditu ăn ong 
Điều ăn ong 
Diều hia 


m 
P 


š 
Ë 


PEEEEEEEE 
gn 


trong đó điều chiếm tj lệ 12/20: - 


Elanus caeruleus vociferus 
Aviceda ieugholes. 3 
Pernis ptilorbynchus. roficollis 
Penis ptilorhynchas orientalis 
Milvus korschan govinda 
Milvus Котып lineatus 
Circus melanoleacos 

Circus aeruginosus spilonotus 
Butea japonicus ` 

Haliastur indos intermedius 





^|. Riêng $ nGớc ta, có 20 loài của họ Ung xuất biện khá phb biến (), 











. Ditu mào Aviceda 
: Ditu Butastur 

Ditu Buteo 

Ditu Circaetus 

Ditu Circus 

liều trắng Elanus 
Dita lửa Haliastur 
Ditu cá Iehyophaga 
. Ditu bau Milvus 
10. Dita ăn ong Pernis 


з, УМ ĐẶC ĐIỀM SINH HỌC 

CÙA DIÈU 

Ditu B giống chim tham mdi, đuôi 
dài và nhọn, bổn ngón chân dën có 
móng sắc, toàn thần mầu hung, cánh đen, 
bụng đồ nhạt, đuôi nhọn, Thị lực của 
ditu eft mạnh, do 46 khi thấy dưới đất 
có sinh vật 3n được thì nó bay đảo qua 
rồi đâm bồ xuống mà tha con mồi đi 
(сфе tí bào cảm quang ở các loại diều 
hầu, điều шифр rất nhạy). A 
Chúng lượn trên đồng cổ đề tìm 
chuột, chim эби, chim bạc má, quan sát 
các kẽ lá, khe và cây đề tìm stu và 
trứng stu. Lúc về được mbi, hai chan 
diều co lại làm cho các а chân siết 
chặt vào con mồi, 
| Di sổ hê dang eol lay lượn tin 





Đi ma me 9y ы 


° không hàng giờ không vë cánh. Nó bay. 


với tổe độ 70 — 80 km/giờ, biết lợi 
dụng luồng không khí bốc từ mặt đất 









11. Ditu hoa Spilornis 

12. Ditu Spizaetas 

13. Đại bàng trọc đầu Aegypiun 
1. Đại bàng Aquila 

15. Đại Bằng Haliaeetus 

Đại bàng Hieraetus 

17. ° Đại bằng Icitinsetus 

18. Кёл kên Gyps 

19. Ó tai Torgos 

20. Ưng Aecipter () 





lên đề lượn lên cao dia mà không Фа 
phải đập cánh. Khi lượn, cánh diều đang 
rộng như hai chic quạt хоё giữ cho 
chim không bị rơi mà chuyỀn vận như + 
trượt trên một đệm không khí. ` ` 

Cánh g", gồm có hai ридо đóng Bai 
vai trò khác nhau: nữa cánh trong (tir 


Yai ra cườm) ya nia cánh ngei (it Ce 


cườm ra đến đầu cánh), 
— Nia trong, cña cánh git. vai trò 
quam trọng trong vigo cất cánh, 


Vig V nog cim ыл odi gio чага а tái in уыл). dian de 


= Od n Ca PR E 
- Ñ loại chim ăn bj Gë 


„để 











e Ming div d 

am — Long ratun (chỗ tiếp giấp cánh. 
tròng và cánh ngoài) là bà phận chim 

| ding dè giúp cho sự cất cánh và hạ ebuh. 

— Khi diều đáng bay, cánh diều đập 
xuống, trong khi lớp lông thứ nhất & 
đầu Tah айаным, gốc với b# mặt 
của cánh còn lại, đồng thời cũng thẳng 
e góc với đường bay, Chính lớp lóngmy 
Î dš táo động ala như cái chong chống” 
Chong chống máy' bay thì qua 

. một trục, trong khi lớp lông 
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loạn rất ft, ép suất bị gie ở mặt dưới 
vẫn git nguyên, đầy cánh lên trên, tạo ra 
sức năng. Cếnh điều có sức nâng lớn ở 
vận tốc thấp. Do' chuyền động đối lưu 
của không khí, đề leo cao, diều tìm cột 
không khí bốc lên cáo (cột không khí 
móng ở một yùng đất bị đốt nóng do 
mặt trời). Cũng có tht điều bốc lên 
сво theo luồng không khí di lên do một 
cơn gió thồi qua thung lũng, hoặc mẹn 
lên theo sườn đồi #7 0 

Có loại diều chuyên ăn trứng đà điều 
như diều bêt trắng châu Phi: Vỏ trứng 
đà điều dày đến 2 mm, rất cứng, thë 
mà diều hu trắng đã ngậm dá lớn vào 


} lầm ở giữa | 
z trúc tb thô ao, hình | 
đáng không rõ ràng. Ditu báu bất đầu ` 





D 


Ditu Mu lợi dụng lường a D lúc ita tê mặt dëi 
đồ lượn ln cao din mà Không cần phải dap cánh. 


hau ở trong nhóm có trứng пу ở tuần. 
thứ sáu. Gần đến ngày trứng nở, chỉm 
trống tìm về đứng canh tb rft lâu, trồng 

сб và chờ đợi lo lắng phút ra đời của 
đứa con đầu lớn, sau dó bay di tha mồi 

về nuôi con, trong lúc chim mái còn tiếp. 

` ye fp những quả trứng dë sau chưa kip 
nở. Gió lạnh, nẵng git là những yếu 

16 dễ gây từ vong cho chim. Vì thế diều 
hấu mẹ dang cánh che cho dàn con và 
điều Ми cha bê cành cây có lé xanh tha 

„ X dựng lên ở tŠ như chiếc lọng đề che 
77 mva nẵng cho vợ con mình, Né được 
mấy ngày, d@u Mu con đã biết tín công. 
kẻ thà: chúng nằm ngừa giương móng 
- din slc, sẵn sàng trong te thë chiến đấu, 
/ Tui thọ de đu Mau châu Phí là 55 
“năm, kên kên Nam Mỹ 52 năm, đại bàng 
38 năm, diều mướp 13 năm, 













аз dag lai: đi làng saa 3 
j kin kên eim 6,7 tháng mới bay 
của chú 





chứng - 






` об một dải trắng rộng, tiếp theo phía 7 


һар opis dg 





4. MỘT SỐ LOẠI DIBU 
XUẤT HIỆN Ở NƯỚC TA. 


— Diều trắng Trến và phần trước 
mắt màu trắng, Màu trắng ở trần chuyền. 
dha thành màu xám nhạt ở dinh đầu, 
gáy, lang, hông và đuôi trên, Lông cánh. 
sơ cấp màu xám, thần lông cảnh den 
nâu. Các làng doi ngoài trắng, lông đuôi. 

` giữ@eœám.. Mặt bụng, hai bên du gà cb, 
nách màu trắng. Kích thước cánh con 
đực: 259.268, con cái: 262-283. Đuôi; 
116119: Già: 30.4. Mê: 2021 mm. 
Vàng phân bố của điều trắng 1 Phi Luật 
Tân, Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Diện, Thái ` 
Lan, Nam Trung Quốc, Ở Việt Nam, 
diều trắng xuit hiện ở Hà Sơn Bình, 
„Nghệ Tinh, Lâm Đồng và khá phì 
tiến ở. Năm bộ: GE, 


— Điền mio: Đầu, cB, lưng hông | 
:cối déu màu den. vai đen có vật паш đó, ` 
Lë baØcánh và lông cánh sơ cấp màu, 
deng vët nâu. Phần dưới cd phía trước. 











dưới có một dải den. Giữa bụng và dưới ` 
đuôi đen, phần còn lại của mặt bụng. 
bung có vach oàu. Mit d 















Ditu Ma trắng châu Phi ngậm đá và Ë manh 


ging cod irêng đà đu cho trứng cỡ đ dn. 


chân xám chì. Kích thước cánh 225-244, 
đuôi : 130-145, gid 26-27, mb: 20:22 mm. 
Vùng Sin bố của diều mào ở Ấn E 

/ Mita Điện, Thái Lan, Bác Mã Lai. 
Үй Nam thường xuất hiện ở Hoà Binh, 
` Binh Tri Thiên, Tây Ninh, Biên Hoà. 
+ Dilên ăn ong: Đầu nâu thm, gáy 
|.) den, cb, cầm và họng xám. Mặt bụng nâu 
— kớ vần den nhạt, ngực nấu bung có vật 
trắng giữa lông, mát vàng cám, đổ, den 
nhạt hey xám den. Kích thước cánh 
388-472, đuôi - 241-263, gib : 4440, mb: 
30:36 mm. Vùng phân bổ cha điều ăn 
ong ở Sri Langa, Miến' Điện Nem 
"Trang Quốc. Ở ViỆt Nam, chúng ta 
| thường gặp ở Lào Cai (Sapa), Nghệ Án 
(Phủ Quà), Biên Hoà, Trà Vinh. Còn 
có lop Dièu ăn ong đầu xám, mặt lưng. 
nu xám, lông cánh niu, mit bụng ой 
„hay trắng. Kích thước cánh gon đực: 
370.428, con cái: 372-435, đuôi: 242. 
47.50, mà; 33:37 mm. Loại 




















— Dièu hêu: Đầu, cb màu nâu hung, 
lưng nữu thẩm, đuổi màu nâu nhạt сб 
vần nấu thắm, ngực nâu nhật, bụng nâu, 
mất nấu, mà den, chân vàng nhạt. Kích 
thước cánh con đực: 420-475, con cái: 
432-499, đuôi : 250-289, gib: 49- 58, 
mà: 32-38 mm. Vùng phân bổ ở Án Độ, 
Miến Điện, Thái Lan, Mã ` Việt 
Nam, chúng thường xuất biện ở miền 
Trung Trong bộ yà Nam bộ, Còn có loại 
Dibu hau: hình ding gần giống diều 
govinds, chỉ khác bao dưới cánh có mầu 
trắng tạ› thành vật trắng trông rất гб 
khi chiri bay. Mặt bụng mầu nhạt, tai 
đen nhạt, bộ lông hung nhạt. Kích thước 





_ cánh con дус: 475-529, con cái: 462.552, 


dubi . 288-345, gid; 52-62, mû r84-87mm. 
Vùng phân bó: Nhật Bin, Mông Cb, 
Hi-ma-lay-a, Bắc Miến Điện, mùa đông 
di cư xuống phía Nam, Tại nước ta về 
mùa đông thường gặp chúng khắp miền 
Bắc cho đến Bình Trị Thiên. 


— Diều mướp: Mỏ xanh xám, chóp 
đen, chân vàng cam, sấu lông cánh so 
cấp, đầu đen, lông bao cánh nhà, lông, 
vai dài xám có viền trắng rêng, hong" 
trắng, đuôi xám có vần và mát trắng. 
Kích thước соп dye, ‘chnh : 344-367, 
đuôi : 197-217, gib . 76-80, mb: 22-24111; 
con cái, cánh: 360-387, đuôi: 210240, 
. gid: 81-88, mà: 25-27mm. Vùng phần 
bổ: Хіма, Mông CS, Bắc Trung Qube, 
ma đông di cứ về phía Nam đến Ấn Độ, 
Mifa Điện, Phi Luật Tân, Tại Việt Nam, 
chúng tập trung ở các vùng đồng bằng, 
vuộng lúa, đầm Шу, so b... 


— Dita Nhật Bản: Hai bên đầu và 


cb mầu hung, mất trắng, lông tơ den, 
đuôi nău thấm, mát đuôi nhạt. Lông cánh 


т аш Еа аав 














có vạch den, cb và ngực hung nấu, thân 
lông đen, đùi zën thấm, mit nâu, mò 
nâu xám, chân vàng. Kích thước cánh. 
con đực: 374-410, đuôi: 198-209, giò: 
63-65, mb: 29-36mm ; con cái: 380-454, 
đuôi : 225-248, giò : 69-74, m: 29-36mm. , 
“Thường xuất hiện ở Bắc Cạn, Phú Khánh. 


— Điều xám: Di, c, lưng xám tro,” 


đuôi hung, lông cánh hung vàng tươi, 
bụng xám tro phớt nâu. Kích thước cánh 








đuôi : 139-145, 
Vùng phin bố: các đảo BooenÐÐ 
(Bornéo), Gia-va (Java); tại Việt Nam 
xuất hiện phồ biến ở Nam bộ. 


— Ditu Ấn Độ: Mắt vàng tươi, mê 
vàng xám, бр mê den nhạt, chân vàng 
xin, lông cính nu den; cầm và họng 
trắng, ngực nêu nhạt vin trắng, đuôi 
trắng, bụng và đài trắng có vần níu. 
Kích thước cánh con đực: 215-236, coa 
cái: 300-345, duti 190-193, а: 55-59, 
ib: 27-80mm. Vàng phân bố ở Đông 
Nam cháu Á từ Miền Điện đến Nhật Bản, 
Phi Luật Tan, Tân Ghi-nẽ. Ở Việt Nam 
ta thấy chúng ở Lào Cai, Quảng Trị, 
Gia-lai Cóng-tum, Phá Quốc. 

— Ditu boa Miền-Điện: Đỉnh đầu, 


gáy, mào lông đen, mặt lưng nấu thẩm, 
lông cánh nêu den, đuôi den mát trắng, 








„mặt bụng bung, cầm và họng nio xám, 
_ ngực niu, mất vàng tươi, шб xanh xám, 


chăn vàng nhạt. Kích thước cánh: 408- 
463, đuôi: 200, già : 100, mb: 40 mm. 
Vùng phân bố: Miến Điện, Thái Lan, 
Bite Deere. О уйнен dang 
66 ở các rừng từ Nghệ An trở vào. 
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— Ditu hoa Trung Quốc : Hình déng 
giống như diều hoa Miến Điện nhung 
lưng nấu xám nhạt có ánh nấu hung, 
më xám, cầm và họng xám, bụng có điềm. 
trắng. Kích thước cánh: 455-490, mổ: 
4145mm. Vòng phân bó từ phía Nam 
` Trang Quốc đến Đông Bắc Мп Điện. 
và Bắc Việt Nam Người ta thường gặp 
chúng ở Bắc Thái (Ngân Sơn, Hộ Ba bề, 
Dsi Tờ), Cao Bằng, Vĩnh Phú (Tam Do). 

Ngoài các loài trên, thỉnh thoảng người 
ta còn bất gặp các loài: diều đầu trắng, 
diều lừa, diều đầu nấu, diều ngón ngắn, 
điều cá lớn, diều cá bế. 


B. TỪ CON DIỀU THỰC 
ĐẾN CON DIỀU GIẤY 


1. DIỀU GIẤY, MỘT LOẠI HÌNH 
GIẢI TRÍ, MỘT CÔNG CỤ ĐƯỢC 
SỬ DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


Nhiều người lớn cũng chơi diều, 
nhưng diều giấy thường được thiểu niên 
và nhi đồng yêu thích. Đồ chơi này gồm 
e6 một cki sườn nhẹ рЫ bằng giấy hay 
vãi, thả lên cao cho gió thỒi. Một sợi 
đây được buộc từ thần điều, buông dài 
xuống tận tay người dim ở đưới đất, 

Từ thời cb đại, ở Á đông, diều giấy 
анас 

chơi ghd biến cla trẻ nhỏ, nhất 
ở các nước Việc Nam, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Thái Lan, Triều Tiên, 





їп Franklin) vào năm 1742. Năm. 
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những vật cần, dk dưới đết có thì giờ 

An nóp và đối phó bằng sv đề kháng ° 

pháo bình. : Я 
Bemgiơmơn Phơzăng cơilin là nhà 

wft lý học, triết học Mỹ sinh ở Bót- 

xiơn (Boston) (1706-1790). Тї lâu, 

ông đã có một số phát: bibu riêng về diện. 

Ong nghĩ rằng điện nhền tạo và tia chớp 

trêc trời (áclair ` cùng loại với nhau. 

Tia chớp không eó gì khác hơn là một 

dëse điện vt đại: Từ nhận thức này, 

Phơ-răng cơ-lin là người cho ta một giải 

thích khoa học vë tia chớp trên trời và 

аба các thử nghiệm phức tạp với kim 

loại gin vào ditu giấy, ông là người 

sáng lạo ra vật đựng thu lôi. 


2. VIỆT NAM 
VOT THÚ CHƠI DIÈU SÁO. 

Tiên cạnh những con điều gify thả bay 
lo lừng ngoài. đồng афі vốn là thú giải 
trí wa thích сда tré +m, chúng ta không, 
thề bổ qos DIÈU SÁO là một thứ tiêu 
khiền khá say më của người lớn mà khắp 
ba miền đất nước đâu đầu cũng thấy, 


Dibu zéo là những chite diều. khá lớn, 
kích thước cánh nhỏ nhất có thè dài độ 
saki mét; loại lớn có thà dài дёп 10 mét, 
meng theo mộc Вау nhiều Ống sáo. Tuy 
theo Us hiểu người chơi, “có. những loại 
bình khác nhau, mang shững cải tên 
khá ngộ nghĩnh nha; diều song, tiên, 
iu sơng ngu, điều bà lão, diều, cánh | 
dës diều én, diều mặt trăng, Ì 
bướm, điền bm, điều ling, diều 
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Mia thả dën thích hợp nhất Iè tr 
thing 3 đến tháng 6 âm lịch, đối khi 
cũng thả vào mùa đồng hoặc khi тда 
màng rảnh rồi. Chờ khi cố cơn gió lên 
(thả điều lớn thi phải chờ cơn gió to), 
người ta mới dem diều ra thả ngoài bờ 
dê, bãi cát ven sông hoặc giữa đồng nội. 

Vì sao збо diều phát” ra âm -thanh? 


Chứng ta biết cấu trúc của sáo diều 
khác với sáo thường.'Ở sáo thường, 
ngoài lỗ thbi & trên mặt ng và hai lỗ 
định dm nlm theo chiều doc của than 
ống, còn có sáu lỗ phát £m Xi, La, Xon, 
Pha, Mi, Re, (ngày хиз, sáo có 4 16) 

Trái lại, ở sáo điều, không eó những 
lồ thi, i phát am và định ấm, mà chỉ 





` có hai miếng gỗ (сб khoét lỗ cong theo. 


chiều dọc) bịt kín ở hai đầu ống và 
một chiếc düa tre cắm vào đoạn giữa 
¡thân máu. VỀ mặt kỹ thuật, chúng ta 
biết dag : 

— Hai ống sáo. PES kinh bằng nhan, 
độ dạy của Ống bằng йаш, nhưng chiều 
dài khác nhau thì бор sáo nào đài hơn 
sẽ phốt ra tiếng trầm hơn. 

— Hai бор sáo có chiều dài và độ 
đày bằng nhau nhưng đường kính khác 
nhau thì ống nào сб đường kính lớn 
hơn, tiếng sáo phát ra sẽ trim hon. 


= Hai äng sáo có đường kính và 


Đứng về mặt §m học, những ting 
nghe được bổng tai là một loại sống 


cái So Xem karag ee D là 


ты CA Pe пе Mal 





tác động của sức đầy không khí qua 
hai đầu Ống бо (có gắn miếng gỗ khoét 
1 cong), ống sáo phát ra tiếng гїї. Dao 
động của tiếng rit phát ra theo hai 18 
cong làm cho vùng không khí xung quanh. 
bị nén lại, e& lúc thì giän ra. Hiện tượng 
nén và giãn đổ được truyền trong không 
khí đến tai ta, làm cho áp suất không 
khí Ve dụng lên màng nhĩ thay đồi 
một cách tuần hoàn, do đó mà te nghe 
được йш thanh phát di tir ng sáo. Âm 
thanh của збо diều ІА những sống tuần 
hoàn có tần số xác định. Âm nghe càng 
to nếu biên độ dao động cing lớn, Âm 
trầm là những Am eó tin số nhỏ. Hai 
ám có cùng độ ево (cùng tần эб) nhưng, 
phát ra bởi 2, 3 ống збо to nhà khác 
mbau sẽ phất гап эйс khác nhau (do 
độ dài, tiết diện ống séo và khe hở khoét 
i bai miếng gỗ), Phân biệt âm sắc của 
sáo điều, các nbà chuyên môn chơi sáo 
ditu zíp làm ba legi chính + 

— 540 cồng: tiếng dồn, dong dục 
như tiếng, dag thu quin của, vị 
tướng quân. 

— 540 đầu : tiếng rên rỉ như lời 
than cha cung phi sống trong cảnh cô 
SNE 
— Sáo cài: tiếng the thé nhir mi 
cài dhi. 
Thời xưa hàng năm vào ngày bội. 





không cing bay võng lúc ở trên không diều: 








i Aah, Nép a hội hè dish dim, quyta thượng Nam Chỉ tàng thự xuất bin 
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đồng ruộng hay miền nằm эй biền), 

diều sáo phát ra những âm thanh nghe 

rất rõ và người sành điệu có thè phân 

biệt được sự khác nhau của ấm cao và 
1 &m trầm, 


* 
| Tuy nhiên, vấn đề cơ bin đặt ra ở 
x Фу B chi gì đã цо cho con điều mặt 
_.. vị thế trong luồng gió đề nhờ đó nó có 
thề ebes lên được ? Tất cả vấn đề quy 
ty vào cái gọi là < dây lo». Dây Ro kết” 
hợp với dây diều đề xác lập vị thế con 
diu, Nói cách khác, dây lào có chức năng. 
giữ thăng bằng cho con diều. 


ĐỀ có một ý niệm rõ hơn, chúng ta” 
nên tim hitu vài khía cạnh khí động 
< hoc của con diều như thế nào? 


Dà ditu lớn hay diều nhà, diều thường. 
„ hay điều sáo, khi thả lên không trung, 
văn bị chỉ phối bởi một số nguyên tắc 
về khí động. Nguyên tắc khí động của 
соп ditu cũng giống như của chiếc máy 
bey. Nếu mấy tạo nên gió sương đối 
(relative wind) do vận tức của nó thì соп 
ditu bác lên cao cũng do luồng gió di 
chuyền song song với mặt đất đánh vào 
bb mặt con diều, 


V. Công thức cơ bản cla sức ning khí 


` động là: AE 2 
L= C, 48 


i vực thả diều (giữa khoảng trống cia ^ 
| 
i 
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— Diện tích Seba bề mặt coa ditu 

— Bình phương vận tốc gió (V°). 
` Gió thật là quan trọng suy từ tei bình. 
phuong» này. Nghĩa là nén vận tốc gió 
tăng gấp 2 thi lực nâng tăng gấp 2 = 4. 
| Tuy nhiên có một giới hạn cho con diều. 
Gió to quí sẽ [m con điều bồ nhào 
xuống dft trước.khi nó lên tới một сао 
độ sa toàn, ` 

— Khối lượng riêng của không khí 

— Hệ số ning C, của con diều. HỆ 
sổ này phụ thuge vào d (H tương đối 
của con ditu "đổi với hướng gió, và 
Hình đọng con ditu, Điền mà chúng ta 
đề cập tới ở đây là hệ số nông D của 
ela con ditu. 

Ht số nâng Cụ hy thuge vào: 

“= óe làm bối hướng gió và «diy 
'khí động cla cánh diều. Dây khí động, 
“là đường tưởng tượng nối từ cạnh trước 
` gë ierch sau gió của cánh. 

- Khi thà dibu, сір) đã xác định góc a 

này? Háy.nói cách khác, cái gì đã tạo 
-cho con diều một vi thế trong luồng gió 

đồ nhờ đó nó có thề bốc lên được? — 

Chính là tdây Ror. > 
để Hinh dạng con йй» ° 
| Hình dạng có dự phần vào hệ số nàng 
Ee d соп diều, Khi nói kiều diều này 
| len tít bơn kiều lia, có, pghTe Jà chúng 
‚ а đã đi vào hệ эб ning Cụ này. Cánh 
|  wuồng cính nhộm cánh cong nhiều 

| fk у-у, mỗi lopi cn đều được. эйе 

(định bởi mạ hệ số atog Cụ. — - 
cho con điều có thề bốc e 
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Day M động 


nêng L và trọng lượng P của con ditu 
và dây diều (đoạn đấy từ diều tới mặt 
đất. Lúc mới bốc từ mặt đất lên, P còn 
nhà (88у còn ngắn), con diều có khuynh 
hướng đi lên rất mạnh, nhưng càng lên 
cao, dây cing dii, Р càng lớn, ron ditu 
đạt một cao độ tới hạn, lúc đó: 
P=L 


Vậy ta nền dùng dây nhẹ và chắc. 
Thế nhưng €chắc» không có nghĩa 
là dùng dây kim loại! Tai ngo có thè 
làm thương vong cho người of diều 


máng vào dây điện! Ngay trường hgp, . 


một dây chl, gai v.v... không dẫn điện 
nhưng nếu trấn» chơi diều khi trời 
bất đầu mưa, người chơi vẫn có thề bị 
điện gift... Lý do: day diều ướt sẽ 
trở thành dẫn điện và thu lấy tĩnh điện 


trời không khác gì dây. dẫn của mýt ` 


cột thu lôi... Thật là nguy hiểm, ° 


C. HÌNH ANE NHÜNG CÁNH DIÈU 
TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM `- 


















võng ru hời của người mç hiển ru con của các thiếu niên, nhi đồng lớa' tabi 
trong xóm nhỏ, cũng như thấy những lớp1, 2 khi mùa hè đến, được ra đỒng 
cánh diều thấp thoáng giữa trời mdp... hái hoa, bất bướm, thả diều giữa gió 
những hình ảnh ấy di thẳng vào hồn ta, mát đồng quê: 
gợi lên vẽ diu dàng đầm thám của quë - 
hương muôn thuở trữ tình. Em vé, cin dE 

Tin Đà, sau nhỀng nấm tháng vào DI eg sim tim 
Nam ra Bắc đề kiếm sóng bằng nghề “Мус trên đồi gut 














iB lách, via không quên được quê Rung rinh bướm lượn 
Ga, gU df ela minh bên мй Tân E 
| ` Nước gon sống Dà con cá nhảy; Trong chều nắng z£ 
Máy trùm non Tan cái điều bay. Em lối sim än 
Tổ Hữu đã ca ngợi cảnh đẹp mùa hà Trời, зао ngọt tiết 


rộn rũ tiếng ve ngân, thơm nồng hương - Giá mát lưng đồi 
lúa chín, có tiếng tu hú gọi bầy 


cùng vài sánh diều мо nhào lộn giữa Diren ` 
лы, ; Trin coo lung trời 
s Dik ai via thế, 
Khi con tu hú gọi bly 
14а chiêm duong chín, trái cây ngot dan (Юй THANH OAN) 
Vườn ram đậy tiếng ve ngan, Trong văn học dân gian, có khi nói | 


Hấp уду vàng hạt, dày san mắng đào đến sự quyết định dét khoát của cọn ` 
Trời zanh càng rộng cùng cam — người trong cong vite; dà lay quyết 

Yen Đi cm dipu эф к nhào sèng Mong. định có hơi to bạo, liễú Inh, са dao 

H y (VÀO HÈ) © có ctu: 

Тїп Dang Khoa nhìn cánh diều bay EE ` 

ШЫ зина МЫ зейш Hệ Bái: EE EE 


\ Với kỹ thuật đơn giãn, một chút 
“khéo tay hay làm» sẽ giúp cất em có 
những con diều sáo vừa ý, vui chơi, tận. 
hưởng những ngày hè ý nghĩa. Các em 
& Thành phố, muốn thả diều, không nên — 
ваа a 5: 
























Н лт mitn air wien còn fz duwé loài ngeti biết đổi af 
“trên hành tink Trái Đất là hai mim día cực: cực Bác và cực 
Мат. Вб là những muc titu của rất nhữu cuộc thám hiểm từ chế 
ký XIX din nay. Мұрп mái cao nhất của địa cầu là ngọn Ê-vơ-rát 
(Everest) trong rang Hi-ma-lap-som (Himalaya) cũng là một myc titu 
Mp dẫn kháng. km, được mệnh danh là: « địa cực thứ ba» (trolsième 
pole de la planète). Chimh phuc các dinh cao là xu hướng tự nhiên 
của сот người dè phát triều đời sóng, đồng thời cũng D một môn thè 
thao đầy thích thú, tay không ft nguy hiểm chó các tận động viên. 


Ngày nay, con người không thiếu gì phường tiện đề lên định 
một ngon nái, dà là ngon mái coo nhất trải đất, một cách nhanh 
chóng vd an toàn. Nhưng. người ta vẫn thích leo lên đỉnh núi bằng 

‚Муй dii chân của mlah, cho nën tờ đầu thế kỷ XX tới nay, rất nhiều! 
doin thắm hiềm сда nhiều nước trên thể giới đã quyết tâm chỉnh ` 
hic bằng được «dia cực thé ba» của hành tỉnh. 


| À Ú hết các cuộc chili điều kiện thiện nhiên và vẽ được nhiều. 
phạc định Ê-vơ-rét đều, bản đồ những con đường din lên núi. 
WW sự vào mùa xua Nhưng doàn Jeo nói Lien Xô nấm 1 961 
e аера P dà len đường дёп rặng Hi-māilgpson từ 
SV để là н EE Ze ?ÖlaxTây Nam, phía mà từ trước tới lắc. 
khí hậu thuga бап mÀ độ chua сб người nào đầm leo lên. MOH 
| lei nhất. vận động viên leo ndi danh tiếng người 
Itali, Rây-bôn MếExme ` ( Reynold 
Messmer), từng tham dir cuộc chỉnh phục. 
Êxơ-rét tới hai lần, đã khuyên can, 


bun: doàn Liêu X6 này, và viết trong nhật` 
` SCH 
SE 


hl: 

























ES KAN adan ak MR — TÂY TANG 


ref 8482. 
40058 am UI eU 670g. 
H 


now сМ 





Ring nái Hix mdr lop; s0 


Lời cảnh cáo không lành này đã được trên 8000m. Dinh cao nhất Ê-vơ-rét 
bác bẻ mệt cách hùng hồn vào tháng 5 (5882m) và đỉnh cao thé ba Kang-chen-, 


năm sau, 1982, zing (Kongchenjunga, 8 603m) đều ở 
š A về phía döng, còn đình cao thứ nhì Gót- 
RANG RI-MA-LAP-SON uya Aox-t&n (Godwin Austen, 8 620 m) 
VÀ NGON Ê-VO-RÉT cồn gọi là dinh K2, thì lại ở vë phía 


Наде мш ыш em căn: ng 0768 hơn nạn Ca 
Маш châu Á, rộng 350km.và dài trên 
2200 kon k th Ấn Hà (adua) đến song Мз đồng, ring HindMpson sẽ. 
| Bri-me-pát (Brahmapeutre), xen giữa Ấn ura nhiều hơn miền tây. Ở quận Dies 
` Рр và Tây Tạng. ailnh (Durjeeling) phía tây Bang-gan 
: h SET 5 ' (Bengale) bằng ném lượng mưa lên tới 
;Himilgpaon № tặng núi сво lớn hon 2540 milime, Dưới vùng thấp: 
` nhất thế giới, được hình thành từ cuối (5 những đồng cà và đầm lầy, lên cao 
nguyên đại IIL (Ère tertiaire), do khối ty 1500m đến 2700m là những rừng 
` địa tầng bị sóng của vàng bibn c Tè- sbi xanh, từ 2700m đến 3600m là 
tit (Tethys) đồn đập vào khối dá kết rừng tùng bách, rồi D những đỉnh nói 
inh của Ып đảo Ấn Độ, dün lên hoặc “cao. Từ độ cao 4800m trở lên D vùng 
хбр tiếp lại, Hình thể ring Hímãlạp. băng tuyết. Dia ст trong vùng thưa 
































É yoe-rét là định cao nhất của ring 
ні a lapsơn, ở vào 87° độ kinh đồng 
và 28° độ vi båe, trên biên giới 
Na pan — Tây Tạng. ĐỘ ceo thường 
(được biết đến clin dinh này là 8 382 ш?) 

бер vùng nhưng cũng có noi cho rằng 8) cao 

(Liên X6, Ápgenitxian, Pa п ấy chỉ có 8848 m. Ngọn núi mang tên 
“Độ, Tây Тез... Vùng này Yt mưa hon “Giooc-giz Êyơ-rết (George Everest), 
eh A tuỳ theo từng độ cao cie nhà trác dia sert Anh (1 730- 1 886), 
Wë người đầu tiên đã xác định được vị tí 
và cao độ cia nó năm 1841. Đó là một | 
teg $ hah trí khá phúc tạp, ` ngon sói hình thấp cao lớn vượt lên | 
Nhu түз туч thật A phững trên một vàng dá vôi nguyên. thuỷ. Mặt 
hong mạc rộng lớn, không mẹ tống đồng và tây bắc nhìn xuống Tây Tạng, ` 
người. Nhưng cũng có những vùng khác, SÉ đẩy nam nhìn xuống phía Nêpan. 
CÓ  nhự tong lũng Vên (Yale) trong mio NDENG đường đình trẻ và đài xen lồn 
Chtao-mis, mất mk, thủo mộc sm ap. những bing hà: băng hà: Kegchesg © 





dis thế mà tháo mộc thay di, đại dË 
gar như # min đồng. Tuy vậy, Ở 


phía đồng, băng hà Rongbuck phía tây 
bắc và băng hà Khombu phía täy. Các 
lưỡi băng hà này phát sinh ra các sông 
ngồi của vùng châu thd bên dưới A 


NHÜNG CUỘC CHINH PHU : 
ˆ BÌNH Eag sgr i d 
„ Từ cuối thế kỳ XIX, các nhà: T 
đã có tham vọng chỉnh phục đỉnh 
asp và đặt chân lên điềm cao nhất 
thể giới dày. Nhưng phải đến uXm 1 921 

ibm лоте 


club), Hội 
Die 15 hoàng gia Anh (The Rr 
‚ graphical socie). ` m 
TY окун 
` ti trên 
Cie nhà thám hiềm đã. она, 
mái 





‚Тн Hn igi ЕА 


tim ra:được đường dẫn lb. đình núi. 
Сб người đã lên tới được độ cao 8 600m, 
cũng có người đã chết, dà mất tích... 
Cho-mãi đến năm 1953... 


— Lần đầu tiên con người lên đến 
điềm cao nhất Trái Đất. 


“Người lãnh đạo đoàn thám him Ê- 
voz năm 1953là Đại tá Gión Han 
"(John Hunt), người Anh. Đoàn gồm 
11 người: tám người Anh, hai người 
Tán Tây Lan (New Zealand ) và một 
;người Séc-pa ( Sherpa ): Ten-đình Nooc- 

ikê f Tenzing Norkay) (*). Ho khởi 
"hành Cit-manda (Kaimandu), thù 
dó xứ Ne-pan, với một đoàn phu khuàn 
„ Vác động tới 350 người. Lúc dy là đầu > 
3-1953, sau 16 ngày vất và trên 
7 weke đường mòn khúc khuju, ho tới địa 
“Bim Ae trại hậu cứ, cách ngga Ê-vơ-rét 
"hen 3 km, Tại đây, phần lớn phu khuẩn 
"mée được ra về, chỉ còn một số người 
lại đề tiếp tục chuyền đồ đạc 
trại sau. £ š À 
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Cả đoàn ở lại trại hậu cứ hai tin 
12 d làm quen với địa thế, khí hậu, tập 
sử dụng các bình ð-xy, tập leo núi với 
bình Oxy và những bao lớn đựng lương, 
thực, quần áo đeo trên lưng, Sau đổ, họ 
mê đường lên một thung lũng mà phần | 
trên đã trở thành một bing hà rất khó 
Vượt qua. \ 

Ho dựng trại chính trên băng Wé 
độ cao 5 600 m. Lúc Яу chỉ còn 34 người 
Séc-pa ở lại với các nhà leo núi, Họ 
phải khuẩn vác dụng cụ lên các trại trên 
cao hơn bằng con đường lp thì giới | 
hẹn bằng diy, lúc thì qua các khe báng _ ` 
mứt bằng những thang kim loại thọ, 
hoặc có khi vượt vách băng bằng, ` 


diy. А 

Các trại số 2, sổ 3 tiếp tục được dựng `, 
lên. Đến cuối tháng 4-1934, đoàn thám |. 
hiềm lên tới thung lũng mà nhiều doàn —— 
thám, him trước đã tới. Dinh cao hat 
của ngọn É-vo-rét là dinh Bắc thí. 
phía Ыс, còn Dio Nam cao gần 8 ( 
thì +ë phía đông. Muấn lên đình Bắc... 
thì phài tới Dio Nam. Я Де 













tim vị trí đề dựng trại собі cùng. Mỗi 
người mang theo độ 27 kg hành lý, theo 
một con đường di lên thật dốc và hiềm 
* нё. Họ dš tìm thấy và thu lại được 
mbang dụng cụ do toán của Hân đề lại, 
và chọn được địa điềm lập trại số 9 trên 
785 cao hơn 8500 m. Một căn Ёз được 
deng ito, Hin-la-ri và Ten-dinh ở lại đó, 
cồn ba người kia trở lại trại 8 ở Deo Nam. 


Dem ấy, hai người ngủ được một chút 
nhờ có khí б-ху, Nhiệt độ trong lều là 
27° bách phân đưới 0°. Lúc 6 giờ sáng, 
ho rời khôi Ёш và lên đường, Trời quang 
đăng và yên tĩnh. Họ đi quanh lầu và 

đấu bước chân trên mặt băng, làm 
“ЖА Ñ thành một đường mồn. Đến 9 giờ, 

` Trại số 4 đượt đựng û S; ¿ata Je nhang người tr Đào Nam theo dòi Be 
Zog lũng, Giữa tmi sổ 4 và Бр Маш Aa nhà leo núi này ë цеп Dinh Na 
lại đựng thêm ba trại nữa. San hối, Ng а бй Ge 
DE chon bốn ngudi đề thye Mes Т! điềm ở phía đưới Định Bắc khoảng 
к Ша tông bu chog, còn các người 199 m, sau đó không thấy họ diu nữa. 
“khác tì giúp bo chujền các dang cs. 05 Hai người cùng tro, leo di 
y d у càng 
Ke dad t ngày càng cao thêm, Mỗi bước tiến làn 
Cugi tháng $1953, ui số 8 được đời ҺЫ một sự n lực to lớn của cả tht 
(dựng xong ở Đào Nam Lèu, túi ngi, Xác llo tỉnh thần. Đúng 11 giờ redi ngày , 
lương thực, đồ miu bếp, bình 6xy, ra 29-5-1953, họ đã đứng trên dinh Bắc 
SE Deen ( Walkie. ngọn É-vo-rét. ad 
s) (4). mi 
APRI Ae EE Seu chuyến chinh phục dinh ndi cao 
3, lên tới dY cio gần 8540 m, nhất Af giới năm 1953 này, thịnh ` 
itn đổ và đề e thuầng vấn có những cuộc lên dinh 












| > ve 
Tenda їл dhah oe rit 




















Xu ай 


Gud irè Sề trong chiếu Mag 


— Người phụ nữ đầu tiên được đỉnh cao nhất của mất nhà thế 
chỉnh phục É-vo-rét (5) giới”. Năm sau, chính phù Né-pan cấp 
Cho tới nay, trên thế giới đã có nhiều sấy phép Se E ning Bàng hE 
vận động viên leo núi €phái dep» thou a 18 chức cho софе leo núi tới 
ой gót sen lên đỉnh ый cao nhất $73 ba nim. Cũng thời gian này Giun. 
., Mah nh chi Po-han-tong người Тау 59 МУ дов, 50 20) соп Я, mbang 
аат маа RUE UE 
chi Smat người СНІВ Đức, tà người Ze 2. фы ре Чы puis 
| (Ñu tiên Hong cíc chị là một phụ WE Dog gòm 14 ngaba trong cổ Gl 
Nhật Bản: Giun-cô- Ta bây. š S re. E 
5 do йт bác si Ау-сб Hixe-nó lãnh đạo, 
Giane6 Tabiy là một thiếu nữ ở “tt Nhật Bán sang Népen. Gë 
vũng ngoại thành T6-ki-6, thủ do Nhật 
Bản, ham leo ndi từ, thuổ nhỏ, Năm ` Cuộc tấn công dinh cáo của các cô e „ 
` 1970, -Ciume6 đang là một sinh viên #Nhật chia Dm 6 giai đoạn và kéo dii 
_ © trường Đại học Ting hợp Tokið, đá 130 ngày đêm. Dêm 451975, sườn, 
cùng một паш vận động viên là Kira, nói Lôkhôtơ — Nupdo bị syt lỡ, đất ` 
` ` Caya cùng hai người dán địa phương dé dš nát khu Ru trại của họ làm phần _ 
`. dẫn đường, leo lén tận đính ngọn múi lớn toán leo núi bj thuong, trong số có Ta- 
diy Hồm&lapsơn cao “biy. Tuy vij họ vin không nhạt chi. Ho 
thay đồi kế hoạch : thay và theo bai tuyến _ 
đường dây, họ chỉ der зм KE 


























Tabéy được chọn đề thực biển софе 

tấu công. San khi bạ træi lần thứ sấu ở 

Dio Nam, năng cùng một người dia 

dẫn đường lên Aog Xerinh bất 

“Aku cuộc “chính phục vë vang- 

.— Cute dia Шаһ định лега cla 
ie Tabiy thành cũng vào ngày 
1651975, ngày mà tn thế giới đã 
Wnh ngạc khi nghe các hãng thông lấn 
phát Ча: BA сб một người phy nữ chính 

hac được + hp nhà của trái đất 2 t. 

x C Trong cafe họp béo ngày 661975 
“đại рех (Ấn Độ), Te-báy thuật lại: 



























chúng toi, Đây là món quà lăng tất cả 
fhu nt đế giới trong < Nam quốc tế 
phu nữ> này. P 


TỪ HƯỚNG TÂY NAM 
CHINH РВС DÍNH Ê-Y0-RÉT 

Tyen nái Ê-vơ-rét, tuyết và băng không 
phá id những kë thù nguy hiểm nhất 
Sửa các nhà leo múi. Từ lêu, các nhà leo 
núi 5 ring Ап (Alpes) bên châu Âu đã 
luyện tập được cách khắc phục những. 
nguy hiềm do băng và tuyết gây ra. Một 
trong những khó khán lớp nhất trên 
ngọn Êvơ-rét là ở những độ thật cao 
mbur vậy, co thề và tính thần con người 
chịu ảnh hưởng rất mạnh khi thực hiện 
bất cứ một cố gắng nào. Ở 300 mét 
cuối cùng của ngọn ni, giữa khoảng 
từ 8500 m đến 8800 m trên cao, thành 
phần бху trong khủng khí chỉ bằng một 
fiin ba ё mặt bièn. Do đó những đoàn 
thim Ыбы gần đây dš phải mang theo 
các bình cung cấp б-ху nhân tạo. Những 
bình бху đã giúp họ lên được tói- 
ов núi, mặc dù các Đình này thật sự 
là một gánh khá nặng đối với họ. 

Một khó khăn nghiêm trọng khác là 
thời tiết. бё bao, tuyÉt тої có thề chôn 


wii những bà leo núi. 


‚ М vậy việc ghuần H cho một cuộc 


thấm hiểm Ê-v-rét phải thật kỹ lưỡng, 
eng phu ' 3 
Ti năm 1921 đến 1 982, đã có hàng 
chục cuge Chỉnh phục dinh Ê-vơ-rết do 
người nhiều nước +b chức, nhưng số 

„А ít Bj, đừng 





người Sécpa khuâa vác đồ đạc đến tận 
„ độ cao 5500 m, chỉ có 2 người lên được 
tới dinh núi. 

Nhưng cuộc thám hiềm năm 1 982 của 
đoàn Liên KO thì khác hin. Cách ið 
chức khoa học, sự bảo đấm an toàn tối 
đa, tỉnh thần dang cảm và kỹ luật, tình. 
tương trợ «mioh vì mọi người? cao, 
tất cả những yếu tổ ấy đã làm nên 
thắng lợi vinh quang của dokn: Z7 säi 
deo núi liên XB đã chink phuc được 
dinh mái cao nhất dja cr bỗng com 
đường chưa ai dám đặt chan đến: 
đường Téy Nam. 





в) Chuàn bị leo núi 


Vào năm 1978, khi nhà cầm quyền 
Ni-pan đã thoả thuận cho cuộc leo nói, 
Liên doin Leo nói Liên Xê triệm tập 
những- nhà leo nát gidi nhất trong số 
hon 30 ngàn người say më món leo núi 
ở Tiên Xô, Đợt đầu, 150 ứng viên được. 
tuyển chọn. Nhưng vào vòng hai, vị 
Chi tịch Liên đoàn chỉ tayên 50 người 
trong danh sách ấy. Các ứng viên phải 
qua một thời gian huẩn luyện đặc biệt: 
tập thích nghi với độ cao trên rộng Hi- 
mi-lap-son, lội bộ trong núi với hành 
trang trên lưng và nhiều bài luyện tập 
khác đề có thè chịu đựng được, tự chủ 
được trên độ cao. 

° Cuối cùng, chỉ cồn 16 người được 
tuyền chọn. Họ chia làm bốn nhóm, với 
những huấn leg viên và toán bảo vf,” 
_lên đường đến Himllapsơn. + 

боба chuầm bị cuối eng Khởi. 
dı vào tháng 3 năm 1 982. Họ đã dựng 
hiu cứ ở độ cao 6300m, nơi các 











Họ бор được phép ding cơ giới 
chuyền vận dụng cụ đến trii hậu cứ. 
Mấy bay trực thăng chỉ được dàng 
trong trường hợp cấp cứu. Họ phải vác 
các kin hàng trên lưng từ, Lesch 
(Lukla), một thị trấn cách tfgi 1 tula 
12 di bộ, hoặc ngay tir Cát-man-da cách 
trại hai tuần lề di bộ, đề đến hậu cứ, 
Những đồ dùng cha thiết cho đời sống, 
dụng cụ, thuốc леп... tồng cộng khoảng. 

11 tấn, đều được dua từ Liên Xû đến. 








Bản đồ lộ trinh [ёа núi dự trù lập ^ 


alm trại trung gian. ĐỀ sữa soạn lộ 
тс, sắc nhà leo nó phải 








dùng búa cột dày, bắc 
thang trên ds đường đặc 
biệt khó khán. 


Họ phải leo lên leo xuững ba lần dè 
mang tích trữ các đồ dàng ăn uống tối 
ngữ, Bình O-xy vào сйс trại trung gian, 
Lin đầu leo 6km lên và 6km xuống, 
lần sau leo 7km lên và 7 km xuống, rồi 
Skm lên và 8 km xuống. Như vậy mỗi 


"nhà leo núi, trong giai đoạn chuin bị 


này, đã leo lén hoa ba lần, mỗi lần hơn 
7000m, làm việc trên những sườn núi 
đốc đứng đầy tuyết phủ, trong biu không 
khí khô khan làm họ bị ho đến nghạt 
thở, giấc ngủ ít mang Isi được những 
phát nghĩ ngơi, và cột một sợi dây giày ` 
căng thật sự là một vấn đề! 

Vậy mã họ phải qua ba cuộc lo rồi ` 
chuta bị như thế. Cuộc leo thf tứ, cũng ` 
lại khởi hành từ trại hận cứ, họ mới 
được lea thẳng dinh núi. Hai thắng làm 
việc mệt ди! Э 

“Trong khi ấy, người. lạ có cân RR 
sy thành công của đoàn thám hibm thật 
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J^ dig iMt анас. Тен này phái dựng Wi . 
F ha Mn méi xong d bị gông Bảo thôi 
71 bey. Có túc nhu thành «in trong боёп 
lb m Sis Công một lượt vi phë Bm 
việc trọng phiệt 00 40° âm, dưới những 
сеп gió gift din cường: Họ phải lầm 
ovile dein dü cab như vậy mÈ không có 
“những thồ dar ngeti Séc-pi giúp, những. 
sguời này được coi E không thề hiến 
|, được trong ifi cả các cuộc thám hiểm 
"Bug trước diy. = 
Thea $ kiến của những người 5&-ре, 
U đggng dân mito núi lão luyện, thì lô < 
tình đoàn leo núi Liêm Xô lựa chqa 
Сао phức tap, Chỉ có fj người trong 
bạn họ, Nay Van, thí theo, nhưng. 
trước xột Mr đá dyng đứng cao 800m. 
“ ngăn cách tại 3 và trại 4, Ông te đã 
Be. š 
|. Oke nhà chỉ đạo muda nhận dinb ag | | 
` vững nhóm bến ngudi của họ cha kip 29-4, Мыйбр.аШ và Baibée din mang 
“Hi sée sao những công tác choda bi lẹ mbi người một tối d5 nặng -27 kg, lên 
"trình vừa qua, và các huấn luyện đến trại s63 (trên độ cao 7 800 m), Нб 
Thị quyết định chis mỗi nhám gë bai sau, họ vượt một đoạn khó khăn, lên 
© người một dè leo mối trừ nhóm cuối trợ số 4 rên dQ cao 8250m, Ti theo 
cùng ba người 0, o. đúng lộ trình, mang theo mọi dụng cụ 
"Sp giờ rufa công, chỉ có nhóm Oe b eere ; 
hai, người của Mixlốpxki (Afyslovski. vất và và tú chậm chap. 
— näi See [к : vì thời tiết xấu. - - É 
Ngày 1-5, Ba-li -béc - din га di, mở 
đường lên độ cao 8 S00 m. Anh phải tự 
lo Bảo vệ, thật là khó nhọc. Tuy vậy, 
anh cũng đế mắc được 5 gợi dây trong 
Zeg hom fy. Tri vë Ibo, anh thấy Mis 
бр không cồn túi đeo lưng nữa. 
ТЫ ra б vách. núi ngay trước trei số $ 
` Mixifpxki phải leo trên một sợi đây 














На nhà le яй với Định ёлу 



































_ nghèo, Mi-xiốp-xki сб gắng lấy lại thăng 





bằng, vớt bó một bao tay đề bấm cho 
chặt hơn. Nhưng hậu quả là những ngón. 
tay`anh bị lạnh cổng. Anh gỡ túi deo 
ra và thử xách bằng một tay, nhưng 
nặng quá, cái tái tuột mất, lin nhào. 
xuống vực cùng với bình 0-xy, mấy ảnh, 
dây nhe... 


Ba-li-béc-din phải dòng một mảnh vii 
lều làm cho Mi-xióp-zki một c tái 
nhà, Đến 13 giờ ngày 3-5, họ bất. đầu. 
đi dựng trại số 5 đề ngày hòm sau có 
thè сб leo lên dinh. Hai người dựng 
căn trại cuối cùng trên một тёш dé nhà." 
Họ thấp đèn đầu lên một cách thật khó 
khăn. Các cứ động của họ trồng nbw 





` trong một khóc phim quay chậm và mỗi 


'ek động nhỏ cũng đời BB mit d gắng 


lớn lao: Missi có dÈ пазуйа E 
chui vào tối ngủ. Вас біз thì, trái 
với điều lệnh, cởi giày ra vì ahh cim 
thấy những ngón chân đã tô cổng. Nhưng 
_ anh mệt mỗi quá, quên сї nhết giày vào 
"up sei. Hai người qua dëm rege trạng: 
{hái nữa thức оба ngà. 














Beli trước, đánh thức 
Micxlóp-xi di sữa soạn lại đối giày 
đã bị đóng băng! м 


Sáng hôm ấy, bàu thir bitu xuống dưới 
40° 8m, gió dit dội và tuyết rơi liên miền. 
Họ còn 348m nữa mới tới đỉnh núi. 
Cả hai đều một mỗi đến khúng khiếp, 
ho đã trải qua tất cả mọi thử thích trừ. 
một thứ: lòng nghi ngờ vào sức mạnh - 
cña chính mình. Họ via di vừa gin 
egt đề có thêm can dim. Họ phải chun 
bi nhu 'vậy cho cuộc tiến công cuối cùng 





trong 8 giờ đồng hồ nữa đề khắc phục - 


sườa núi dé và những vách bằng. | 
Sau лау, Balibécđin thuật lại khi. 


- dà xuống tới dưới dën núi, ci mặt nạ * 


và binh бху тї: 


`— < Tai cũng chẳng $ thức бирс lúc 
tôi đã Ип tới dinh Ё-ъттї ae 


"Thật là дуп giản, tôi thấy mình bắt đầu 


Ate тиби dic, Và 40i nói vào mi-crbi. 
Này ! шї đã tới nơi rồi!3 
















— & Hinh she đúng тфу, chẳng Му 
К зї nii nào Die ở day nức. Tết cå 
mi đất Фи ở dưới chân WI 

Đá B lúc 14 giờ 35 phút, giờ địa 
phương, ngày 4491982. 
| Tren dinh nói, họ không thề biết được 
& bên dưới mọi người đang jo lắng cho 
«i phận của Mốt-xcan:xếp (Moskaltsen), 
ah này khi vượt qua mặt khe,nứt đã 
Ej té tir trên cao 15m xuống. Anh dš lên 
:hoát nhờ sợi dây của một bạn đồng hành. 
Tha xung và nim dài trên tuyết, không, 

“thúc phich được. Vui mirng được kéo 

“ën sau khi bị ngã từ 













` Danh sách 1 nhà hiềm Liên 


độ cao của. 


саф. ngôi nhà bổn ting? xuống như ^ 
vậy, nhưng Métxcanafo dš khóc vi 
liều rừng sau hai năm сб gêng; con ` 
đường дёп Ë phải dẫn anh len dinh 
núi nay đã chấm dét ở đấy vực sâu P 

e) Một đêm trong «vùng tử dja» 

Bis 15 giờ 30 phối, trời lại mưa. tuyết. 
Căn phải trở xuống gip- Đúng re họ 
sbi còn hai giờ đồng hồ nữa trước khí 
màn đêm buông xuống. Họ khó nhọc ri 
khối dinh núi BaJibée-din nói với 
Mi-xiểp xki: 

— «Cần sớm rừ căn cứ; ta da trễ rồi 


xà đã lên dinh Ё-ғс-гёг năm 1982 





Но về tên 






Nghề nghiệp. 








Edouard Myslovski 


Vladimir Balyberdine 


Kỹ sự ở LeÑingrát ` - 
Giáo эё trường cao ding 
ё Mabccơ-va 









Hos viên 
- Kharkov i 
Hua; luyện viên câu Be 
bp leo nói ở Donetsk, 


xây dựng È 



























Họ không biết rằng lúc dy nhóm 
bốn người do Lvanốp hướng din dong 
tiết kiêm đối da khí б-ху: đã nghỉ 
û trai số 5, Bốn người này là thuộc 
nhóm thứ hai (Bécsóp và Tuốc-kẽ-vit) 
và nhém thứ Ба (Lvamóp và Ë.phi- 
тёр) bị đồn cục lại ở đây, vì bai người 
nhóm đầu tiên xuống núi quá chậm. 


Cả bón người chờ trong lều, trên độ. 
cao 3500m với một lượng ð-xy dự iri 
đã được tính toán d mí cho chuyến 
lên núi, E 

Xéc-güy Ë-phi-miñp nói: 

— t Mée đầu 2 trong ойл tử dia, 
ngudi la vån сён thấy dễ chia. 2 

Вёсабр thêm + 

— € CM để chịu trong túi ngũ thôi, 


сйс cậu q. Ngày mai, tất cà sẽ ở trên 
cao Ма Йа!» 


tung tiếng của Balbépdin vang 
lên trong radio đã ngất lời anh; 

— Che cậu vi, nfu/có thề được, 
hãy dem lên mau max chế chúng tôi thie 
gì uống chó dm và khí 6-zy. Chúng Юі 
dá-can Ай rồi. Tôi có cám trông phải ` 
_ litu qua một «đêm lạnh C)» 


Cà 4 anh I-va-nốp, Ê-phi mốp, Béc ốp 
và Toốc-kE-vít gành nhau lên сёз Ba- 
dio và Mixiếp-xki. Hai người 
cứu cầm bằng sẽ không thè tham gia 
жо tiếp lên định được nữa, vì họ sẽ 

ҺА; dàng lạm đến cả sức lực lấn phần 
xy của mình ,Вёсабр và Tuốckê- 
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vít nài d deer di, viền có rằng từ | 
nhiều năm may rồi họ D bạn nổi khó, 
và cả hai đều B những ¿vua leo ndi? 
và rất lanh le. 

Lúc ấy là 6 giờ chiều, họ rời khỏi 
Ro, mang theo thức unig nóng và mỗi 
người ba chai б-ху: một chai cho mỗi 
người bạn từ trên dinh xuống và hai 
chat cho chính họ. Mới đầu, việc tính 
toán này có vë là lạ, nhưng cũng chỉ _ 
lúc mới đầu thêi, Ad thật ra họ quyết 
dish ring Ba-libécdin và Mixiốnxki 
phải cùng được làm ấm lại bằng thức 
sóng và ô-xy tiếp tế, rồi sẽ tự xuống 
núi, cồn <l së ciềm một chuyến 3 
lên dinh. Za 

lvanóp và Ê-phimổp đồng $ với dự 


“tính này. Nhưng ở đưới thấp, mọi người 


không ai гё được nhu vậy, vi khi trại. 
hậu cứ bắt đầu mở máy liên lạc thì Béc- 
sếp và Tuốckê-vít đã di được cả tiếng ` 
đồng hồ rồi. 


Họ đi nhanh và bấm hở, áo Фп 
nóng lên và б-ху đầy dà. 

Còn phần Evanốp và Êphimổp, họ 
chỉ có cơ hội lên được đính núi nếu qua 
hết đêm nay mà không dùng tới блу, 
vi phần бау dàng dêm của hộ đã hi 


xinh mang di cứu Balibérdin và Mi 
“xiếp-xki rồi. Nhơng Tvandp và PË phi: 
табо thật khó mà näin yên trong túi ngi 
được vì những cơn ho xế hong, ngit 
cả hơi thờ, và chứng co rất lại hành 
hạ các bắp thịt họ. Họ chiến đấu chống... 
lại sơn thiếp ngủ mà không có ðxy. Ho 
Aën thấy ngay rằng giấc ngủ ở trại số ` 




















&-zy của Йй, cứ di dugc mỗi mét 
Wi lại phli nging lại. Khi 10: bà 16$ 
Tis, Wi 44 Mt cå sức lực. Nhưng đến 
СА nào lè giới Hạn chốt? Từ khi tôi 
biết léo mối, chưa ao giờ tôi bị gün tới 
Ap de ` А 
Khi Mi-xlép-xki và Balibéc-din thấy 
a Bếƒ#ếp và Tofektvít tới, họ mới từ. 
đỉnh xuống chưa được qué 100 mết ( sau: 
6 tiếng đồng MI), Tuácké.vit hii: 
CT nào thuế ché ` 
Миран dép; > 5 
_— € Klo dito 





= Û trái cây 
` đồ dn còn dự trợ trong tái 
Ë vài tri mơ và vã khả, Ва 
có бху. 


















CTETUR 
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trăng sing trần ngập trên day 
sơn chập chùng, những tèng 
ứng lại trên ngọn 
Ngay: đưới đính 
núi nhóm bố người này, bai người 
i rằng họ có: (АР? tiếp tục xuống 
núi một mình, trong khi hai người kia 
leo lên đỉnh. 


















i khỏi trại số 5, Bécsốp và 

đã tâm niệm phải tiếp cứu 

hai bạn mình, eba Bali-bée- 

LxiÖp xki thì khong muốn đồng 
đội bị trở ngại việc thực hiện ước mơ 
chỉnh phục đỉnh nối. 

Ba-li-béc-din báo: „ 

— Len dé di 1» 

Ngay lúc ấy, Tuñc-kë-vit nói Bing 
máy vê tuyển cho Trưởng đoàn thấm 
hiểm Ép-ghê-ni Tam ( Evguéni Tamm ): 

— t Chứng tôi độ cho họ оту và các 
thức ấn tổng. Chúng tôi cồn 1 gib тиді 
hoặc 2 giờ đề đi lên đỉnh..v:2 

Nhưng. ngay lúc ấy mấy vê tuyến bị 
tryc trge. Balibécếin lại mở mấy tiếp 
và nói với Тай bằng giọng quả quyết: 

— ¿Máy vb e của chúng ta dà. 
nối lại rồi dó, bây giờ nhóm 2 quyết 

` tip tuc tiến lên. Ў đồng chí thấy thế nào 2 





bằng được 





x Tam cám thấy vë quả quyết của những. 
ngudi đáng đối thoại với mình, hài: 


— «Cz anh cồn bao nhitu. SE 


` Bée-stp trà lời: 
«Mbi người còn 850 á4t-mšt-phn. 











<TM thà tối, len din. is 





Trưởng đoàn (kém kin d Tên dang 
litn lạc với nhóm leo núi. 


đấm тойу mang tuyết từ Tây Tạng tói. 
Họ tới được đỉnh sau khi đã leo một 
tiếng đồng h f 
“Tuổe-kê-vít buộc bình б-ху của mình 
vào cái bình mà hai người của nhóm 
đầu tiên đã bố lạ. Rồi họ mở mặt mạ 
ra đề thỡ một chút không khí của dinh, 
mái, sau đố lại vội vàng di xuống, Càng 
“ngày họ càng bị lạnh cống. Tuyết rơi 
lạnh ёо dš làm thay đổi cảnh trí, tạo. 
thánh những bức vách nghiêng trơn trợt 





“bom nữa. 


‚ Khi đi see, Béc-sóp và Tuốc kêvít „ 
nhận thấy trong ảnh trăng, bến dưới họ, 

Beltbé-din ngồi to một dog đế và. 

MialSpxki dang lặn chầm chậm về ` 

phía một khe vực... `... 

3 вебу kết tac Еос 
Ding eá động dûy! Chờ chúng tôi Dh. 

нэр omg - 


















MX es EDT = 
















` Bén nira đếm, ch bốn đều xuống ri. 
Khi vượt que những đoạn đường đế 
“Жш trở, Тобой và Bécsốp căng 
diy та và bai người Keis vào những 
За chấn này. Sy di chuyồn thật chim 
ngồi. 


“đông di choyền được яда! 










— Hh rồi! Тог p day thối. TOF. 





dia lê sờ được pln trên ¿iah Bore: Liên kitp quốc, Liim X8, NP pan 


và Êphimốp lên đỉnh, trong khi Вес 
sếp và Tuốc-kế-vít gọi mấy mời bác sĩ 
Oáelôp-xki. ( Orlovski ). 

Mixióp-xka bàn tay bị cứng queo vì 
khí lạol còn băng giá (sau này, ở Mat- 
хоста, gab đã phải сша những đất chốt 
của Bến ngón tay). Anh hết sóc đau 
dên nhưng chẳng có si gỡ hộ cái móc 
ап tura và deo một gợi dây an toàn 








с } khác vào cho anh. Ánh phải chịu dau, 


nhập bon với nhóm Béc-sóp, Tuổc:kê-vít 
và Haikbếc-đin cùng xuống núi, 

ri lên đỉnh núi, Lvanóp và Ê- 
phimốp chẳng còn gặp ai ở trại số 5. 
nga. Ho lại phát qua đếm ở diy không ` 
có 6xy, ghưng Ша này thì đã khng chế 
được những thi thích của Ê-vơ. rét, 
Cuộc leo lên dinh không cồn phiêu:]ưụ 
nữa. Từ: trên дф сао như vậy, họ nhìn., 
thấy được cả toàn cảnh dây Sim 

sơn. Tây theo lúc, mày quảng, 

họ thấy bên phia Tây Tạng, ba thì 





thấy bên phía Марав, | 


Ln tới đỉnh, họ chụp hinh Шы cho. 
(Ваш жд, chụp cả quang cảnh xung 
Pe Nhóm Iva-nốp thé là đã jèn 













Trong khi bốn người cũa Hai nhóm 
đầu tiên đất díu nhau xuống mái một 
cách vất và thì nhóm thứ ba lên dén 
đình, rồi nhóm thứ tr wi Va-li-ép 
( Valiev) và Ríchsaty (Khrichichàry) 
leo đến trại cuối cùng vào badi sáng 


ngày 65. 





vaki (dinski) 
lên núi chậm 
vì nhóm xuống núi đầu tiên chon mất 
chỗ nghi ở trại sổ 3, và gió báo ngan 
bước ín của họ. Ho phải chè đợi ở 
trại số 4 suốt đêm 6-5, và cuối cùng 
nhóm thứ tư trở xuống đến noi, cả Va- 
liép lần Rích-sa-ty đều gần như kiệt sức. 

Sáng ngày 76, Va-li-áp và Rich-sa-ty 
tạm hồi phục, trưởng đoàn Tem ra lệnh 
nhóm 5 phải диз nhóm 4 xuống múi. 
Chi còn 300m nữa là tối đỉnh nói. 
Llin-xki và Sépsép cố nài ni Tam đề 
Mä 10 co hội tngần năm một thuở»: 

— Tôi nghi rằng chẳng vim phải 
diu họ zuóng. 

Tem cương quyết: 

— Côn lôi, tối nghĩ là căn! Tất cả 
các anh đều xuống ait 

Lëscht than vấn: © 








mái à? 
` Nhìn Mi-xlóp-ski, bàn tay để bị huj 





hoại vì băng giá, đang ngồi ade mặt, - 


Tam dứt khoét: 
— Khóng! Các anh không lên đá nữa 
Mệnh lệnh không thay ddi; mặc dhu 
| Va-liép và Rích-sa-ty có thề tự xuống 
` mi, nhưng ước vọng của Llinaki và 









—, Vậy thì chúng rôi không dem dinh. 


nas cm “MS: ://tieu 


4) Một mệnh lệnh 
không được chấp hành 

Buổi sáng ngày #5, Tam nhận được 
điện của Ban Tham лиги cuộc thám Mën 
d Matxeơ-va. Bức điện ra lệnh ngừng 
tất cả các chuyến lea nói vì lý do thời 
tiết trở nên xiu và phải tránh mọi Dër 
Bah vô ích, 
i Khó-mo-tóp (Valéri-Khoriou- 
tou) lúc mày đã ở tại số 4. Tám nói 
với anh: ` a 

= Bay là lính tôi vừa nhận duwen. 
nhung ank hày te. định doat lấy! Anh 
sắp кар nhóm Pit-kip và Gö-lð-döp 











át cả các anh sẽ cùng quyết dinh. Tai. 
sẽ gọi lại anh vào [йс 8 giờ tối nay. 

Cuộc liên lạc lúc 8 giờ bất chợt đến 
với bộ: ba Kh8-mu-t6p trong khi họ đang. 
ở trên tháng dây thứ năm trên đường 
iir trại cuối càng lên định. 

Một lắc sau, họ đá đạt tối độ cao 
“8500m, sau khi chị cần một ngày đã di 
chuyền từ trại số 3 lên trạí số §: 

Ngày 9 tháng 5, lúc 08 giờ30, Tam 





“bur thường lệ gọi bọ qua máy vô tuyển: | 


— Các anh hiện ở дш? 

— Chúng tbi эйр vugt qua những 
mim dá hung hung dà. Chứng tj chỉ 
xim З giờ nga là tới dinh. 


= PR. 

Шбс 1igờ rubi, ck ba lên dën đỉnh 
múi. Tam Мо cáo với Mat-xco-va lệnh + 
“cấm tếp це lêm ndi @ tối chậm quát 


et e уна мк š 


Р 















== nega HUE 


SAHARA là a mác ring nhất MË giới à Bắc Phi, chay dài từ 
Dui Тау Dương đến Bim Bd; sa mac Arati (Arabie) nối tip ở 
Phuong đông; bắt nam trải tir Bia Trang Hải đến Ku-dang (Soudan). 
Ti Đại Tây Биеп đến thang lãng sng Nin (NI) dài khoảng 4 000km 


` чё biên giới Mr nam sa nhan độ 1500 đến 1800 km. 


олана (0 nghờ lồ miền sa mạc) bao triri piần lón Ал? 
КО ааа, SCH (ое), A Cop, chim mới phin ‚Ма-тйс (Maroc), 
Zeg éi (Tansje) và. Xu-dëng. Sa met rêng lón xảy. cũng chiếm 
một phim. lãnh thờ СМ (Chad) Ni-git (Niger), Mari tani (Mauritanie) 
d xử Mati (Mali). 

¿ Quang cảnh của Sahara gồm những đổi cối mênh mông, luôi luin 
thay hinh đồi dang, sni dài t. dam đường này sang. dam đường 
Wido. Тау тфу, cũng có những Khoảng nói để cheo leo, hiểm trở. МОЈ 
miền cao ở trưng dâm chiếm ba phần tử Aheng cách bÁcnam, 9 d0 
cao tren 500m đến 800m. Ва dãy mái A-ha-ga (Abaggur), Tibeteti 
Zeg) và Ача (Alt) ndm trong miền cao này. Đinh cao nhất có di 

gag hơn 3000m. . ` e б 











Ee à 
VY таа KB, shit do ban ngày тё 49°С đến 540C, VỀ тда ding. 








edt lạnh vất mau tà giá lạnh vào ban dem. Thường hay có bdo 
! rất kkang At. е 
бе Jãa là những văng ahd có nước tron n 
do 
` mạch dưới đất. Û đây ¿ó nhiều cây lề. — TT TT NI ba 









với ditu Ыра EM Musa. mạc. Ven bitr i d 
ien red) 
Sa mạc Sahara ngày say, ầm cất menh, móng ` don 1o 
` in bóng dưới cối, ing gay | d Y vê 
Tư HE pes “ 8 những cơn Aën ` cát. che đối: 

E uu dci peii deii má ss mag cấy 
vom vit. quí Ay ИМ mong gi бт CR. 
Cao gem thuộc, _ EE 











s Bóng ch những 











` 4 Đặng edt ở sa mạc rất hiểm, chỉ cổ lạc đà д dà điều thích nghi ` 


Ta hing ốc dào trên ton đường 














_HỮNG- đầu , nhọn mũi 
liên dé lửa, những. béa 








Log ý cia các “nhà 
Z nghiên cửu“ khoa học 
nghĩ tối việc đồ tim 
đấu vết con người đã 

sinh sống & Sahara. 
Cách đây' hơn nữa thế kỷ, nấm 1909, 

` người ta đã cho biết ở Tat-xi-li (Таш 
еб những bang động đầy hinh vẽ nhiều 


màu khắc trên vách di. Năm 1933, _ 







` Trùng úy Bro-ning (Brenans) thuộc 
quân đội Pháp, tìm thấy ở đấy hàng 
chục di chỉ tỉ ЮМ năm 1956, 
| Hãngrị Lêt (Henri Lhose), nhà tiền sù 

“học Pháp, trong một chuyến thám hiềm, 
| ба nghiên cứu một cách có hệ thống cả 
ing này. Con đường din qua các vùng 









Che 


đá lm chím, đốc đứng, chỉ có thề di 
bằng Ба và Ta, từng toán nhổ, 

theo những nhờ dụng thật hạn chế cho 
cuộc viễn hành. 2 


Nhưng kết quả eba bao nhiê cực 
nhọc, khó khăn thật đã được đền bù khi: 
is đứng trước những blah. wé tuyệt vời 
trên vách čá: Chính ở đây, người ta 
giải thích được phần lớn nguồn gổe vin 
minh Địa Trung Hải, văn minh Ái Cập. 
và nền văn minh Gara-măng (Gara 
mante) còn trong vồng bí it. 


Û дау, có giải dép về nguồn gốc và 
tính cách quần cư ở Bắc Phi của các 
nhóm dio như din Bêgia+x (Béjas) d 
Сов hoà. Xu-dipg, dân Tu-a-réc (Toua- 
reg) và din Pon (Peul). Phần lớn các 
hình vẽ còn lại đều nằm trong những 
mái động đế, gìn giữ chúng hàng ngần 
năm nay Tag vti ming gió của sa mae. 




















| 1, HAI GIAI BOAN £ 

|! VÄN HOÁ SAHARA THOT TIỀN SÙ 
оаа nghiên céu khoảng 2 000 bức vë 
cũn riêng vùng Tatxili, Н. Lë phần 
biệt hai giai бою vấn 








L Giai đoạn 
«фа các nhân vật đầu tràn. 





биш đoạn đầu khối sự vào сб Hi - 


đồ đá cũ, 67 ngàn năm trước công 
\ nguyện. Đó lề giai дош của những 
з người. sin bấu về “của bò Bebe 
| (Bubalo), Sahara Ме bấy giờ Tà vùng 
| Ân thật sự: 

Các hình vẽ ban đầu là mbang 
thảo hình người nhỏ bé với nét đặc bitt : 

E ‚Са 'hình người dó 











Những тй dé Tar ziti 18 nơi còn Hạ SE A 











Le gie sử ë Sahara 
Tiếp theo là những hình chuyền tiếp 
to tướng, isie định giai đoạn cuối cia 
nhân sát Gu tin. Hình to nhất 
< Tin đhến tranh của. Giáp ` ba «ren 
(Úabbaren)3, tao gần 6m. Các hình vẽ 
máng tính chất kiều thức hoá. Cuối 
giai đoạn mày thấy biện rõ ảnh hưởng 
Ai Cập nơi bức danh hoạ độc biệt như 
bức Người уй nữ A-u-an-ret (Aouanrhel) 
Bà Trắng của Sahara s, nbw- cà một 
loạt những nhân vật ở Giap.ba-ren, 
Xe pha (Scfar), đặc biệt mất tóc và màu 
sắc xám sanh, mầu tb hoàng dó đậm 
và màu tưng, Phải lưu ý rằng hình cé 
nhiều màu như vậy là một điều lạ ở 
các nghệ sĩ tiền sử; họ chỉ có mầu (hồ... 
мәш xà đmầu trắng. Xứ Tatxili cũng 
có các phiến thạch trên mặt đốt nà thd | 
dan thường đem tín nhỏ dòng như cao 
lính vấp. Các. thứ màu này trộn lận 
với cấp, chi! nổi kết trong đó chất 








2. бїз! đoạn сёз ee dàn da mục. 


Väo thời kỳ đã để mới, khoảng thiên 
nin kj IV trước công nguyên Ñ bit 
đầu giai đoạc thứ bui. Các thung lng 
(tràn ngập những lấn «x mới, khác xa 
ой thồ dâu đã è diy hàng ngàn 
tăm. Đây là nhữag người chăn ngôi 

e theo những dis tà đăng 
về trên các vách бї Тз: những bù 
người, vật theo một cảm húng mới, 
Nguồn góc cfc din tộc du mọc này bình 
như đã được xác dinh chắc chẩn. H. Let 
+ thấy trên đá có hình cfc thuyỀn Ai Cập 
vi: đặc biệt, Các din này chic B trước 
kia có mối liên hệ với văn mình Ai 
Cập và như vậy I йг phương động dtn. : 
Cic bác hog theo mặt Kiều thức hoàn eer aks vot tin d 
toàn mới: Không vẽ ghấc không về Eè cao thập, 7b тш 
tượng trưng mà là những nhân vật có bj дз o vë ngudi đến căng. e 
động tío, blah déng sống so ghi vậy, Hist de deve д Fräie , 
chứng të một sự quan ай tinh vi Các ` „j ү, Đó là thời đại của người với 
màu sắc boà bợp thật tế nhị: có cả các các hình những chiến binh ngồi xe và . 
màu xanh lế cây, màu tím nhạt và mòu nhợng tay ky nã. Người ta giả định 
xanh bièn. Tren một Bích hog ë Au- răng các dán tặc xứ Libi lúc bấy gib 
anret, người ta thấy v3 những người geng ÿ tận đầu miền Bác Sahara trần | 
` mgồi trên thuyền đang sẵn dudi ba cơn xuống đây. Cái wu thể về phương tin 

hà mã. Có những cảnh тайа, săn Ыш, (ty, tranh đó dë khiến chó dên tộc di 
chiến tranh rất thực if, không có chát chinh phục trần Ма mạnh đến tận Met. |, 
gì lh tính chất tôn giáo và ma thuật. Rõ Những người Tu-a-rec bấy giờ có lë B ˆ 
màng người ta chỉ vẽ vì cầm hứng con cháu xa đời của người dân Gera || 
măng mà nhà sử học He-rb-dót (Hurado: t 
yu c te) а xè li sf kiện đó, 7 Š 


E Thời kỳ lạc dà cố lẽ bất đầu vài 
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Hai thời kỳ cui (ngựa và lạc đà) ít 
` đề lại hình ảnh trên vách đá vùng Tat- 
sili, chỉ có vài chiếc chiến xa thuộc giai 
đoạn thứ ba. Người ta nghĩ rằng lịch 
sie đầy hấp dẫn của những mối liên hệ 
xuyên Sahara với các chuyến di chuyền 
dn đoàn lạc dà nối liền Nam-Bắc РЬ 
qua sa mục chấp là bắt đầu từ khi xuất 
Điện nhang chiếc chiến xa Gara ming đó 
Ở miền Nam Tripòli (Tripoli) — 
` vàng cáo Ben GueaEirmet (Ben Gownei- 
mah), sóng cạn E» Atgisn (El Adjal) 
“уй các sông cạn Ben Hiram (Bem Hi- 
ram), Maat (Marsit), En Ghé. 

(El Gueria) gần U-ba-ri (Олот) — tất 

gà sinh vật vùng Sahara trước khi trà 

thãnh biền cất đều đã được ghi vào đá. 

Л Май con vật như hươu cao cb, voi, dà 
điều đều được vẽ với độ lớn hình thường 

Ở vài nhóm khác, người ta diễn tả 

sự đổi kháng nhịp nhàng có vë cố ý 

giữa một bên là những đầu bồ hay cừu 

binh thắn да có và một bên là những 

con tá зїп dữ tựa, những con sư ti 

gầm thér nhüsg cơn triu sừng dài 
“song vất, đầu chúi xuống nhu muốn 
Ма và những con hà mã từ trong 
гар bö lội ra. 

- Các quan niệm về thiên nhiên ấy, rất 
gần với cảm quan chúng ta một cách lạ 
Tầng và nhờ dëng xương còn im lại 
được ia tố thề dé dàng vë lại khung 

| cảnh người, vật và cá cty thôi đại ấy. 
"ош. QUANG CANE VÀ SINH HOAT 
_ CÜA SAHARA Ам ƯỚT. _- 
dn nay, những nhà nghiên cứu, 
dā đồng ý về thời đại của 
Ps sinh hoạt đầu tiên của 














Chết ĐỀN (gi tia 


2) Bich họa «các tay ceng thể này 
mai. dogn akên opt đầy tròn- 





3) Tiền Chất tra ela Giap-ba-ren vào thời 
là chuyền ët (4000 — 6 000 năm trước 
căng nott) 

Lớp xưa nhất có những hình các 
động vật ăn cỏ, ăn thit, sống chung với 
người vẽ chúng. Rb ràng là một lớp 
động vật chỉ có thể sống trong một 
vùng mưa nhiều, cây cdi тат rạp. O 
vũng Trung Sahara lác ấy сб những bình 
nguyễn rộng lớn Bm udi; cây сб xanh' 


- fi có những thung lũng cây to, nuôi 


sống hàng đều hươu cáp ch, trâu (còn 
sống $ Ai Cập ngày nay), voi, đà điều, 
sơn duong, và một gố đồng dán du mục, 
sẵn bia Lec đà chưa xuất hiện. Nhưng 
chỗ các sêng cạn (Опей). ngày: nay- ihi 
xưa là những dòng sông lớn chảy liên ` 
аё uis tu: 'có hà mã và cá sấu 
i sống 5 ду, một con sống sót của 
ging lưỡng thé này уйа mới tim thấy 
trong một hồ nước ở Bëss (Hoggar) 
Nhang con tế giác sống dưới các vùng 
È ngập ERODES tir cũng Do 













7 Người và nữ Aowaarket < Bà Trằng của Sahara» 

Sự khô cạn cũng như mặt đất Sehara 

hút kết nước cùng với độ nống khí 

quyền tăng lén khiến cho đám động vật 

đệ tứ ky này phải rút vào các khu rừng. 

Trung Phi, sống gần như còn đầy đủ 

cho tới ngày nay. Con người thì rút về 

một vài chỗ cồn một ít nguồn nước. Đó. 

B những người dân Sahara thời đồ dé 

mới cuối cùng di tim đồng cổ, trở thành 

những người du mục di chuyền xa. 

Chính những lớp người này đã vẽ trên 

` vách dé những hình ảnh của gisi đoạn 
/" hai, kéo dài tới thời kỳ lạc dà. 

£ ^ Din.di sia thú bị lớp đản du muc 

О hiểu chiến dubi di hoặc tiêm dit và 

„cung lên thay thé những bình kh bằng dé. 

“Ngudi ta lại tim thấy được một lost 

giai phàm bích hoạ khác, xưa hàng miy 

mim ở vùng U-ay-aat (Oüeinat), 

` ngā ba biên giới Ai Cặp, Libi, Xu đăng: 

Bk tước Ludovic di Capóriaceó 

о © E 
E 
Berbère tiếng chỉ chung 
S gr le ngon nge rừng 

















những din tộc chưa rõ, ngudo 266, 
gu «Вебе. His шу. 


Ee deal 





(Ludovico di Caporiaceo1. ab tự nhiền 


học công tác cho viện Dia jj quán sự 
тава, dš db lại rõ rằng hàng trám 
bức hoạ trên dá và nhà tiền sử học Fao 
19 Gm-d6-xi (Paolo Grazosi) nghiền cứu 
thêm và cho xuất bản. Gần giếng En 
Daas (Ai Daoua) có những khối dá 
to tướng, tròn tris lấn chồng lên nhau, 
tạo thành những lỗ hang và nhëng 
đường nứt Trên 46, người tiền sử đã 
vẽ lại cuộc sóng hàng ngày của họ; binh 
Khí, бо quis, động vật, đồ dùng đủ loại. —. 
Có 40 tấm dí khắc và độ 30 vòm để 
đây hình vẽ, р 


Trong diy núi U-ây-nat, 








người ta 
cũng gặp hai giai đoạn: một, của các 
đề ot động vật kỳ đệ tứ theo kiều thức 
tự nhiên, ở Fêding và một, giai đoạn 
muộn hơn, phức tạp bom, có kiều thức | 
phác thảo. Màu sắc đúng là màu tim. | 
màu đổ đất sét, mầu dà tn, màu dà 
gạch, màu thổ hoàng, mầu hồng, màu 
vàng rất sáng và mầu trắng. Dé là lối 
tô màu đều bằng các vết liên tục, không 
Ba lộn giữa mầu trắng её màu den. 
Deng vật được trinh bày & đây thuộc 
loại thuần duong: bò đực, bồ ой, có đề 
và so- đương kèm theo, Hu hết người 
đều dược vẽ đang sống поце lồ, Cho — 
nên thật dë ding nhận ra cuộc sống” 
tính tế và gie đình của cáo bo lạc CB | 
Весе (Berbère). (3) 46. Trong các Ñu 
có các vật dạng hằng ngày, rŠ rá và đồ ` 
đựng bằng gốm. Có những phác hoạ 
hình phụ nữ, lại có bức vẽ người dàn 
“Bà tay đất con nhô. Trên Gần nhà có 



















sống A vàng: Bie РЫ, hối 
họ bị Hồi giáo hoá v sói. 
berbare trong các vùng riêng biệt $ 


un -hopt 




















diy móc treo löng lắng đồ vit. Dàn bà 
tình như mang áo khoắc trắng hay vé 
‚ gắn, phần trần cha Is thì mang dét 
nhiều đồ trung sức: vồng, chuỗi ngọc' 
deo gusah ngọc, vòng tay, vồng chấn 
moi địa gối và сё chan, thất bog 
mig vàng. 

Plu êng hình như ở teba, người cao 
lớn, vai rộng, tey châu Ыр thịt їп 
chắc, luôn ian móng cung tên bên ndnh. 
Vài người có đất một hay nhiều lông 
him (đà điều) giữ: chùm tóc đầy. 


тү. Cb AI CẬP VÀ SAHARA. 
Trong khi khảo sẻ: vùng Sahara, 
người ta không thề nào không iru f 
đến trung tâm Ch Ai Cập chế: içi trên 
уйл sång Nin- Có khá nhiều bằng chứng 
` cho thấy mối Кёп bệ văn hof giữa hai 
„vùng qua một khoảng lịch si Ма dhi. 
Panelê Cradiöai (Paolo Graziosi), 
nhà tiền sử học xG Elaräng (Florence, 
` Lus Jia), nim 1933, trong chuyến thám 
biềm Fê-ding, dừng chán ở sóng cạn 
Mác-xit gần một địa điểm nhỏ tên là 
Maya Бір (Mara Dib). Ở đấy, ông đã 
tim thấy trên một khối dí bộc bình 
7 khắc một con vật ăn cŠ, sừng sốn hinh 
^ chiếc thạ chm mang día biểu hình tòn: 
п Bồ mang ба mặt trời này giống 
như con våt trợng trưng cho nữ thầu 

Ало (Hathor) của Ái Cập _ 














Lee dà, dè dite, son dương trin vék 
21 Tatili cio thấy vàng ding cả này 

dà cû shiềy Tadi vật ấy cổ 
E s 
Chưa bët, tục ướp xác nồi denh сда 
Ai Cập cũng thấy hiện dita trong ва mac. 


"Vàng nói Ta-đrát A-ba-cu ( Tadrat? — 
Abakous ), ở trền tây nam Fa-dang, phía 
đồng ốc. dio Gat (Слаг) B vùng đá 
Jm dën có nhiều sông can. Ở đẩy 
Fa-bri-di-6 Mê-ri {Fabrizio Mori) 
gırdi Halis và các đồng nghiệp đã 
tầm thấy cả một viện bio tàng bích Һор 
Der cing là vùng có điều kiện If tưởng 
đồng сё, cho sự ce trú của các nhóm 
Së & Sabara хта, Trong bày năm 
Ча tồi, phái đoàa Mo-ri đã tim ra và 
chép lại bàng trăm bức hoạ và các phác 
thảo. Hoş phẩm rất đẹp và có cái dem 
Jai gi trị khoa học thật bir ngờ, mới. 
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ta lôi ra được xấc ướp cáa một đứa 
trẻ dà mbe bêt ruột gan đề khô và bao 
bằng đa thú. Di yật còn khá tốt nên có 
thề dùng đề so sánh nhân chủng một 
. cách có giá trj. Các xương cốt cũng thấy 
ở cùng lớp đất chứng tŠ vùng sóng cạn 
Tésima (Termat) là một khu mb 
mà tiền si của vùng Sahara và cách chôn 
thông thường là cách ướp xác theo lỗi 
p. Các đẩu vết về người, theo cách 
phán chất thời đại cho biết là thuộc vào 
một thời trước các PheraÐng (Pha- 
raon) (9. Đứa bé có tính chất da đen và 
chết vào lúc được 30 tháng. Có bằng cớ 
ring việc giữ gìn xác là việc làm cố ý 
chứ không phải tỉnh ci: 
a) Việc cất mb lớp bên trong bụng 
hinh như với тус đích vứt bổ phủ tạng 
không còn đấu vết gi с 


b) Xéc chết có vị thế bë cong đến cùng. 
cực, vị thể không thề có được nếu không: 
mốc ruột gan ra trước. Xác chết được 
lưu gi theo cách ướp khô, 
Quá các sự kiện trên, ta thấy có mối 
liên hệ nào giữa những dán tộc Sahara 
với Ai Cập? Tính chất liën hệ gida hai 
bp vấn hoé như thế nào? Văn mình 
` Sahara dà khá phat tiền vào thời ky 

trước vương dại đầu tiên của Cb Ai Cập 
. (8200 năm trước công nguyễn). Phải 

chăng nền vin minh Ai Cập phát sinh: 
` the dong văn minh Suhars của các dan 
độc dang di cứ din về phía thung lang 
` sông Nin, tránh sự khó cạn, nắng cháy 
© део: của Sahara? Và khi thung Шой 
; Nin đạt đến đình cao vấn mình rực 
Hộ số những đoàn ngời còn lạ trong. 




















vùng Sahara nắng chấy lại mượn ойс 
tập tục dưới trều Pha-raóng làm sinh 
hoạt cho bộ lạc mình? 


V: DÂN GA-RA-MÁNG: KY BINH, 
BU MỤC, CHIẾN SI EE 
“Tiếp tục dựng lại có hệ thống nền văn 
minh xứ Fé-dáng xưa cà ấy, Gra-di-&-si 
đã chú ý đến những hình chạm các xe , 
có ngựa kéo сой уб tung bay? và có các 
chiến sĩ trang H lao, cung, tên, kbiên, 
Thé mà cái kiều xe Éy ở Sahara không 
thấy ở đâu và lỗi phi ngựa như thế thật . 
giống với các hinh trợng ở Mi-xen 
(Mine). Vấn đề nguồn góc dân Ga-ra- 
măng (Garamante), thồ dën xứ Li- И 
xuất phát tir йш n Trung Hải, da 














"Những vị tri cổ di chi йи sè £ Sahara đăng. 


| được đặt rẻ vẫn chưa giải quyết thok 
© Bing cũng như vấn d? các xe Ee 
(Egée) Ở) hiện điện ở Sahara. 





— Những chiếc xe Ga-rsmăng 
Năm 1700 trước côn? nguyên, theo 
dich sử, dán Hichxốt (Ayios) xim 
chim thung lũng sôag Nin với các chiếm 
“эт giang rubi trên chiến xa. Nhưng 
|.- hong ta không biết rằng các xe ấy có 
được sử dụng ở phía tây không và người. 
` Tibi có bắt chước không; Tài liệu đầu 
tiên chắc chín chứng 15 sự hiện điện 
của xe và ngựa ở Ly-bi là vào nấm 
| 1229 trước công nguyện. Dó D một 



















Caenae (Karnak) ghi rằng người Ai 
Gp đánh thẳng cha соп của một vj chés 
bi và lấy được 12 đôi ngựa. Những 

Itm mcm 


dii này. 







bản văn của Mêren-ta (Merenptzb) xứ ` 


hogi Hi Lap. con cha: Pindios, làm vor. Athe. 
КОО erm 
8 inh 





E car PH Pons cho bis dep vehi 
ding rci nhà đề điều Mir 





Ky bình Garaming sé 
РЫ xưa. Người Gare-măn; 
жа bón zira và trang bị bằng lao phóng. 
“TS её các bộ lạc Ly-bi đều đồng phương, 
tifa vận chuyền chiến đấu này và hộ 
lec Detét (Zgouèces) sống trên, dit 
Tus-nidi (Tunisie) ngây лау, xé và ngựa 
đều do pb nữ giọng cương. 


Năm 1935, Gradiôxi lại tìm thấy 
“ам hình xe Gare: vùng Ma- 
хада (Masuda). Về phương diện nghệ 
thuật, tic gik những tấm hình này không 
“bên tâm đến luật viễn cảnh, phép trực 
chế. Де cÉ vē theo lối hoành chiếu. 


danh $ châu 








М аза 
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Bánh xe, ngựa vẽ theo lối nhìn nghiêng, 
người đính xe vẽ theo lối nhìn thẳng, 
ngựa mắc theo lối 4 con, lối 2 con và 
có khi chỉ một com tuỳ theo đặc tính 
của xe, 





Cơ du xe тй đơn giản và di vë 


phác: đó chỉ là một cái trục . ni hai 
bánh xe có 6 căm và một mặt phẳng 
đính hei gong xe, пої đầu có ách quing 
qua cồ ngựa giống như thứ chiến xa 
Ai Cập thời Phazadng. СЫ. có một 
người đứng giong cương. Nhiều hình 
chiến xa khác có bánh -xe chỉ bón căm, 
gong xe nối liền blog một thanh gỗ là 
ich đọc nhất và trên thùng xe có hai 
người, một người giong cương và mb. 
chiến bình, 





— Những chữ khắc kỳ di 


Ngoài các xe Garsmăng ấy, người 
ta còn thấy nhiều ký chú bing chữ Ly- 
bied và chữ tphimo (бара) ngày 
nay. Nhà bec-be học người 1-tà-li- 
Trăng - xet-xcb Bë - guy nt (Francesco 
Beguinot) đến Fé-dang nhiều lần và chép 
cả hàng tram bia chữ khốc đó. Dã 
các mác tự diu high học di kỳ éó dš 
được biết đến nhưng nhiều nhà ngữ học 
và bi minh học hiện nay cố công nghiện 
‘ea vẫn chưa vỡ nghĩa. Có điều lạ B 

` lối chữ Ly. bí xira vẫn còn tới bây giờ, con 
được người Tu-srec viết dưới một hình 
“thức khác xa lối cũ mà người ta gọi là 











| Itiphina (Gfimagk) Những tìm tòi mb. 


mls vẫn cba tiếp tye- Nhiều người theo 
thuyết của ông A. Leen (А. Evans. 











i chữ ag mái vòm. Mộ có nấm nhiều 
S KEE ES 
SS EB 





Ga-ra-ming 


Năm 1933 = 1934 một phái đoàn. 
của Hội Dia y 1-ie-lia di thấm đề 
khai quật trong vàng sông cạn En A: 
gian chạy dii rùng trung Fê-đăng. Trên 
một khoảng đãi 180 km, phái đoàn tìm 
thấy khu m mổ lớp nhất cháu Phụ cổ 
gin 45000 nấm mp. Trung têm của cuộc. 
Tìm kiếm là thành phổ Gbéc-ma (Gàerma) 
noi còn giữ tên kinh thành xưa ci 
vương Quốc Ga-ra-măng : Garama. 


Lần lượt сї nền van mình Gere.măng 
hiệ ra với các nghi lễ tổng táng, kiến — 
trúc, công nghiệp, vũ khí về: nền thương. 
"nghiệp phát triền của nó, Có nhiều kiều 
mộ: mộ hổ, mộ hộp, mộ phóng тй ` 

















56i chis st trang Ы đầy da, 


Người Grremüng chôn người chết SC 
— theo lối ngồi bó gổi Người ta dit ở Tố; 

phía dong ñm mộ những tấm-bia có 
/ hình phương tiêu hoặc Hình sừng, phit— 
trước lại có những mát bàn 18 nhỏ đặt 
` đồ cứng. Điều lạ là có một ngôi mộ hinh 
phòng cổ tường vây quanh, có đại điện 
(atria) ; tất cả làm thành một nhà táng 
không mái che, chắc là của nhân vật 
được coi trong thời bấy giờ, 


+ Trong vương quốc Ga-ra-mang, vải bộ 
đặc đe đến ở trong hang đất, không đề 
cho những người gih trên 60 tui sống, 
` Người nào đến todi đó phải tự thất cô 
bằng đuôi bò. Nèu không đủ can dim thì 
d lạc sẽ làni thay giữa sự vui mồng, 
cười đùa vui và của bà con chung quanh, 
His nhớ lại rằng din Sac (Serde) cô, 
E riy s mk 








Jj Ux đặc, chậu thuỷ tình эй id 
Dio thượng iui Gara-mêng khi chết Loy eere le tl 
` eme На Бос màu mồi chim, cũng có các 
: ari bộ, ngườ á Td ar ыз ЧЫМ э bap nih 
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Nun 1909, ở ác dio Ea Giñ-fra (ЕГ trong những điều kiện vật chất lam М, _ 
Djfra) thuậc miền Ú-a-đan (Cwaddene), khó khăn, trong một khí hậu vô cùng 
trên mỗi đỉnh đồi, người ta tim thy khác nghiệt của những người дїп Xu-phít 
` mặt Ma tầng nhiều vật dụng abó, nặng (Soufis) cần cù, của những người Mêre 
Wt cả khoảng 3⁄g gồm 101 vòng vin, (Moure dũng cim, của dân Ro-ghijba 
9 vàng tai,-một vòng xoắn, 4 vòng tay (Reguibat) kiêu Wank, của dàn Tu-arec 
và 20 tượng nhỏ riêng rẽ hay nhấp đổi сб phong cách quí phổi, của dán Cha 
lại, Trong số tượng thần có một vị hề amba (Chadmba) hiển khách... 
сб sừng, có râu giống như các vị thần 
trên những db уй đào được ở vùng 
Bia Trung Hải khoảng 1 000 nëm trước 
'công nguyên. Nhìn vào lối đúc vàng thô 
người ta nghĩ rằng đó là những vật 
` hgoại nhập từ các cửa hàng Pbêni xi 
(Phénicie) trên bờ bièn Lực bí. 
“Tất cả những vft dụng vế nhận tìm ' bi 
được trong những ngôi mộ Ga-remăng. 
giếp ia bibu engo sống thường ngày của 






















cảng thaj tốt có khúc, bon chứng ta đồng 
mà ghét di cha nên thường giết nhau? 

Chuyện cua kè rằng vua Hồng đã có nhận 
đâm chứng ta thám về việc bj giao long lần hei 
kiếm sống. 

¿Hãy Шу mặc cham hình thi quii lên thân thP!» 


Theo lạnh tua, từ đó dân ching tránh được nan giao long. Và 


adt như trên khí nghề 
khả phải xuống nước 


dũng từ dé, tyc văn thêm của dân Bách Vit khởi hêng ndeng 


ТЫ rr mình? mà người ta còn € cham irn minh?. ` 





Theo giải thích như trên tì tực zám mình của dân Việt là do $ 
thức tự vệ. Thực ra, tốn de không giản di như thế. Trên thế giới, 
nhất là ở các dâm tộc cb sơ, tục âm mình rất là phồ biến và mang. 

1$ nghĩa bao quái, liên quan dén nhu hoạt động chỉnh yếm của 


con 
THEO CHÂN Cô gối Tan Ghin& Асала, tubi 
MỘT NHÀ DÁN TỘC HỌC khoảng 10-18, bước vào lều với một 















“một din lộc 5 Tân Саўла (Сма Đại 
dương), noi nồi danh yË những Bình 


https: 









dáng điệu kiêu bánh, tự nhiên. Vét 
diku thuốc cồn một màu dang ngậm 
trên miệng, cb ta ngồi xuống, một chân 
xếp dưới mông, Жу mãnh kiếng vỡ ra 
soi mặt và Шу cục than nhỏ Đất đấu 
phác thầo trên đó những nét vẽ cô đã 
dër trên mất các chị em đồng lứa và 
mơ ước sẽ tạo nên vb đẹp Bm các ' 
chàng trai say mê. i ` 
“Một người dàn bà đứng luồi 
với bai thanh tre. xuyên m 


| 
L 





















ong, đến ngồi bên cạnh A-ca-ta. Một 
cậu bé bung ra một miếng lá lớn đựng 
bồ hóng vừa cạo trên mái bếp. Mạ 
cậu bé khác lại mang ra một miếng 
chứa nước lấp lính trên mầu xanh tươi 
Người dàn bà thận trọng đồ b hóng 
vào nước, vắt thêm vào đấy những giọt 
nhựa màu đổ côa một nấm D rừng, rồi 
trộn đều tất cả. 
Acata nằm dhi degt dit, gối đầu 
trên hại dài của bà thợ xám dang ngồi 
didi hai chân ra, Bà căm một thanh cây 
“nhỏ dap mềm một đầu,dùng làm cọ, phết 
nhẹ chất nước set vào bình vẽ trên mặt 5 
A-ea-ta, cần thận không đề xoí mất các nên những sẹo nồi từ những vết cất dài ` 
nét phác thảo. một kim nhọn và sâu. Những vết cất này được di 
bằng tre, bà châm mạnh xè nhanh trên trống khống Đăng bó trong một thời 
các nét vé đề chất màu thấm vào da. gian dài và khi lành sẽ (şo nën sẹo nồi. 
Với động tác khéo léo và nhịp nhàng. . Có khi người ta cất nhiều lần trên cùng 
bà tiếp tục xâm và chỉ đừng lại khi một một nơi đề tạo những sẹo nồi thật to. 
боза hình đã hoàn thành. Rồi cang với Whitu bộ lạc Phi Châu ngày nay vần 
một cử chỉ chậm rãi và nhe nhàng, bà fm đấu những đứa con trai của họ tùng 
lấy một miếng lá chuối non tươi lsu cách chà tro củi vào những vết cắt to > 
е ong quan пб vë <6 Йа ш hay mặt phin ong cơ thà — tro 
lừng giọt máu nhỏ từ các vết xâm rin củi „ao ve deg 
та. Chüi sạch mũi kim trên dài, bà lai SE 
эйт 04р. A cata hơi nhío mày;d тй aen quan Yam lược cla Pháp sang Vi 
| nhằm nghiền, môi hơi bio ra, chiu dyng Nam. trước đầy, có những người linh 
_ dan đớn, không phát ra một lời rên d. Lệ duong bị đồng bào te gọi Ta lmh ° 
Một giờ sau cuộc xâm hoàn tất. À-c® ggch mgt chính là những người thuộc. 
4 ngồi dậy không mộc chút xuýt хо, các dên tộc Tây Phi có.phong tục lim 
VE lều mình, nằm dài ngủ một giấc. nồi ahe thể. Ò Úc Châm thì các cô 
Tiong vài ngày sau, mặt Acata ho ss s ы ss 
саз nhưng không có tru thứng Маш trước khi ер hành hôn lễ, 
im độc. Có thề chất mü dó trong Phải chăng nguồn gốc cie sự trang trí 
ú m lá cêy rừng có tính sát tràng ching? sẹo nồi là do tình cờ mà có? Một người. 
din eng эйе 46, Y ib ёз dé o Đà 
MÌNH VÀ GẠCH SEO. bị một con dã thứ như beo, cộp-.. cin. 
thấy một lối trang điềm cực ре NE ung lưới: búa để 


Seni hơn cả. xem mình tfo số 










Хаң mink tgi Nt Bán 




































ре irage các chiến hữu và phái nữ, người 
4y chẳng những chju đựng sự đau đớn 
không mt tiếng rên le mà còn chơi đùa, 
mhiy mús, và bít những khác ca theo 
lập quấn hole tz phét Cir chỉ anb hồng 
và đấu những vết thương thành seo 50i 
{о trên cơ (h) người ấy lầm các chàng 
trai khác khẩm phục và bát chước một 


cách nhanh chóng: sec nồi trên người là, 


mit biby tượng anh hùng! 
Ngoời Ы (hương biết rằng nếu vất 
thương lành mà không đề ki chững yết 
sẹo nồi te lớn, thì sự can бп сйа người 
dy sẽ bị lãng quña với thời giam VÀ 
chắc cũng có nhiễu người đi sân bay trở: 
về sau chiến diu không có thương tích 
gi họ cảm thấy ada hồ, muốn có một 
yết tích cai hùng đề khoe với bạn bà, 
bộ tộc on đã tự hành hạ bằng cách cất 
về tạch Bn da chai cứng của mình db 
tạo ra vết thương? Dio dần, việc tự f0 
những sẹo nồi Gë thân mình trở thành 
một sự kiện thông thường trong bộ tận 
thề là việc trang trí sen nội chuyền: 
sang nghệ thuật xâm mình chỉ có một. 
17 “bude ngắn. Với óc thông mình sáng tạo, 
© người tều sử dần dia đã sắp xếp 
mồi thành nhiều mẫu trang trí deg. 
và có $ nghĩa. Nhưng ngay cà những 
ảnh sạo nhi đẹp đe nhất cũng không. 
H tạo nën những kiều miu đẹp theo 
với trình độ nghệ thuật ngày càng tăng. 
cila соп người. Một hình thức trang điềm: 
đẹp dé và tính ví hon din din thay thế 
yite tạo sto nồi: đó là thuật xâm mình. 









là kết quà cla một sự kiện tình cờ, cũng 
không chỉ tiến triển theo tâm lý ý d 

sẽ nhân, mè là một sinh hoşt mang dấu 
fu nhốc tạp của xã hội con người: Các 
dish xâm trên mặt cla dân tộc Maori 
(Tan Tây Гап) có những nét bền stu bất 
chước efe nét khắc trên tors 

trang tất 'xưa cũng là một 
xâm mình. Khuôn mặt thay vì deo mặt 
nạ thì lại được sơn, vẽ, chấm. Hioh 
«Ва Trång trên vách 68 sa mạc Xarba- 
та không phổi là của một phu nữ da 
trắng lạc loài mà ià ragi phụ nữ da den 
< wë mohi. Trong nhiều вёс tộc, chỉ 
những người lớn tuồi, có chức phận mới 
được có hình xâm, còn những người 
khác chỉ được phép treng điềm bằng hinh 
vẽ. Dấu vẽ dé phai lạt, cồn đấu xêni bền 
vững hơn, xác nhận sự tồn tại lấn dài 
của uy quyền. Tuy nhiên hình võ cũng 
có mầu và tink xảo như hình xâm nên 
khó phân bi hai loại này, trừ khi quan 
sất thật gồn. E 


Hình sêm mang bita tượng của bộ ke, 
dân tộc. Người ta xâm minh còn đề bibu. 
biện lồng can dám vè gió trị của con 
ngawi đã trưởng thành, Về phía phụ nữ 
thì sục xăm mình ở một số bộ tộc cổ 
mối liên hê trực tiếp với hôn nhân. © 
quần dio Kal mông ( chàa Đại dwong), 
cấp сб gấi.chưa được kết hộc nếu chưa 
















‚ được xâm mnh liên ngực và một, O 


một sŠ tập thề người Ếtx-jd.mô, phụ nữ 
@ йг được xâm S lần ở Qa Của 
các có géi Pepu được xâm thấp mình, 
lẽ được xâm khi meng kiai 
"d S 








Maori xâm mặt thì các bà quyền qut. e 
đấy lại chỉ xâm ё cầm và môi Đề 
chen vai thich cánh với người dèn 
ông тїй tóc bum adah các phụ ap 
Aim lớn tubi, ở phía Bắc Nhật Bin, 
hi xâm ngay một lớp râu mép! Ù, 
thì người dàn ông xâm mình đề nr 
nuôi dưỡng sức mạch thần bf xua dui 
tà ma, làm khiếp dim kë thù và có phần 
Чә che giấu sự sợ hãi trước kẻ thà thì 


chân Ма đã phải chjù nhữay giờ dau 
đón cục độ đề có được thững mẫu hình 
mà họ rất binh điện mang trên người. 
V ghần người đi x, bọ cũng là một 
thé €chuyêu viên >, vi không những phái 
bita rõ kỹ thuật xâm mà cha phải quen 
thuộc với những deng hình khuôn mẫu 
của truyền thứng quy định, Những người 
thợ xim ở Maori được trọng nè và 
được mbi hành nghề cả ngoài kbo rực 


các bà Ainu lại không đi tìm một Шаһ ho séng, “Người ta có nhện xét rằng. 


thức trang điểm cho mình thêm vë osi 
hùng sao? 

Xâm minh có КМФ nhau tuỳ theo địa 
vị trong xã hội. Trước năm 1118, mọi 
người dân Dai Việt đều được phép хавз 
hình rêng trên người: quán cận vệ nhà. 
упа xâm đấu mực vào ngực và chán 
cũng được nhiều người bắt chước. Nhưng 

_ ваш năm này, những người à ding cấp 
x6 không được phép xâm như thé nữa 
dB có sự phân biệt tầng lớp ró rằng. 
| Lính cła vệ của Lê Hoàn, của các vua. 
Lý đều xûk chữ «Thiên từ binh? nơi 
trán. Nhung đến hình thức này thì xã 
hội đã tiến một bước dài và x&m mình 


»Những người mắc tội đời Lý, 05 
phải xâm đến 50 chữ trên mặt, 


nh tay bai chữ quan khách». Nô tỉ 
“Trần phải khắc trên cánh tay dấu. 
nguồn gốc, dia phương của mình 
lông thề trốn chủ, di làm loạn. 


shiều bà tộc ở Nhật và din Maori 
trước kia đã đạt được kỹ thuật tuyệt vời 
trong nghệ thuật xâm minh. 
NGÀY NAY... XÂM MÌNH ` ` 
Trong ngành hàng kii đầy đó còn 
một эб thuỷ thủ xim minh. Họ tạo trên 
ngực, bụng, lưng, trên cán] tay, mu bàn 
tay hình các sëch sơ, Me ngư, người 
đẹp... màn xanh thãm hay đỗ sim. Ho 
bất chước các dân tộc hải đảo, nhất 3 
cña khu Vực пат Thái Binh Dương, 
Nhưng đó cũng là một khia cạnh bita 10, 
cite sống bất thường, trôi nbi nay đây 
mai đó của ho. Trong chế độ cũ, các tay 


anh chị xăm hinh cop beo, quyền cước,. | 


với những câu sặc mùi deo búa. Hiền 
lành hơn, cố những người xâm trái tim 
Tróm més, kề B một cuộc tình không 
trọn vẹn bay không có mà vn cổ tưởng 
tượng ra. Cl đến những câu có ý nghĩa - 
tết đẹp như «Ха quê hương, nhớ mẹ 
Wên» mào cham rồi kin trên lần da _ 
cũng trở nên lạc long. Người xâm mình- ˆ 
blab thường vû tình trở thành kë khiển, ` 


- xã bội muda lánh xa, không chấp nhận, 
























#ví thể nhậm 
cần giác nóng 


S 


snodngiosgi ME 
tổng 

(8x1 thể nhân 

dim giác lạnh 





Lej 





асос tuyến mb së, 


age d3 ci ars cda це của một phan vuông da 


được đá phá. Kiến thức khoa hoc- Zi 
dem cho ta biết về những tác bại của nó. 


Chúng ta được biết da có nhiều chức 


,năng bảo xë cơ thề chống với tác nhân 


bên ngoài, giúp việc điều hoà thần nhiệt, 


thải chất bi (mb hôi), có nhiệm vụ hồ | 


“hấp và D cơaquan của xúc giác. 





Da được hình thành bởi nhiều 1 tế ` 


blo. Trong da chứa đựng các chất nhờn 
giáp da muót min, các tuyển mồ hoi, 
bất mao quấn máu, nhất là các đầu mút 
của đây thần kinh và các vi thề thầm 
dinh giúp ta cẩm nhận được thể giới 
bën ngoa: Các ví thề này mang tën 
айг 





hộ; vi thề Met-xne ( Meissner), rất nhiều. 


' và nhỏ nhất, nhận cảm giác về xúc giấc; 
ES 18 Cras (rase) lớn hơn và it hơn, ` 


Gite ini vi đề Rop pisi | 


nhà рыда cứu VỀ da, chuyền , 
các in hiệu cảm giác. vë trung tâm пао 


Рахілі (Pacini) nhận cảm giấc vë áp 
lực: Còn cầm giác vë dau đớn do các 
đầu mát của dây thần kinh rãi cùng khắp 
trên да. Dầu mỗi ngày co thề chống ta 
thay dii khoảng một ú tế bào nhưng da 
không bao giờ bị bào mèn đến móng di. 

Хат mình rõ ràng là phá hoại cơ cấu 
da. VE mầu hay sơn lên da có ảnh hưởng 
đến sự hoạt động của da: lỗ thoát m 
hôi bị bít, mb hội không thoát ra được, 
sự thải chất bã, sự điều hoà thâu nhiệt 
bi td tr. Bệnh ung thư da có nguy cơ 
xây та, Chưa kb rằng đụng cụ dở Ып 
số thè gấy re bệnh viêm gan, dva vi 
trùng xấm nhập vào cơ thè. 


Khoa học phù nhận цс: xêm minh. 
Bgo đức mới cũng không thừa nhận. ˆ 
Хат mình theo phong tye đã đi vào 
dr văng, chỉ cồn là rơi rót của một hinh 
thức lạc Mu! 













Tin hiệu truyên thông 
> TRONG cs : 


ed kế 


° Stam Veit 


ji Loi AT vät có це trayên đạt tgo cảm thông trong sinh tön. 
Thátvdy, dời söng chung đụng không thè thiếu sự thông cảm, 

truyền dat và thông tin cho nhau. Loài động våt này cần một s tím 

Афи truyền thang đề có thề hợp tác, hoặc tác động hð tưởng với loài 


động våt khác. 


ҮЗ ngay trong cùng một loài, một, bầy, một dàn, 


chúng cũng cim đến một vài phương tiên truyền thông nào đó đề bdo 
liệu cho nhau, đề lướng din nhau. d? cùng sống với nihan trong 


tông đồng. 


LOÀI VẬT TRUYỀN THÔNG 
-. CHO NHAU BẰNG CÁCH NÀO т 





АС dù không có ting. 
môi và chë viến sự 
thông tin liên lạc của 
lh vật cũng rất tình 
ví và khá hoàn chỉnh. 
Phin lớn những động 
“thái động vật dựa trên 
со sở bin nắng như 
thoả màn đối, khát, tự 
vê, làm theo dục tính, v. 
Со con vit khi cần ân, nó béo hiệu 
„he nhiều “bana cùng di tìm thức ấn; 
dim được thức in, chúng sẽ báo hiệu 
ho đồng. bạn Ый nơi cần đến. 
- Trước sự đe dos của kë thù, chứng 
cho nhau tim cách trốn chạy 
“hoặc hợp quần chống trả. 

















Phát tín hiệu 
bằng hoá chất cố mhi hương 

Lối truyền thông bằng cách tiết ra 
những hoá chất lan ra trong không khí 
hoặc trong nước có lë là môt lối bán 
tin phồ biến đầu tiên và xưa nhất của 
ii vật, từ động vật nguyên sinh lớp 
dưới cho đến động vật có vú lớp trên. 

Người ta đã khảo эй từ các động 
vật doa bào và nhận xét rằng, tín biện 
thông thường và ph biến nhất của 
chúng là tiết ra những-hoá chất đề nhận 
biết nhau, kêu gọi và hấp dẫn lẫn nhau, 

Một vài loại cố, và nhiều loại côn 
trùng đã sử dụng loại tín hiệu này trong 
giai dogn- ve văn 18 tình, 

Động vật có vú cũng vậy, chúng có thề, 
cho tín hiểu hos học có mài hương, nước 








biệt, 
жаши ME x 








bé 
| 


ii 
бел dương ro dấu kitu đề ял та даа que 
d ep 


cảnh edy, Meg mài nương nước mi Ha 
t tuyến nước mắt, 


Các động vật có vú thường dùng mbi 
huong cña chính milah đề nı ra đường 
(quay tử về hang dheg cũ. Thí dự điền 
kink hon hết là giếng chó, thoờng đánh 
hơi mùi nước tiền của chính mình ở 
các gốc chy, tiên những phiến đá doc 
theo đường chúng đã đi qua đề không 
bao giờ bị lạc lối về, 3 
|." Li kiến thường di chuyền từng 
đoàn theo đội hình Апа dọc trên một. 
con đường đã bão hoà hoể chất sau khi 
chúấg di qua. Nếu có một con kiến 









"tr, nó sẽ mừng rỡ khí đánh mùi được 


"dëng tối ré 
МВ nhóm kiến ổã nhk ra mặt 
ish vi và khác biệt 











фес ma idc? được оше, kề 
ep vit 
quanh gr ở vùng đó nữ. 
F Tuy nhiên, phát tín 

chất côn có mặt he 
khó có th? trao đồ 
một cách nhanh 
ша: chứng tiết re cũng rất 

Những xt hạn chế này 

đổi với Чэ hiệu bằng ëm the 
nhiều loại động vật, kè cà con Ў 
đã dàng mbi trường âm thanh đề trayên 
thong. ˆ 


Phát tín hiệu bằng âm thanh 





Những điệ bé, Bog kšu của các: 
loại cûn trùng. ¿ốc nhái, chim uống. | 





và các loài động vật có vá cũng có tác 
đụng đề nhập biết zb, 


— Trong sån trại gà, mỗi khi một ` 


«anh téng? tìm được mbi đã biết ttực 


tc? gọi ngay ceki gà mái» đến chie | 


ghi. Nhưng tiếng tiye lục) của anb 


tước di фа xa bay không dei? 


















gà trống gọi mời khác hiu бёр tục | 


tục? của gà mẹ gọi dèu con tập hợp. 


\ dàn không 
€ may di e Mi lay 6f ° GA con phát ra tiếng kêu €chiện dip? 


hing ча cũng dš mim cười chạy ngay ` 
4 kbi nghệ «Сус 81: 














Một trong những khó khin của các 
nhà khoa học không phải ở chỗ khảo 


sát và ghi chép cặn kè những điều “tại 
nghe mất thấy >, mà chính là ở chỗ 
thích những điều đó, 

Một con chìm Cò Đỗ bất ngờ trồng 
thấy một con mèo, lập tire nó bay thẳng 
lên cao, nhảy từ cành по sang cành kis, 














à tbi phi trửờng Niu Giớc- 
Jersey) thường có từng dàn 
Zu lông bạc bay lượn, Điều này 
có thề gây tại nạn khủng khiếp khi 
chúng võ tinh chạm vào phi cơ hoặc bị 
hút vào ống hót gió cửa máy phn lực 
trong lúc phì cơ dang bay. Œ) DB tránh 
tất cả mọi điều đáng tiếc có thề xây ra, 
Gión Katlée (John Kadlec), nhà tự 
nhiên hoc chuyên vë giọng re cis loài 
| chim dà có sing kiến dùng máy phóng 
Í thanh phát ra liên tục những tiếng kéu 
bûn động: của loại chim hải âu lông 
Es Tùng dàn hải äu nbón nhấn và tang 
[ay khắp nơi. San nhiều Hu như vậy 











— Bên cạnh đó cồn có một tín hiệu 
sy ûn thanh được truyền đạt qua sự 
“Tang động của các cơ năng, tiêu bitu 
ıl mbit là tiếng gấy của loài dé phát ra do 
3W rung động de đối cánh. 

“Trong: những. trận để dế, tiếng gấy 
те đề girang ой của Canh d£ 







Geesen: = 


hung hãng lúc bước vào chiến trận, 
khác với tiếng gáy vinh quang khi thắng 
trận cia anh, 


Phát tín hiệu bằng ánh sáng 


Trong thế giới động vật, một loài 
động vật đặc biết cổ tỉnh phát quang là 
дот. Cái ánh táng nhịp nháy. 
ш người quen thuộc là những 
dên hiệu đề chúng «ndi chuyện: với 
ika. М dom dóm có tin hiệu 
sing riêng tuỳ thuộc vào 
cấu trúc đặc biệt của thân hình (ng lodi. 


Người ta quan sát dom dóm thuộc 














` loài Photinus Psralis. Con dom dóm đực. 


ban đêm đã dùng ánh sáng nhấp nháy 
của chính nó đề phát tín hiệu tìm người 
bạn tỉnh khác phái nhưng cùng loại. 
Lúc bất đầu dim bề thẳng xuống; 
+ anh dom dën + bğt sáng lên, đạt quang 
độ cực đại đóng lúc ở cao độ cực tita. 
Xong, anh nhẹ nhàng bey ngược lên cao 


-trở lại, độ một khoảng, ngắn, và їй ánh 


sáng phát quang. 

Tín hiểu phát quang nầy chỉ được ` 
Su dip ứng của các nàng dom dóm cũng 
thứ loại. 

Chi dom dóm cát đang nằm trên những, 
phiến lá, đáp lại bằng cách tự phát ra 
ánh sáng cực độ đề tách biệt với lá có 
nơi nó đang dfu. 

Dó ánh sáng do đốm dóm cái, shade 
không mạnh bằng của con đực, nhung 
lại kéo dài lâu hơn ở quang độ cục đại. 
Trong quá trình phát ra tín hiệu ánh 
sáng giữa con đục và ей có đặt điềm 


E 

















“lây dom đóm ой chớp ча biểu đúng 2 ` 


giấy seu khi chấp nhận tín hiện của cơn 
‚дус cùng 100. EN nhận được tín hiện 
! dép 6rig, dom dém đực định ngay hướng 


bay và bay thằng đến mục tiểu trong ` 


dim tối, và vẫn tiếp tực chớp sáng. 

Cuối cùng ла nHện thấy rằng động 
et сё một khả năng bim sinh đặc biệt 
ФЁ nhận rẻ cngười đồng logi». Mặc dù 
khong phải đề dàng gì lúc nào cũng 
phán biệt được loại pày với loại khác 
trông cùng một loài, thế mà tất cå các 
“động vật hầu nhu đều biết cích phấn 
biệt ngay ở tëm xa. 









Thông tin qua động tác 
S ˆ Động vật có v6 thường nhe zing bièu 
1 qe sự йз dữ, và ra бш biệu айр tín 


‚‚ | (ng, hoặc xù lông dựng đứng tương tự _ 


như một số loài chim, 
Những log động vật khác cũng bibu 
I đệ ev giận dir dưới bình thức như căng. 
-thé thị, làm đệm mầu da, hoặc nằm 
rạp xuống rh đề Шу đã phóng lên vờ 
- U lấy đốt thủ. 





Р, Liyhiodơn (P. Leyhausen), nà - 


động vật học người Đức, đã đưa ra 2 
gx đồ bibu điền sự thay đồi trạng thái 
Mm lý của một con mèo qua nét. mặt và 
dáng điện cña cơ thề. 











г chứ. 





Füsk deh mật emt mục đang nghỉ ngei 
vả Hình một eot cá aye hhi đối địch với ki 
giờ. ағар Ша ech triw beng trò sin đâm 
mia để lần khiếp đếm kë thủ. 


lý tự nhiên chứ không.có' một ý thức 
rõ гї về hiệu quả của từng bitu hiện 
điệu bộ hoặc tiếng kêu. Tất cả mọi động. 
tác dEn được thực hiểm và lưu trayền 
một cách dic biệt Tr đời dày sang đời 
khác trong geg bộ tộc-cũø chúng. 
Xoài ong ambi huyện» với nhau qua 
vẽ ika - - 


Kh một сов eng tim thấy nguồn một 


hoa đến đó gần t5, lập tức nó lượn bey 
theo tvü điệu vòng tràn? lần lượt bắn 
phải rồi bêr tri 

Những con ong tháng gibng» sẽ theo 
đời logi vũ điệu và hita ngay rồng nguồn 


„thực phầm chỉ quanh quèn gần dûy qus 


“ng nổi? bằng-vữ điện cie chú 
đến ër - TỶ dpi Te 
Đêm trên thám của 





chú biết loại hóa chúng phải đến. 


© Hơn ras ta} theo khoảng thời ge ` 
i dhi hsp ngin ela vü theo Т 
35 буса E дип, và tuy 




























Va dife vàng tràn ela loài eng. 


Khi nguồn mật hoa ở xa, ong báo động _ 
qua суй điệu ородо nghoto mang hình 
sổ 8 (sở lầm nm ngang e). 

“Thật hé, điệu vũ này có Ме dụng 
thông tin cho nhau đề đến nguồn một 

„ hoa y như vũ điệu bay, weg, tuy nhiên 
nó còn cho biết hướng bay chính xác, 
và báo cho nhau khoảng đường bay 
chính xác hơn. 


1 Trong суй điệu sổ tám» mèy, degt. 


tiên ong bay theo mgt đoạn đường thẳng 
ngán bằng cách lúc lắc thân mình trong 
‚ khi bay; sau đó đồi hướng, bay sang, 










Vu difu meng Mah. т да loài ong, chỉ 
hướng bay đến mtf ngiền một hoa Ó гө. 


iie bình s6 tấm mh đoạn thẳng đầu 
tiên của vũ điện sẽ là phương din đến 
nguồn mật hoa. 
“Người ta gyi €góc định hướng) là 
gốc tạo bởi phương mặt ười hợp với 
phương từ ong đến nguồn mật hon. 
Dà là nguồn mật hỏa nüm ë vị trí nào 
đi nữa, thì ong vấn định được hướng 
bay một cách vô cùng chính xác, 


Vài cách truyền thông trong 


thể giới loài kiến O, } 


Кип Cát Lá ở vùng nhiệt đối châu 
My và vùng tây aem Hoa Kỳ rất thich 
hät ngọt như sữa do тёр rừng Acpbít 





NGON NGỮ сбл LOÀI ONG MAT NUÔI 


NGUDN MAT HOA NĂM BUNG PHƯƠNG MAT TRỜI 


ebe mật hoa nền trong ikede 
enge mặt trời và ® сар, 


SS 


P. TB ong năm ở biodag giữa mdi 


85 trồi và nguöa mật hoa. 




















ës 


+ 





ачаа 








Góc qn bhi pirang bay thẳng đín ngedu một 
Ма và phương nit trời. 


Một nhà tự nhiên học gọi giống rêp 
rirog này là карот con bb sta của Kiến, 
D thí nghiệm, ông ta thử dùng một sợi 
tóc, hay một phiếa lá thật móng, gõ lên 
lưng rêp A-phít, nhưng lạ thay бера» 
không tiết re. Thì ra kiến Cát Lá biết 
được bí quyết cla «ngón ngữ gb» mà 
ta không bi&, và hơn nữa loài rêp bể 
nhỏ này biết phân biệt rõ và không hề 


bao giờ lầm lạc về sự đụng chạm nặng 


ml của sức người Мо động lên sợi tóc 
so với cái gõ nhẹ của râu kiến. 


Kiën A-nia-dôn (Amazon) thường hành. 
quân dn công vào các tè lấn cặn dà 
cướp nhộng cơn về nuôi lớn, biến thành 
këna lệ» chó chúng. Tất nhiên dám 
kiến «610» sẽ trở thành kiến hầu, 


. Đề thừ nghifm. người ja bó đường. 
ở cửa một lồ kiến A-ma-dên, Kiến nộ. 


JA Бала е thich, e https 





con kiến chủ xuất hiện, chúng giật chin 
kia nû lệ như nhắc nhở dirag quên phận 
sự. Tức thì các con kiến nhỏ bất dhu 
cấp dưỡng thức än. cho chủ chúng. 

Thế giới loài kiến cũng còn nhiều 
cách truyền thông khác. Có lẽ phải nối 
là trong tất cà những côn trùng, động 
thái xã hội của loài kiến là gần với loài 
người nhấ. Chúng đã «nói» với nhau 
qua các động tắc... 

Ngoài ra, nếu so sánh sự truyền đạt 
Ча hiệu của loài kiến với cíc logi côn 
trùng khác nhw con ong, соп dom dén, 
thì tin hiệu truyền đạt của loài kiến đa 
dạng và rộng rải hơn ЕЧ kiến Cát Lá 
truyền lệnh cho соп ring A-phít, 
hoặc kiến A-ma-dón ra lệnh cho ç kiển пб 
10»; trong lúc tín hiệu truyền đạt của 
loài ong chì giới hạn trong phạm vi 
giữa сйс con ong; sự truyền đạt tín 
hiệu của loài dom dóm còn һап chế hơn 
nữa, chỉ trong từng logi của vùng 
mt loài. 








Cui cùng ta phải nhận định rằng 
muốn loài đều có “tiếng nói» riêng của 
chúng đề cim thông, truyền lệnh và sống 
hợp dàn với nhau. 


Таў nhiên so với Lài người, hàn 
thông tid liên lạc của loài vft vẫn còn 
тїї nhiều hạn chế, ít khi truyền được ra xa 
quế 7 dặm đường. Sy khác biệt giữa 
loài người và loài vật là: hầu bá 
mhüag động thái của loài vật là những 
động thái bản năng, không đòi ҺЫ phát 
có tư duy. Tiếng nói của loài người сб 
tính cách tập tục xã hội và bó mu 


Se bé chưa biết hobi äi bị 




















mà những chý chim nb ra tit máy ấp 
trứng chưa một lần được thấy chim 
Фа mẹ xây tb, khi lớn lên, chúng 
Biết lựa chọn những vật liệu nhất дй 
và vẫn .cứ xây đựng t theo kitu của 
chứnh giống Jet chúng. | 


ро dé Ча hiểu quy ước cho các sự 
rayên đạt trong thể giới loài vật xem 
aw bêm sinh và bất di bët dịch trong 
từng giống loài. 


Sau qoi trình theo đổi, Üm hiểu 
„duge ghững thói quen và những phin 
ng tm H cis vải loài động vêt, con 
người đã có thề nối chuyện với 

băng chính ngôn ng? сда chồng. Ngư 
ta ба có thế ra lệnh vh dièu khiền cá 
Feo, mặt loài có thông mình nhất, bằng, 
sách dùng mấy phái sóng, phát ла 
những sống âm thanh có cùng tën số 
vói sáng âm thanh của loài cá này. VÀ 
eng’ ahy sy (heo doi, quan яй và 
nghiên cứu mã cơn người đã thun hoá 
và huấà luyện được những mãnh thú. 
ức tay thợ sin còn bất chước ting 
kêu ea loài thứ họ đang săn dubi đề 













P .— офа eon mồi vào đúng tầm súng của ho. 
бз có hình động. tu Độ những nhà hiện xạ thường. 
em không thề nối săn bồ theo lối này, ы 











MỘT NGƯỜI ME VÔ TRÁCH NHIÉM 
Lët ze hè dën, hos 
guo më đỗ па trên đồng, 
Long mita Bắc, cùng với 
trái vãi chín zộ ở các 
vườn; miền Nam hos 
xphượng đố гус tës 
mbing tàn cây. Từ rừng. 
múi trồng điệp, qua 
vàng trung du đổi gò, 
© đến đồng bằng йт vang chững tiếng 
kin da dift, dai ding của một số Bi 
chim như gợi trong lồng te một mbi 
buồn man móc, hay một sự nhớ thường. 
nào đề. 

Din gia cũng da EB hợp hình taga 
tiếng kêu d$c фа kia với những ni la 
âu, Đương nhớ của mình qua những 
câu са дао: E 

Chitu chữu chim vit kêu chibu, 
Băng khudng nhớ me, chin дата dau. 

Вт Ыр Ми nước lớn ai ai ` 
1 Buôn bán ¿hong lời, со chống mãi тё. 
Në thi si Anh Thơ căng đã nói đến 





“£ hinh tượng? ấy một Ba trong bibo: 


«Соп chim tu bá» 2 
“Ning R dê koa gio ` 
iei ing There веі eg 


Weder Kopio oro 


Börs dung chim tu hú 
Đưa t vườn tắt ra € 
Quà bất dau chín Ze 
Ngọt như nỗi nhớ nhà 


Rồi tiếng chim tu hú 
Vang mốt những mia hè 
Соп di dài thương nhé 
Ме? năm chứa 9t que. 

Các loài chim trên thường xuất biên 
về mùa hè và kêu ra rẻ, lé thê, có khi 
suốt ngày đêm như chim vit (cồn được 
gọi là tìm vit) Ыт bip, bắt cô trội cội, 
At nước, chèo, chọo, "eu cu, biz Hip kho 
cà, điên c3 hac đều thuộc vë họ Cucu 
(bo Te hé), òn có những tập tính rất 
đặc biệt, rết lý thú. 

Căng như xã hội loài Người, thế giới. 
Iai Điều có nhữag bà từ mẫu; hy sinh 


tất cả cho con. Cũng có những chị dàn- 


bà hư đến như tu hú và động ho lãnh 
đạm với con cái, dE mặc cho các loài 
chim khác айа sóc trứng và con minh. 


“Các nhà động vật cho để là một hiện 


toợng ký sish kỳ B trong RE giới da 
độn nà чї. Hia EE 


“gin bí ầm tò: sưa nay đã thách 66. 








đây gần 2 400 năm, triết gia bách 
Aítxtft (Aristote) D) cũng đã 
im đến tập tính ky quie của tu hó 
P cập đến trong cuốn vạn vật 





Và, к 200 năm nay, tác nhà khoa 
vin tiếp tục nghiêm cứu các khía 
của đời sống tu hú mà vẫn thấy 
ia H mật đầy đặc còn bao trùm nếp 
n lạ lèng cùa loài chim dó. 

ông già bà cả thường 

























công sc ra mà chăm sóc, giúp đỡ tận. 
. Mnh một người thuộc hạng vong 4o, bội 
agha: Câu ví trênsnhiều khi mang cùng 

ur SE với câu ca dao dưới đây: 


T W ch sin te, trên nền. 

màu trắng chạy những sọc nâu. | 
МӘ dài, диф оё, hình ding trồng 
ih lich, Thân hinh to bằng chim bë 


thông thường có mặt 
vả thâu A: Le 





aây chỉ khác biệt với loài kia r$ 
Chúng có thối: quen.mượn 10 của các 
їй chim tước nhỏ ấn sâu bọ đồ dè 
trứng: hồng oanh, bông lau, hoạ mi, 
som cả, mai hoa, chim sáu, v.v.. 

"Theo một giÃthuyết, nguyên thuỷ, các 
chị tu hú tiền sử thường ấp trứng minh 
trong một cái tò tập thi. Rồi lần lần 
vi tính ích kỷ, vì thoi -tránh khó, tìm 
di», các chị hoá ra lười biểng, nón xây 
những cfi tb quả thô sơ.thiểu tiện nghi. 

VE sau, các chi chì biết dë (ng và 
giao cho các chị mái khác loài Sp thể 
cho mình. Xưa kia, người tà cứ lầm. 
tưởng йд tu hú để trứng Lên mật đất 
rồi ngậm lấy trứng vA mang 
Nhưng вас những cuộc quan sát 
phú, nhie máy ảnh có gắn ống viễn kính, , 
với những bằng об xúc thực, các nhủ 
điều bọc xác nhận rêng ta bú đã trực 
tiếp dë vào їй của các loài chim khác, 

Muốn để trứng, chi tu hú đợi cho 
chi mái eb + bay di kiếm ăn, mới Мп 
dé vio dé trứng mình. Nong xuôi, chị 
bèn ngậm một trứng của kbd chủ mà 
xơi ngon lành. Thành thir 
` người le thường thấy tu hú, ngậm trứng: 

ở m, Nhưng, trứng độ bao giờ. cũng 
,qhuộc về loài chìm khác, Chị tu hú vừa 
vô trách nhiệm, vừa gian hùng ` 

Nếu khi bay đến, chị chủ vấn còn nấm. 
trong 19 thì tu hú ta phải lầm sao? 

Giản dị fm! Cô ning cứ vió xù... 
lông giwang cánh, già be bác cá mèo. 
Chim me hưởng sợ bay tón. Chị ia cứ. 
SE de tð. 





















ja; wira là nhĩ hứng ЧЫ oris tiêm có Hy Tạp, 
eg Pu 


el shr i sis Т 











mh khánh của các loài 
chim hi thì làm sao chịu nồi sức nặng 
của my tu hú? Với lại, có nhiều tò làm 
trong bộng cây mà lỗ thông ra ngoài 
thì lại quá nhỏ, chỉ chừa cho một chị 
chim sâu chui lọt vào được thôi. Tu hú 
cũng giải quyết thật giản tiện. Chị bèn 
bám vào một điềm tựa ở ng 
đấy, quay cái đuôi lại phía các tổ, dt 
пойп quản vào ngay cửa tb Te hú 
pht trứng lọt ra và rơi vào bóng cây 
một cách êm thám. Cũng có khi trứng 
lọt xuống đất hay nằm më ra ngoài. 
Nhung không lo, vi mỗi mùa, có khi 
chị dé những hai mươi sáu trứng ! 


Điều này mới thật là kỳ dị. Phần 
đồng trứng của iu hú để ra bao giờ 
seling tip với màu vỗ trứng của chim 
bị båt, buộc cho mượn tồ. Tu bú còn 
biết lựa những khó chủ mà chim non 














në ra bao giờ cũng yếu đuối hơn con 
của chị. 

Có khi chị theo dõi những cái tồ mà 
mình đã gòi trứng và dùng mê 
các trứng khác hay giết chim no 


tên 





-t cho tu hú để nhờ lại nhấn têm hft 
miy đứa con của mình ra ngoài, đề chỉ 
nuội báo cô có mỗi một mình соп của 
hú thôi. Thật là điều bí An của 
lên nhiên. 
Tuy nhiên, với bản năng bảo vé giống 
“mồi nồi dậy, có nhiều loài chim nhất 
_ quyết không chịu ấp trứng lu há, Chim. 
thấy trứng tu hú là bà tà, Có con 








bất trứng lạ ra ngoài hay là ghủ ` 


“tiên một lớp thấm dan bằng có khổ 
thứ cây rời mới để trứng củi 






o gìn _ 


tee pus 





Tres cia «M. 4ч Vo ndm lu НЯ tốt 
các nging Bde trong d của me nudi. 

Mẹ ш bú giảo hoạt, mưu тб đã đành; 
con mới nb ra cũng là tay bán trời, 
không mời thiên 1612, Thật là me nào 
con nấy! 

Khi chưa mọc đủ lông cảnh, chưa 
mở mắt được, chỉ 12 giờ sau khi ra 
đời, tu hú con đã có một sức mạnh đáng 
kề rồi. Trong người y đã sẵn có dòng 
máu «Ый lương». Y lấn, y đầy, y thúc 
các anh chị em đồng sào khác hoặc các ' 
trứng nở chậm hơn. Y khòm lưng dưới 
một chim con, dùng vai đội con vật 1 
dàng hai cánh giữ chặt, rồi thụt Ri 
ge bờ lồ và hết mạnh chú chim con 
xuống đất. Thing nhó côn đồ. tiếp tục 
làm như thể cho đến khi nào nó hoàn 











Do dó, mẹ tu hú thường phải lựa t 
của những loài chim nhỏ 5 в. 
gởi trứng. : 

Dù sao, những chim con khác cũng 
phải chết, là điều không thề tránh được. 
nến (meg lề chúng eó tu "bú non. Tụ ` 

bú con lớn mau một cách kinh khủng. 
Mai lớn được một nữa mà đã to chỉnh ` 
inh, chiếm trọn cả cái tb. Bọn chim con 
khác nếu không bị giậm chết thì cũng | 















& mir sia nhám Khit, elira 
woe lắng må dif (д ra bik lương тм. Y kon 
Пер diy wang eba eier жуы ra Hải d 
де réi cuống đất. 





Me nuôi, bị một thái quen di truyền 
„thúc đầy, phii cặm cyi đút mồi mû đóa 
соп rất bv, dia con không phải de minh 
để rai Thật là cái ойто, 













Bag khi ти đời được be tuần, tu hú 
"on dà bay được chập chững- Báy gì 
| hin minh chim non to quá, kitu khi 
to ban ch thân mình, cha mẹ nuôi gấp 
Bội, Tuy nhiền, chà me nubi còn phải 
“học міс thay phiên nhau nuôi dés con 
ĐẠI dic di» dy thêm ba tuần nứa, pete 
khi nó bay di thiên cir dere 


матно NGỘ TRANG 
m. BUQC TRÌNH ĐỘ TIẾN HOÁ. 
loài tu hú lại để những 


hề: nô 6i trứng củà € nghĩa 
{ ribus? Tại zen có chứ trứng chỉ hao 


trước ба thực hiện một cách tuy 





đây hơn nữa. Và lại có loài ta hú thì 
dš in ма được vào tềm thức thối quan ` 
đó, nên áp dụng nghệ thuật nguy trang 
một cách tink xảo. Cổ loài xuất hiện 
8 hơn nến chưa có орду giờ cài thiện, 
theo: di troyền, cái bản năng thích nghi 
i cách thức mà cốc loài xuất hiện 
bảo, 








Thành thi trứng của loài tu hú nào. 


` giống trứng cha nghĩa mẫu? nhiều chừng 








cho chim khác ấp từ lâu chừng ấy. 


© Cyu: lực địa (thâu Au, chu Phí, 
chšu Á) có 40 loài tu bú và một 
nhiều gíp bội cáo loài chim mà chúng 
thường giso trứng cho ấp. Những con 
mái trang một loài tu hú chọn nhiều 
thứ chim khốc пар, tuỳ theo di trayln. 
Tuy nhiên, một con mái, từ đời này 
j chỉ chg một loài đề gòi 
. Trắng ola mbi con, năm 
лао cang vy, cùng một mầu, cùng một 
trọng lượng v cùng một Hình thà, Mỗi 
cb nàng đã ehu$ên món hoá mghệ thuật 
gik mao đến muc tinh vì rồi và truyền 
hý cho con ai mish, qua mặt mã 
di truyền. : 


Tuy nhiền, nếu mỗi trứng của tu hú. 


đềa nb hÉ; Không sớm thì chảy, loài 
chim bị migni} sẽ hoàn toàn b| gie | 











“diệc Lý dỡ là trứng hoặc chim 


các lk nầy sẽ bị phá buỷ hay bị tàn 
HỆ CO йш мы và đã 
ie ln nhều trở ngại ngăn cần trứng 


















Тез nhiên hang Ai kat chim mào công mặc 
nhiều đề cho tu hú dé trứng trên (h mình. 
Му loài sử' ngô ở châu М9 phản ứng lại dV 
о vf sồi giống minh. -Nhu lớp tồ được 
xảy dëng. chất lin ier đề chôn vài cát, 
trấng chìm le. 

Cha và phần to ҺЕ iki khỏi phải lo. 
Tu hộ vie một chị đàn bà đề rất sah 


Khi tu bó để nhờ vào tồ của một 
|... loài chim phổ dé hơn mình, thì hình 
thù của trúng nhỏ lại: Trứng tuha & 
châu Ấn nhỏ hon trứng tu hé ở thấu 
Mỹ (loki này không dë Аһу và lạt biết 
xây 0), luy (bán bình ta hú ở châu Ан 
lại lớn hon người anh em ở "fen 
thể giới. 









_ è Pháp thì nền wën, ở is Len thì 
` i nền xanh dương. © Hung gni, càng ^ 
tu hú, dê lại dë ra trứng mòu xanh. 

t lgt, lm tấm -chẩm shu, y 






$ng cüs ç оба mius. Ở Tây Ban ` 


A 
it 


Tom lại, tất cả đều giống ўїз trứng. 
của loại chim mà loài tu Bú địa phương 
đã chọn di gòi nhờ, ấp hộ, 


`- Tuy nhiên, cũng có trường hợp, tu 
^| hú đụng diu dà đó và chim «пема 


xấu» cũng ha dp những trứng mh 
Ладо sắc và binh thờ khác hên với 


} trứng mình. 


Tại sao fu hd mất, khi trưởng thành 
biết gắn bó mật thiết với một loài 
chim mè trước kin mẹ nó đã chon đề 
gối trứng? ` 

Có lẽ khi nỗ: ra, vừa mới mổ: шй 
chào đời, trong cái tà của chả mp nuôi, 
trước tiên mát nổ nhìn những cảnh 
tượng хоп quanh. Hình thù cfi th, bộ 
lông và tiếng kêu đặc biệt cha chim 
«nghĩa miu», cách thức bay đậu và đút 
mồi là nhữag đấu hiệu in đậm vào tiềm 
thức chim con, dë seu này, khi lớn lên, 
cố thè hướng din các chị mái to hú 
chon một loài thích hợp như mẹ nó mh 
đề nhờ, ấp mượn: Người t4 goi hiến 
tượng trên là stri nhớ di truyền, 


Hg vậy ta еб Ub kết luận rêng 
«Бе thức ngộ trang thê so hay là 
мун háo đo được trình độ tiến hoá 
của chim», Nói một cách khác, nghệ 
thuật giả mạo màu sắc và hình thủ 
trứng của сйс loài tu hú không hoàn 
tom đồng đều, vì có sự chênh lệch. 
trong trinh độ liếm ho de chúng. ° 
TU BÚ MUON TÔ CHÍCH CHOÈ. 
VÀ TÓ 904: SỔ chày AT 
Không những trứng giống trứng của 
chim арііа mẫu » mà nhiềo khi tu 
nở ra lại trồng mường: 








te pnei lần dic Nồi, 
Trong phần lớn trường hợp, không 

thấy cin thiết chìm con phải ngộ trang 
Aug các chim khác nàm trong tờ. Số 
là khi dà nở ra một ít lâu rồi, thì chỉ 

4 còn một mình у làm chủ cái nổi, Xung 
Quanh thi trổng trải, không, cồn con 
(im con nào hết, Chính y hay-là mẹ 
‚ у dš thanh toán hết rồi. Vậy thì cần 
chi phải già trang cho giống loài. chiù 
khác, phải lừa đối chim mẹ nuôi 


Một chim tước mẹ, một chim stu mç 
bát buộc phải đút mồi một chim contu 
ú gr by, баң màu nia. Cái họng cặn 
“tứ há rộng, Bên trong nóc màu cam 
__ hối rực và cái đuôi thà D một khóc. 

Quỷ tứ hỗn hào, ngự trị một mình trên 
> cki ið gần như bị sam bằng dưới sức 
_ hăng ngày càng gia tăng của nó. Quý 
0 nghng đầu lên, há họng ra, miệng kêu. 
vinh ổn không ngớt đòi än: Nhe thể, 
` trông. chả ging chim con của các chị 

ш chim sâu, chị hog mí tí nào! 















Chim t hd men dere тї chim sâu bt hơn 


các bà me chất de disi 


ts echan 


Chir Eg lan erp H: tận пу đất nồi 
до wt fı B son. 

được. Thi 
hang ham es 
Minh Ang. i 


Wr lại thuộc vio 
n nhiều lại vừa 















nh 
tag côn chim lạ 
ai đôi khi cang như bj «thói 
miễn» mà phải mang đồ ăn, bay đến 
và sốt deg đút mỗi nữa 


Thi vi, tất cả đều xây ra như kích 
thước bit thường của tu hú, nhất là 
cối nóc họng rực màu cam sfin làm cho 
những con chim khác dim ra mê muội 
và buộc chúng phải ton theo một, bàn 
ming đề dép ứng những tiếng kêu đòi 
ăn cha ш hồ cơn, 

Chẳng bạn như là loài tu hú «Cla. 
mator. glandarins Ф, người ta thường gọi 
Jà rx йй — cà cưỡng, ở Tây Ban Nha, 
thường tìm một loài chích choà đề mượn. 
W dé. О nhiền xứ khác, ta hý — cà, 
cưỡng lại giao phó con mình cho may 
chi qug gi ning, đi 

Theo thói- quen, tu hú mẹ + Claniator 
gBlondarixe» rút ta một trứng của chích, 


















vào. Nhưng, trong trường hợp này, chị 
din bà hư đốn kia lại không phá huỷ 
hết các trứng còn lại của š nghĩa mius, 
trước khi trứng ruột của mình nở, Một 
nguyên nhân rất giản dj là chèo béo và 
qua luôn luôn đề cao cảnh giác, giữ 
trứng chấm sóc con rất gidi. 

Khi tu hú mb ra, cậu cũng không 
buồn đầy anh em đồng sào ra khối tồ- 
Tất cả đều sống êm thấm và tăng trọng 
đều đều, min là cậu đừng có lầm cho 
người ta chú ý nhiều đến mình, mà 
khám phí та sợ dính trío Ыр bom, 
thì nguy khổn! Thành thử, cfu phải 
biết thích nghi theo hoàn cảnh, phải bất 
chước cách đồi än, tư thé nằm và cá 
điệu bộ của các anh chị đồng sho. Lie 
bẩy giờ, ta thấy tu hú con hơi khác 
với tu hú trưởng thành, Lông trên đầu 
và trên lưng đều mọc den tuyền như 
lông quạ, lông chích cho. Mẹ nuôi chỉ 
trông được phía trên đầu và trên lưng 
cha bầy con, nên ít khi khám phá được 
một con chim lạ tiện dmg» За nấu 
trong đấm đó, Thật là tuyết điệu! 


КЫ còn ấu thơ, sống trong tb của 
các loài chim lớn ts hú con không 
cần phải chiếm một mình một chiếu 

„¡cho nó rắc тё cuộc đời. Các chị 





Qua và các chị chích chos, mỗi lần về ` 





{® thường mang thức ăn rất nhiều đủ 
xuôi cả bẩy (kè cả đứa con «bit dic 
.di5), không chật vật lâm. 

MÀN BÍ MẬT 

ĐƯỢC VÉN LÊN LẦN LẦN. 


` Dù đã thu thập được nhiều nhận xét 
quý báu về nhiều khía cạnh cla đời sống, 
{ У ` 





cách quãng như thể, nên Den sao ấp hết, 


жее ka mạ as https://tieulun.hopto.org 


và tập tính của + bá ec» (0), chúng ta cũng ` 
chưa chọc thông được bức màn bi mật ` 
diy đặc, kia. 7 

Tại sso tu hú không làm 














Tại sao tu hú không äp trứng, không, 
nuôi con, như bao nhiêu Jà chum chúc 





khác trên địa cầu? 

“Tại sao tu hú thoát khỏi bao nhiêu 
thường tình сда các loài điều, 
một hoàn cảnh bất thường, 
máu thuẫn như thế? . 

Tại sao tu hú lại phải siz dụng nhiều 
ánh lới, nhiều mưu mô khôn khéo và 
phải ấp dụng hình thức ngộ trang tinh 
vi đề đồng giống khỏi bj tiêu diệt? 

Tất cả như nghịch irch tự tự nhiên. 
của sy vật đề дар ứng hoàn cảnh của 
tu hú, một tên phá hoại gis cang của. 
thiên hạ? 

Các nhà khoa học gần đây đã đưa ra 
một giả thuyết đề giải thich sự việc 
nghịch thường trên : tu hú yến là loài 
chim da phu, vì nạn (irai thừa, gái 
thiếu — Có mùa một chị bay nhởn nho 
mà có đến năm enh trống bay km sát 
một bên. Thế mà cuộc sống cũng êm 
thấm lim. Máy anh cirai thừa cũng 
chung một vợ không xung đột với nhau. 
Nhờ vậy, chị tu hú mới có thời giờ dë 
trứng và phải giao phó cho các chị chim 
loài khác ấp giüm. Hơn nữa, mỗi mùa, 
chị lại dë những 26 trứng, mà trứng 
nầy lọt ra cếch quãng trứng kia khá lâu. 

“Cũng có thuyết cho rằng vì chị để 








cả một lần mà teng khỏi bị har thúi, 
Cách tiện lợi nhất là lọt ra trứng nào thì 
фа рын chim khác ấp cho yên chuyện. ` ` 

















NB sinh vật bọc Lơ-mông (Lemons ) 
cồn nghĩ rằng cái mò của ta b quá lớn 
vã kinh càng không thể bát được những ` 

. eon mỗi nhỗ xíu, cia thiết đề cũng cấp TK 
tho ebim mới nở, Cũng bởi lè dé, các M7" 
chị thường gòi cho các chị dita ăm sta f 

mb thé cái cực hình là bất sês bọ 


hỗ dt cho các con chị £n no, chóng lớn. 
Có một điều đặc biệt mà người ta 
- khám phá rs gis бау, điều đó có thề 3 
ye hồi danh dự một phần cho các chị. | 3 E 
Tuy là đề gởi, nhưng tu há văn thường Tu Ы (Endynamis ефт) mbi РМ). Lodi ` 
xuyên lui tối coi chừng đấm con của ` way sheng để srêng д HP ze de là, sáo spit, 
ai GF gà địch йз giữ sâm, _ 
nim déc lăng quân bay И phờơng thức có lợi nhất. Tỷ ie- 
trứng không được ấp hay có ấp nhưng 
không nở và tỷ lệ chim oon tử vong rất 
` nhiều, Người а tính cử 20 trứng tu 
mối nở ra được một tu hú đến .tuhi 
trưởng thành và có khà năng (hiên cử 
theo bầy. Sở dĩ dòng giống tu hú được 


? Bấy giờ, mẹ ta Һа lại phải bay giữ đến ngày nay là nhờ chúng sống 
những con su trộng hoa meng được rất lâu. 


rồi tiêm cho con сй ` 
еер инн кэ aen par Mas bto Bu, (| eieh dhah 


gik các động vật khác theo đạo đức, thành 
kiến của chủ quan con người, niên có 
người rất ghét tu hồ và tim đủ cách đề 
giết hại đồng họ các loài chim cụ cu ấy. ` 


ich khác, E 
Se thật là phần lớn đồng họ ta hú là 
mhüzg tay trợ lý đốc lực của ta trên mặt 
- tận dit эйи bọ có hại, Bọn chúng đã 

ti dift dùm ta biết bạo nhiều là cộn | 





Cho nên có nhiba nước trên thë giới ˆ 


đã chính thức xếp dòng họ Tư hú vào 
danh sách các loài động vật được luật 
pháp bảo vệ. 


SUU TRA TONG TÍCH NHÀ TU HÚ, 


Dòng họ Tu hú (Cuculidae) thuộc 
về bộ Cued gần 125 loài có mặt khip 
thể giới, trừ Canada, vùng phía nam 
Nam Mỹ, sả mạc Se- sa mac А- 
rabi và hai cực của trái đất. 

Ở Việt Nam ta có được 17 loài. Đại 
db: Bim bip (Centropus), tu hú (Endy- 
namis scolopacea), chto cheo, khÁt nước, 
båt cỡ trái cật (Cuculus microtesus), chim 
тй hay tim vit (Cuculus merulinus), bất 
tép kho cà, tiên cười học (Cuculus spar 
verioides) Ул 

Họ bing. Cu cu bay Ta hồ ае về 
một nhỏ Điều rất đồng bộ, Chúng có 
dập tính абыр lễ 10, không kết bầy, 
hợp bạn thường quanh дой trong các 
khu rừng và ft bay ra khói các làm 
ety тїт. 
| Phin 16 on côn trùng, nhất là ada bướm 
66 bại, loại sâu rom mọc đầy lông W, 
rất độc, các loài chim khá không dám 
тб. đến. Chỉ có hai loài ăn tri cây: Tu 

AM. ( Endyaamis scolopaceus ) ы 
hông D (Scythrops novaehollandiae). 




















EX 





Bim bip è АМР miền, tÈ đồng Mag IH тй  - + 
nái, thường di chuyên trên mặt dift. Biết làm. 
1D riêng tà ấp trứng muội con. LA mie dược: 
liu eba Đông у 

non re đời, lớn lên với cha mẹ muội 
khác lodi, khác họ với mình và cũng' 
chưa hề tiếp xúc với chx mẹ ruột ca 
mình, Thế mà đến mùa thién cơ, vẫn. 
được bản năng hướng dẫn, những con. 
сомо vừa mới ra đời trong năm cũng 
cft cảnh bey theo lộ tình mà các thế 
hệ trước đã trải quả. S 

Ò lye dis Ấn Độ, сб bai loài ta bú 
bë ngoài giống hột hai loài chim wog 
thường sống trong vùng. Bọn chim khê | 
khi thoáng thấy loại tu hú này bay đến, 
bèn hoàng kinh bó 10, bay trốn, mặc, 
sức cho tu hú tự tiện dë trứng minh. 
vào loại tồ nào mà mình đã chọn. 

Một loài tạ hú Ka Độ khắc, Sürni- .. 
culus lugubris, mang bộ lông dea tuyền,, 
đuôi dài chè hai như đuôi chèo béo, , 
(một trường bợp độc nhất trong dòng. 
hạ Tu hú) và lạ làng hon nữa là phát 
та tiếng kën giống hột tiếng kéu cho | 
kio ( Dicures  marrbcercus). Năm. 
mười hoạ thì loài tu hồ nầy mới mượn ` 
bên Dicrurus đề để trứng vì 

Su Š 






















VỆ Tu ME mó năng cing A mộc dom тъ 














sho tà bọn chim nhà М 


huộc bộ Sẻ, 
S6 là bạn chim nhỏ dày khóag bao giờ 
Sợ chào béo và thường dës làm Q bên 
cạnh 15 chèo bèo đề được bảo dim эп 
toàn, Bởi vì chèo bẻo tính khí bung wen, 
thường đánh đuồi bọn chồn, bọn cầy, 
bod chim dữ kháe hay mon men đến 
phá tb, ăn trứng hay giết hại chim non. 


ВІН vậy cho nên, với bộ mã già trang 
E E MEA im hú 

irniculus Aa dk a d 
ик На hang vào (Š của các loài 


- Mở thon. thon, nhọn và rất 
TP ng e Crotophaga ani 


Mu P Дан 0 ấp trang та nidi con 


Crotophaga ami sống từng bầy từ 10 
đến 20 cá thề. Cé một chị đầu đàn 
đứng ra chỉ huy tất cả sinh hoạt của cà 
bầy, Từ giờ giấc, địa điềm kiếm ăn cho 
đến chê nghi ngơi, chơi đùa đều do 
chị đầu dàn ra lệnh, khi có động tịnh, 
thì cũng chính chị báo động. Trời thiều, 
chim đầu đàn ra lệnh là cà bầy rời nơi 
kiếm ăn và bay về +chỗ nghị qua đêm» 
thường lệ. 


Tuy nhiên, cái nét độc дво trong tập 


„tính cix bọn tu hú này là cách làm tb. 


Chúng làm à ¿4p thè. Năm hay sấu cặp 
hợp lại, cùng xây trên cây lớn một đái 
7ð chúng rất bự, gồm những. và 
14, đồn, nến lại, Các chị mái vào đề, 
mỗi lần độ 4 bay 5 trứng. Các lớp trúng. 
được chồng lên nhau qua một lớp lá 
khô Cá hơn 20 trứng. Các chị mái 
бсле б chung và có khi người ta 









x He làng tw hé dë: Bọn tu hú đất 
số đến 13 loài, mười một loài thì sống ё 
Tan thë giới và hai loài còn lại sổng ở 
Malaxi-a và Đồng Duong- Tất cà tu hú 
đất đều có những cặp gib vừa đài, vừa 
mạnh hơn bọn tu hú cây: 


"Trong số này, nbi bật nhất là cao thi 
đường trường (беососгуз californianus) 
to lớn nhất trong bọn. Đặc biệt mb de 
loài tu hú đất này đài hơn đầu, chân 
cao nghậu, cánh lại rất ngán. Trên đầu 
mọc một chùm long dựng lên hoặc nằm 
sát xuống được tuy ý. Lông mào và lông 
lưng màu đen pha mầu dà. Lông ức và 
lông bụng màu lợt hơn. Đuôi màu xanh 
biếc pha tím. 

Tụ hú đất Californionus sống ở miền 
Nam Hoa Kỳ và trên một phia đất 
Mê-hicô, Cánh ngắn nên loài tu há đất 
này không bay được Ми. Tuy nhiên, đề 
bù lạt nhược điềm trên, nhờ cip gib tà. 
cao, mạnh, ntn, tu hú đất, Californianus. 

‚ quả Ih một tay chạy bộ vừa bền bi, vừa 
tốc độ nhanh. Chúng có thối quen cht 
sống lần quần ở trong một-khu уус đã 
chọn và chỉ rời vũng cx trú củ minh 
trong trường hợp dn thiết tuyệt đổi. 


TA loi và tính khí hong tyn, y bê vè 
` tà thành thoi rio bude Wir các bình 





H D 
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nguyên cha côi, gần như hoaog mạc đề. 


“kiếm in. Tuy nhiên, nếu có nguy cơ 


xuất hiện thì y chạy thoán thoất...,'eỀ 
giang thẳng ra, đuôi rằm ngàng, nhanh 
nhẹn vô cùng, không có con chim nào 
ở Bắc Mỹ vượt qus được. Tốc độ có 


` thề đạt đến 36 cây só | giờ. Dang chạy, 


thinh thoảng tu hú đất giang cánh ra, 
nhảy vọt lên, cao đến 3 mét. 


Tay cao thủ chạy bộ này chuyên Bn 
côn trùng, động vật thin mëm, nhất là 
các loài бе sên, ốc hương đất, Nó cũng 
do những động vật có xương sống nhỏ, 
phần lớn bọn bò sát. Gặp rắn, tu hú đất 
dùng mò cứng mb chết và nuốt đầu соп. 
sồi vb trước. Nhân дїп Mêhieô rit 
quý loài tu bá này, vì chính đó là một 
địch thủ lợi hại nhất đổi với bọn rán 
chuông (Crotalus) và đã diệt trừ. không 
ft họ hàng nhà гїп độc này. 


véi đặc thù nữa của dòng họ ta hó 
-đất là không bao. giờ € ký sinh th». Tb 
e y thực Pa rất thô so, chi lề một 
đám lá khô, cành nhổ, lót trên một cất 
бш nha ngay trn mặt đấu, hay được ` 
xây sơ sài trên. những cành thấp của 
một cấy nhỏ. S 





MINH HƯƠNG | 

















Vào m Ë thú 18, Өф úy Giêm Cic (James Cook), nhà 
[Мт hiềm ndi tổng người Anh, drong khi ler lôi vào vàng đất miền 
V “Мот nước Uc, Ong thấy một loại động vật khá độc dáo, di chiyèn 
từng dàn có đến “hàng trăm com, ông [èn hil thờ dên cúc con щи di 
tên là gi. Ho trả lời: (Cănggcru2 theo (hà: ngi có пата là «(tbi 
Ming Ый, э, vì thật sự họ côngghẳng biết logi động vật dà là tbi gì, 
Danh fir ( Cănggorw2 từ đó được dùng đề chỉ loại động vật này 

cho mái đến My giù (1) 









“ĂN-GƠ-RU D một loại icon vật này và đã mb tả nó trong bản 
(động yat đặc biệt của béo cáo sau khi chiếc tàu của ông ta bị 
N nướê Úc, chiếm một аб dám tại bờ bitu Úc Chiu : 
si lượng lớn nhất ở vùng 
У Quys-xlen (Queensland) 





«Con vật nầy đặc biệt thật Phu và 

thân hình nó фов trông giống như con 

төт 2d VÀ Таска: ege Chúng déng: trên bai chân sau 

E Ke iden và dai, trông khi hai ¿bán trước co 

Rud lại vào thân. Có con trướt hyng còn có, 
hết các vườn bách thứ 


Ide 1369 rta if pi бы cố: nud một cái túi đề mang con, trồng thật là 
(eon dream, - aaa AUN 


Ek Cănggơ‹ru D loại động vật có vứ thuộc 

| Thật ra ет «пота được người họ Macropodidae, tức ià loại động vật 

p phương biết đến trước khi Đại uý có túi, ăm cổ, đặc biệt loại thú này ed 

đặt chân lên đất Úc. Năm 1629, hai chấn sau rất lớn so với hai chấn. 
vưởng người Đức lên là: ( 







































| > RANG TEN НАМ. CR) 


RANG HẦM. CH) 








Rie А (сї — 


egen có trên 120 giống gồm dà 
mọi vóc dáng, từ giống abê chỉ bằng 
cơn thổ, coa chuột, cho đến giống lén 
bằng con nai. Cän-go-ru, lón nhất khi 
đứng thẳng người bằng hai chân sen 
cố thề cao từ 1,5m đến 2m và căn nặng 
th 90 kg đến 100kg. 
Camgo-rü B động vật án có nhưng 
„Không thuộc loại nhai lại như trêu bò. 
Chúng blo như không có răng manh, 
thủ có răng cửa và răng hàm với nha 
thức hàm đưới khác yói hàm-trên. 


` Nha thác deër 





4)а2= 





(G2 NÓ TH 
icu 2 а 
SEH 32 đến 34 
Là động vật ба cŠ, cin-go-ra thường, 


đi tr đồng cổ nầy sang đồng cb khác; 
“ban đêm nằm dài trên đất mà ngũ. Chúng 
















pra dj chuyền có đến d 1000 con 
những ngày аву khó mà tim thấy được 
i» geen nhiều đến 100 con. 


“dag, sự di chuyền 











Tra 





| Nha tức Căn ge rẻ 


А garu JÈ một mũi де! atiis eui choi WAT Ae 


màng cho cốc nhà nông, nhưng càng 
ngày. người “ta càng di săn căn-go-ro 
nhiều đề lấy da làm đe thuộc, do đó đã 
Bm cho nồi giống as gem giảm" 
xuống nhiều, 


үй KHÍ СОА CÀN-GO-RU 

Cingers D loài động vật có bốn 
chê, nhưng hai chân trước và hai chân 
sau không đều. Bàn chữn trước có đủ 
nấm ngón nhưng nhỏ như chẩn mio. 
chó, trái lại bàn chân sau cổ bổn ngón 
đài có móng cong đài và cứng: Bèn” 
chân sau không có ngón thứ nhất. Ngón 
thế hai và thứ ba olm sát Hen nhau, 
ngón thứ tr đặc biệt rất đài và lớn, 
còn ng... thứ năm tương đối nhỏ hơn 
ngón thứ tư nhưng lớn Aen hai ngón 


bet và'ba. Cấu trúc xương bàn chân. 


sau của căn-gơru đã tạo cho nó một vũ. 
khí mạnh më và sắc bén. Thật vậy, nhờ. 
ngón và móng chân thứ tư rất lớn và. 
cứng, cho hên khi căn-gơ:ru nbi giận, 
nó để rất mạnh và móng của số cố thè 
gây cho dich thủ một vết thương trầm ` 




















TA Chan heox wai, 64 bồ, ngón. chan ba về bfa ГА Әй деч не îne eqo ош vi về 





giáp cơn vật déng nhiều Bon 


B Chis ngya, ngón thé ba rf lớn, SE SANT in 
C= Chis dia-go-ro, ngón thé te cha hai chữa sou lớn nht rất mạnh, giáp con wit nhdy za, 


44 menh và đứng trên hai chas 


“cây là Jà trên mặt đất, Lic này trông 
6 vụng vb và kỳ khỏi vì hai chẩn 
ngắn hon hai chân sau nhiều, do 
thân linh căm-gơ:ru chối xuống nhu 
ү te: Thong thường ë thế đứng yên, 
вола dy hai chân trước lên Kë 
у in. die. vin tân tủa nó đứng 
hoàn toàn trên bai cing chán 
же sự yim 
và vững SS 

si. dụng, luôn. 











phía trước với hai chán trước xếp sét 
vào ngực, còn cái đuôi dubi thẳng làm 
phần đổi trọng, giữ thing bằng và cba. 
{6 tác dụng như mit bánh lái. 

Căn-gơra nhảy trên bai chân sau, các 
bép thịt mạnh mé của hai chân sau có 
-tác dụng như những lò xo büng, giáp 
chúng, nhảy tang trên đất một cách nhẹ | 
"nhàng và nhanh nhẹn, 


xuống đất đề cùng MỘT LUC SÍ NHÀY XA 


chống 
s một thế УА NHÀY CAO 














Chân sau của cángo-ra đối với thân 
mình của nó có tấc dụng tương tự như. 
cặp càng của thân mình con châu chấm, 
mặc đấu về chiều dài thi càng châo chấu 
vất dài, sơ với chân sau của cšng2>ru. 
Tóm lại nhờ эйс mạnh phi thường của 
đổi chân này, cán-go-ru đã thực bién 
những loạt nhảy vọt với mỗi sống nbày 
; đại từ 8m đến 15m. Chúng không cần 

phải lấy trén đề nhiy bbw người hofe 
ngựa mà chỉ dàng sức mạnh của bai 
chân seu và phần đuổi chống trên đất 
cổ tác động như một cái lò xo đề phóng 
xinh di. 

Với sức mạnh đôi chân, với dà lấy 
tróm con người chi mới đạt được một 
tầm: nhảy xa nhất là 8,80m (Rôbớc 
Bimên — Robert Beamon, người Mỹ 
đoạt huy chương vàng về nhảy xa trong 
kỳ Thứ Vận Hội Më-hi-c6 ). 


Cüng vi đặc tinh nhảy xa phóng shenh 
che nén cin-go-ru không sống thich 
ben trong những rừng chy cối chẳng 
| ld mà thường sống trong những rừng 
thưa thới hoặc trên những cánh đồng 
gỗ rộng, thuận tiện cho chúng trong việc 
раі chuyền ` 
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Cîng nhờ đổi chân sau và ái đuôi đặc 
bitt, cán - go - ru có thề nhây cao đến 3 m. 


TÚIĐỰNG CON ˆ 
VỮA LÀ MAY ẤP ВАО THAI. 
Cin-go-ru thuộc giống thú có túi, vừa 
đơn giin vừa tiện lợi, dính liền vào 
bụng cia con egene cái. Đó chỉ là 
mật sàng ба dày phụ mọc ra ngay è 
bụng ddói, phủ lên trên vé cũa con vật, 
dùng dè mang con và còn đề che bọc 
cất bào thai khi chưa phát triều hoàn toàn. 





Thật vậy, cái túi của căn gơ-ru là một ` 


bộ phận đặc biệt mà người ta Xem như 
là một cái nôi nuôi nfng thi con; mang 
thú com theo mç trong khi mç nó di 
chayền. Ngoài ra, bộ phận này còn xem 
như là một mấy fp fp bào thai th 
cơ quan sinh duc của mç chuyền vào 
cho đến khi căn-gơ-xu con khôn lớn, dû 
sagoh đề bước ra ngoài đời. ` 
SỰ SINH РЁ VÀ NUÔI CON | 
CỦA CĂN -GƠ-RU. i 
Căn-gơ- ro sinh дё vào ЫЙ cứ mùa 
nào trong năm, do đố lúc nào cũng thấy. 
có сёл-ро-ги con xuất hiện, Tuy nhiên 

















Cango evi eli o 5 trước bong 
запросто cấi mỗi năm chỉ sinh một lần 
và hiếm khi еб trường hợp mới lầu dé 
được hai con ‚ ngosi trừ trường hợp 
‘sinh đổi. 


ya khi giao phối, trứng phái khái 
iba trong 38 đến 40 ngây thành một 
Bào thai đài chững 3 đến 4 cm và nặng 
chí cổ 1,6 gram. Bào thai chưa phát triền 
toàn, cổ thân hình nhẫn, mát phẩm, 

có chân và cũng nhờ cặp chân khá mạnh. 
_ chg nën khi ra khói bộ phận sinh dục 
dần mẹ cänigo-tu coi dùng hai chảo, 
Gë êê da mẹ, lea lôi qua lớp 
Во trong cát túi của mẹ. Cuộc 

chuyền đầu tiên đi vào đời này phải 

` đến 30 phút và là cả một sự 
thạo hiểm. Cár-goóru me dùng đuôi của 
khéo léo yèm trợ phần nào trong 
yèn của bào thai vào tải; Adu 


không May siy chan, bào thai bị rơi 


vH ee kg 
đời không thề sống được, А 


Mặc dù ngậm chặt vá mẹ nhưng bào 
thai không có khả năng đề mút sữa mọi 
do dé mỗi lần muốn cho än, ckn-go-ru 
mẹ phải vận dụng cếc bấp thịt một cá: 
đặc biệt đề bơm sữa vào ch hong 
bào thai. Tình o dài trong 
6 thắng. Lúc bấy giờ, bào thai đã phát 
triển hoàn toần, cêmara con có đầy, 
đủ bình dêng, đề bit đầu có thè ăn một 
số thức Ro và đủ khó» lớn đề rời khôi 
14i. me ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài 
Khi gặp ohii trường hợp nguy him 
hoặc bị ds dog, dn geng con chạy về 
mbly vào túi mç, tức thì сїз ого mq 
phóng nhày trốn di. 














Cin-go.ru có thề sống đến 15 năm 
những cơ thề của nó chỉ phát triền đến. 
một tầm vóc nào đó chứ khong dur? 
được mt than hình lớn hãng những f 
соп Bn ze zt mà người ta đã do dược | 
quả những bộ xương. hoá Sc 4 
trước đây: 












MỘT VÕ 8Ï CÓ TÀI 
Căngơru có gương mặt ngây ngô, 
hiền từ và không bạo động. Chúng chỉ 

` thích đứng phơi minh trên những vàng 
đất cây cối thưa thớt đề tấm ning mặt 
trời. Thích im lặng, toy nhiền nó vẫn 
liên đề ceo cảnh giác trước sự tin công. 
bất chợt của kë thù. Ngoại trừ một số 
động vật mạnh hơn chóng, chúng lo bë 
chạy trổ, сӧз đối với một số động vật 
khác, căn-gơ-ra e dë thé bằng cách tựa 
lưng vào thân cây ; nếu bị tấn công chúng 
vẽ dũng sức mạnh của 2 chân sau, với 
ngón chân thứ 4 сбор có móng rất bén, 
để mạnh vào kë thề. Cũng nhờ thế mà 
nó có thề giết và lầm bị thương cà một 

_ dàn chó sin của những nguti thợ săn. 


^ Trréc đây người ta nghĩ rồng săn \ 
lứ thÈ 


| căn gơ‹ru trên lưng ngựa là 

thao hấp dẫn với dàn chó săn dš được 
i huấn luyện gọi В «chó săn căngơ-ru> 
Cuộc di sấu có khí рый mất cả hàng 
tiếng đồng hồ đề vượt qua những khoảng 
F: đường hàng chục «у số bka đuồi bất 





Nếu gặp rừng cây, căn-gơu phần tán, 
mỗi con tya vào một thân cây rồi dùng 
chân ssu dá những cú độc hibm làm chó 
sản bị thương ning nề, Ngày nay người 


ta không săn căn-gơ-ru theo lối này vì 
cho rằng lối sin như thế chẳng phải là 
một môn thË thao < anh hùng thượng vö 


Phải chăng đề thực hiện tình thần 
canh hồng thượng võ? giữa người và 
căngơu, ngudi ta tập cho chn-go-ru 
mang găng, đấu quyền Ảnh với người? 
Được luyện tập kỳ, võ sĩ căn-gơru né 
tránh le làng những cú đấm của đổi 
phương và có (hề giáng cho đổi phương. 
nhiều đồn chấm mệt, 


CÁC GIỐNG CAN-GO-RU 


— Cln-go-ru xám (Macropus gigan ` 
teus} — Đây là giống cšn-go-ru khồng 
Y» eó lõag mầu xám, cân nặng cả 100 kg,, 
do từ đầu đến dubi dài gần 3m. Nếu 
đứng thẳng trên hai chân sss, chiều cao . 
có thè hơn 155 m. Người Úc Cháu thường - 
goi con căngơru đực thuộc giống này ` 
là боо nhấy vạt», €người coi rừng) 














d đạc biệt 5 do Tatxma-nia, do đó tên 
khoa học của nó là Macropus Tasmania. . 


— Căngơ-ru dó (Macropus rufus) 
Day là giống cingara đông dio nhất, 
có bộ lông màu đổ, ở khắp các miễn đồng 
bằng, rừng rú tại Úc. Đặc điềm của giống. 
này là con cšn-go-ru cái lại có màu lông 
Không 45 sặc sỡ như con đực mà là màu 
xanh lam dja đàng. 

— Can-go-ru cây. (Macropus “der 
drolagus) — Giống này sống trên cây, 
thường dùng chân sau dài đề nhảy từ 


cành ety này sang cảnh сау khác. Giổng- 


này có 2 chân trước nhỏ nhưng mạnh 
hơn giống mgou sống trên đất, các 
bàn chân cứng, 56 méng manh giúp chúng 
tea mình vào cành và dùng đuổi db giữ 
thắng, bằng. Nó có thÈ nhảy từ độ cao. 
më xuống đất an toàn (rên 3 điềm tya. 


— CHn-gơ-ru hội (Macropus Аурч- 
mm 
ө cổ trước nhất và là gióng ëngem 


йы UR se rô s 
05m lê că chiều đài 





# mu cổ cánh, không bay nhưng chạy rất 
nhanh, chiếm một số lượng Hit nhiều ở 
Úc. Hai động vật điền binh này đã được 

nước Úe vë lên gule huy của họ. Căn- 
qoa bên tr, &mu bên phải và chính 
giữa là huy hiểu vẽ 6 hiệu cờ lượng. 
trưng cho 6 tiều bang của Úc: 

Hàng trên: 

— New South Wales 

Victoria 

— Quecnslasd- 
Hàng đưới : 

— South Australia ` 

`— Western Australia 

— Tasmania - 


Vườn Bách thảo Thành phố Hồ Chí 
i con cín-goru; những, 








modon) — Giống này được biết là. 


Không ngừng lắm phong phú thêm 
chống logi cho Thảo cầm vien. Thành phổ, 
175 ban Nhân dân Thanh phố có công văn. 
sổ 1597-UB ngày 30 thắng 7 năm 1983 
trao lặng Thành phố Leixích (Leipzig) ` 
- kết nghĩa (Cộng hoà Dân chủ: Đức) hai 

۴ Sed. чай iếp nhận của bạn: - 
. một sata Ñan Му. hai con ngựa — 


Ei deg ена — à 































Các ban đọc cũng như chúng tôi cổ thề đã từng. hon một Dn 
đến tăm Thảo cầm viên Thành ph H СМ Minh, nơi du ngoạn dày 
tt, thế trong ahang ngày nghi. Ngoài những cy Û) thự quj kiểm 
соо vál, to lón và những cây cảnh đầy màu sắc và nk đóng wm 
lượn cũng phu, dt nhiền phải H đến cầm thé. Thoi thì dà loại chim. 
rừng đến thú rừng lạ và hiếm như: công. wei, dà điều, ngựa ràn, 
ulis, cop. иг id, voi, Rượu nai và cå cé sf. CMin riêng. тї chỗ 
Ð Аш trung tâm của Thảo cầm viên Tà một nhà Пар móc Hinh de 

° toàn bàng song sắp, luôn liên có đồng khán giữ đứng chung quanh, 
dã người lớn và trẻ em, trầm trồ, vui về theo, đội các € difn viền} 
Ver mong lồng nhào Hn, nó dèa, nhảy nhất, đến zin dn và ngất 
nghiền nhai quà cda khán già cho. Đó là chuồng KALI 





Hil một động vật rf — Nghiên cứu, tim biểu vè loài động s 
ngộ ngành cis Яга đặc biệt này cũng DP điều bồ ích, 
- thâm cũng như của vườn | а 
ĐỘ ы чё đạc hệt mm GIỚI LOÀI KHÍ 
2 vi thú khác ở chỗ nó Trên thế giới có-hơn 100 loại khi: 
B) huac nhóm dịnhtrường ` một эб loei rft nhỏ có thè đề gọn trong 
(Primae) nghla la binh lèng bàn tay; một số loại thận hình to 
S Gang và ck chỉ hành lớn như con ngudi. Khi sống ở cáo 
TIỂU động của nó lương đối vùng cba Á, châu Phi và châu MY. 
/| giống và rất gần gũi với con người. Người ta рып biết trong bộ Khi bai 
d Ngoài sự gin gũi với con người vë cấm nhóm lớn: Nhóm khi châu Mỹ bay còn. 
Đốc thân thà, khi còn phần nào giống gọi là khi vùng Tên thể giới và nhóm | 
chúng te 5 chỗ trong dbi ng Se khi K-Phi hay khi vùng Cựu thế gii. = 0) 
ee GE SES 
điều là chú уши LEN THÉ GIỚI 
nói» được như · Đây nhóm D mũi tet (Platyrrhi- 
-https://tiEt _ tết og E 
ps:/tigù\f.fbBtở:0 ue e 
х E E tớ: pu 
= Ger 
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, (wolty тоту), MN. la hết (howler 
AVA monkey), khi 38 đêm (might monkey) cà 
khi sóc ‘(squirrel monky). Giống kbl 
AS mü B một thứ đồ chơi xinh айл, КЫ 
JE Jêng selai là một coa vật biến lành, 
Ñ Người dán. Nam Mỹ thường săn những 
` chú khí lóng xoắn lớn đề ăn thịt và 
bát những chú khi con về ñm đồ chơi. 


Д Tất eë khỉ thuộc giống Xé-bit, n 
LA trừ khi nhận, đều có bàn tay gần 
(LÎ như tay người, nghĩa là wën cái có 
\ E thề sờ được cả 4 ngón còn lại của bàn 
tay, Điều này giúp cho khi có thề es 
nấm được (hức ăn và các vật dụng 
khác, Chúng cing có 2 ngón chân cii 
lớn bet ra &iúp cho chúng (то cây. 
š Móng chân wà móng tay chúng đều 

il Geht không nhã 

SN Ja móng vut sắc nhọn nhu các loài vật 

ҮЙ “khác, Một sổ Khi logicnày còn có đuối 

dài và nắn! quip được. Khi nhệp là loại 

này vào mgt ng Кё] lầm việc bàng đuôi gidi nhất, có 

M Самед, phán ү Abi Xem dubi nó nh b lay thứ ba O), ` 

Cibidae (nhóm. Kbi lông xoỗn cũng rft wa thich st 
Mỹ điền hình) dụng š bàn tay thứ 3> này, 


sấy vài giếng “kh] khác lại chuyên di 
Wa vho bun dem. Đó DAN ăn 
sawa "đêm và MM tế (id meko), Chúng 
" 5gb ban ngày và kbi màn đêm buông 

fog ch đầu: chuyền di Kiếm 

























































[on 
Khi sóc kim aư sống ở vùng thung | 
lũng A-ma-dón (Amazon). Chúng có lông 
lung trắng, tứ chỉ về đuôi vàng 
thuộc logi này lớn hơn một con sóc. ống: Hai tai lộ ra và lũng tai mọc dÀi 
“Chúng có thân hình xinh xắn và bà mầu tráng. У d 
lông mượt mà, màu trơi дер. Théc án — Khi sóc lùn sng ở vàng Amadê 
của chúng cũng như eda khi ZEN. Thượng. Đây là loài khi nhỏ bé nhất, 
Chân và tay еда khi sóc không giống ta có thÈ đặt trong lòng bàn tay nhu | 
ps së Xebit Du6i nó cũng không vire nói trên. А 
` nấm quấp được. Chân (зу khi sóc giống A 
Với cảng có móng sắc của các loài thú 2 МНОМ кні CỰU THỂ GIỚI, 
„khá, Những móng dài, nhọn sic và  Đặc'tính chủ yếu của nhóm khi Суй 
. song giúp khi súc Ма và vỏ су, chay thế giới Ñ lỗ mãi hướng xuống chế | 
lên doc tháo cây như mio và sóc, và không lộ và-hếch ra như khi Tân thế | 
(6 thề chạy nhanh hơn то, sôc- "giới, nën người (a woi chung là nhóm | 
Cé khoảng 25 loài khi sóc khác nhau M mới dui hay Kht miti hep Wach 
giing khi sóc thông thường, giống 
d den; giống lũng vàng, lông bạc, 
ng sự từ lông mướt, giống khí Rm 
pygmy gement, thân hinh rất hê 
bé, dài khoảng 20 phân, có thề dit nằm 
trong lòng bàn tay. Phần lớn các . 
ing khi sóc sống rừng 


Đây là các chú khi nhỏ bé nhất trong 
các ging khi. Khong có chú khi nào 
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Chúng thường sống từng bầy. Tuy 

| dui không nắm quấp được nhưng lại có 
tác dụng giữ thăng bằng hoặc dùng làm. 
độn chống tăng sức bật cho 2 cing saa 


ЕЕ 


d dn. Chúng cũng biết tận dụng 
bàn tây giống tay người của chúng, 
Phần lớa khi thuộc Cựu 

thuần hoá để dàng 
Tất nhạy 
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ХМ ыт sw, tế tên gi này vì b lông mướt 
mèu sàng và dài từ đều đến chân, như lông 
i tức ; 
chức những cuộc fcướp bốc» tập thè 
vào những. nông trại và biết cách tb 
chức một hệ thống tượng tự như quân 
đội: có thấm báo, có quan sất đề phòng 
ngự trong lúc chiến đấu với kè thù. 


Ngày xưa loại КЫ này được xem là 
con vật linh thiêng và người Ai Cập đã 
từng tạc tượng thờ con vật này. 


b) Khi Ma-Các B 


Hi hết giống kh! ma-các (macaques) 
sống ở châu A. Chúng làm tb ở ngay 
mặt đất hoặc & trên cây và thích sống 
gần nước. Chẳng thích ăn sò ốc và biết 
cách tìm loại mồi này ở nơi có đồng 
nước ngọt, Chúng gồm có một số loại 
như: khi đuôi sự từ tại Ап Độ, có một 





i- đuôi dii và phủ đầy lông rậm và có 





«f i 
com vật Binh thiêng đổi với người Ấn. 
Ngoài ra, loại khi Len-uys (Lengar) 
cũng được сої lề con vật thiêng tại Ап 
Độ, Người ta đề chúng tự do di kiếm 
ăn. Chúng nha nho vào các nhà, các 
biện buôn, các cánh đồng và vườn cây 


ăn trái đề kiếm thức ап một cách - 


thoái mất. 
Ở một số dio của Iađ@nExia có 
giống duwi woi (Ourang-Utang) сю 
khoảng 1, 30 m có bộ lông rất dài. 
Ở châu Phi có giếng КЫ da nhân 
(Chimpanzee) là một loại khi lớn. con, 
con đực сво 1,70m, соп cất 1, 30m. Đây. 
là loài thông minh nhất trong các loài 
khi, chỉ khác con người ở chỗ thia hinh 
| đầy lòng, trí óc kém chúng ta, có mỗi 
iei dí, móm dài, không cầm, răng nanh 
đài xương sống cong về phía trước, 
tay rất dài, chân như không có gói, các. 

jk giao nhau. Ở chšu Phi còn cổ 
г бле khi đặt (Gorilla) là giống khi lón 

abi, khoẻ nhất và dữ nhất. Cơn đực, 










nó nhŠ và răng nanh rất lớn... 





“` „MỘT SỐ ĐẶC ĐIỀM KHÁC ` 
жо 


đều được sắp vào loại động vật có уй 


ТЕЛ Шү 





































vÈ 


Kbi, dš nhân, hầu viên, vượn, Vee... 


thuộc logi inh trưởng (loại này bao 
người và khi). Thông thường khỉ có 82 
số răng của người; riêng. 
các loại khi nhỏ Xé-bit (ở châu Mỹ) có 
36 răng. КЫ Tân thé giới có mỗi tet, 
2 18 mũi cách xa nhau và lộ hàn ra. 
КЫ Cựu thế giới có 2 lỗ mũi khít gần 
mhau và hướng xuống. Nhiều giống khi 
Cyu thế giới có mông chai cứng và màu 
45. Trái lạ giống khỉ ở Tân thế giới 
“mông phi đầy lông và thường-không có 
những vết chai cứng. 

Tubi thọ của khi khác nhau tuỳ theo 
loại và giống. Theo quy luật tbng quất, 
khi giống lớn sống Ша hơn khi giống 
nhỏ. Các nhà khoa hóc chưa biết chính 
xéc tubi tho cba các giống khl trong đời 
sống hoang dš ty nhiên của chúng, Một 
36 đã bị chết ngay san ít ngày bi người 
ta bất, Tuy nhiên những con mạnh hơn, 
сб thề sống nhiều năm, Theo thống kë 
của vài viện nghiên cứu, một số khi 
Ten thế giới sống từ 6 đến 27 nấm và 
một số khi Cựu thế giới sống tới 46, 
тёш trong cảnh bị giam giữ. .  ” 
KHÍ TẠI VIỆT NAM. 

1. LOAI кні PHỒ BIẾN NHẤT, 

KHÍ VÀNG RÊ.DÚTX. 4 

Û nước ta có nhiều loài khi, nhung 
phổ biến nhất là loài khi vàng Ваш, 
(Macaca muletta zimmer mann hay Ma- 
-cara Rhesus); ngoài fa còn có loài sec 
vế (Pygothriz nêmatus) có dubi dài ht. 

Iylobates ` 
gà” 


Ë 





Кы đầu chế, Người Ai Cip viet xwa để 
| (ёле ен nd ià eom St linh dưng ntn me 
từng dè (lữ trang các dèn tờ. 


— KW Vàng Redétx còn có tên 
dis phương N khi dim, có nhiều ở 
|| Тиуёа Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lat 
Châu, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ Ар, 
Quảng Ninh, Bio Lộc C) 
LC C2 gi Và lay Vse quta ды đồ có 
(ở Nghệ Am, Hà Tiob, Quảng Bình, 
| Thanh Hoá, Di Linh, Lang Biang... 
| — үшүп Ben có ё Quảng Ninh, Hà 































||. кы yang а.д cũng thuậc nhóm 
$ dii bep sống trên an, có chân | 








"rien chữa. 


КЫ de nhấn ở tổng cha Phi sich oo, 
thông minh nhất rong er loài MM, có khả 
sing bitu lệ tì cám eng ty nhu cot người 


nhạt hơn. Chúng sống ở những vàng 
có núi đế với và ăn cây cổ, boa màu, 
côn trùng. 

© miền Nam nước tạ vùng, Minh 
Hải, Rạch Giá có nhiều rừng ngộp mặn 
JA ooi sinh sống của các loài chim và 
nhiều loài thú quí vốn có trong nước 
như lợn rừng (heo rừng), kỳ đà, trn, 
ek sấu và khi. Phitn lớn cũng là giống 
khi vàng Re-dútx, sinh sống nhiều trong 
vùng Ư Minh, 

Có thề nối nước ta, từ miền núi dén 
hải đảo đâu đấu cing có khi vàng, Với 
giá trị vë y học quan trọng (Chế tạo 
liệt e ip nhu sẽ nói 

dš xây dựng 
một dio nuôi khi né (Pio & 
Vịnh Hạ Long (3). ^ 


2; - кні TRONG THẢO CẦM Vi А 
Trong “Thio” cằầm/yiên Thành phổ 












° chứng ta, không eó các giếng khl Tân, 




















Je 
КЫ đt to nhất trong các giống EAE 
thể giới mà chỉ có một số khi Cựu thế 
+ giới (chau Phi và châu. Á). 
— Khi châu, Phi : 


khi di nhân và 4 con khi chó mặt 
xanh (Mandrill). 


` „= Khi tại Việt Nam : hiện có 26 con. 








khi dusi. dải (macocus cemomolgux); ` 


8 con khi mặt đổ (macacus fustacus). 
6 con kh! tầm võng hay khi đuôi heo 
(matacus nemestrints) và 6 con khi sw 
tik (macacus leoninus). 


— Yượn ` hiện còn 3 con NEE 
E seet: 


EE 
Vườn thủ cũng không có loại khi 
vàng Rêđútx và Thảo cầm vin đăng 
de kiến quan hệ đề dira mộc số kbl loại 
Ay từ miền Bắc vào. - 





“Theo lời đồng chị Trần Định Té, đại $ 








dài mỗi ngày gồm 5 kg cơm, 5 kg ch-rót, 
3kg cà chus, 5 kg cải xà lách, 6kg 
chuổi, 5kg du đủ và 1,5 kg thịt bò luộc, 
Khàe phần dành cho 2 con КЫ đã nhân 
gồm: 2 trứng vit, 400 g bánh mì, 500 g 
cơm, 200g cà rốt, 200g cà chua, 500g 
xà lách, 4kg chuối, 1kg đu đủ, 2 trái 
cam, 0,5 Kt sữa và 300g thịt bò (tiêu 
chuẩn thịt: 1-шйїп-йп 2 Ва). Đổi với | 
khi dà nhân, chỉ có một nhấn viên quen: 
với chúng là dë ding mang đồ än vào 
chuồng. An no bụng rồi nếu đồ ăn còn. 
de, chúng liền gom lại беш cất đề đành, 
“Tính tình khi dà nhân dr lợn, nhất BR. 





con đực. Các em nhỗ nghịch ngợm thường ` 


lấy dé ném vào chuồng, làm cho chí 
đã nhân nồi gio nhiều khi lượm để 
nếm lại, nếu bị chos phá chúng không 
Ба Age ко ын ч bị song sắt i 






















trên dội tường: Chường thé dg, ki ông ˆ 


dig Ma s tá, MEN Ме eg 
được chọc phá thứ... 
“Các chó khí này cũng mắc một số 
binh giống nhi người. Bệnh: thông 
thường của chúng là bệnh ký sinh trùng, 
hư: bệnh đường ruột. iie in 
гуп và nhấn viên thú y cho 
Chúng sử dụng (huốc thể y. Chỉ khi nào! 
dn hữu thuốc thú y hết thì chúng được 





hợp quần có lồ chức 
i pas Ba có nhiều 






"абоз lành. 





ra nhiều nhóm nhỗ khoảng vài ba chục 
son, Nhìn vào nhóm này ta phân biệt 
được ngay chú khi đầu đàn: đó là một 
chứ khí đực đã trưởng thành, đầy sinh 
lực và năng động. 

Khi đầu đàn tự dành cho mình phần 
tốt nhất trong mọi sinh hoạt và nhu cầu ; 
hắn còn kiếm luôn vai trò cảnh sắt trong 
đầm Mỗi khi có chuyện gấu 6 giữa 2 
chú khi trong dàn, bán can thiệp ngay 
Bing những miếng cẩn, những cái tát 
tai và lập lại edt tự một cách nhanh chồng. 


Những biện pháp chế ngự, áp đảo của 
khi di. dàn thường là sự tàn bạo. Khi 
bung còn đói, bắt gặp một tthần dân? 
má phồng lên vi dang nhai đồ ăn, lập 
tức khi đầu din nhào đến và làm cho 
chủ khi khốn khồ kis phải nhá db ăn 
trong miệng ra và kh đầu dàn ăn tiếp 


Tập quấn này khi San Qha giữ dù đã 
nhiều năm sống trong vườn thô. Trong 
hung khi tại Thảo cầm viên, đến bữa 
ар, зап khi người công nhân nuôi thú 
dem đồ їп dè vào chuồng rồi' bước sa, 
thi соп đầu tiên đến bên cạnh thức ấn, 
là chú khi đầu дап. Chú ngồi ăn, một 
cách sung sướng và më mdi trong Мс 
các chú - khi khác ngồi EU xa ken chí 
choć, nhảy tới nhảy lui ra yë nóng ruột... 
ưng không chú nào dën bén màng 


_đến chỗ bày đồ 4n. Chi khi chú khi dhu 


dia án uống no ne, di 


dây bà di im 
khi mới. đám 








Í Kh sea từng din, cơ Zee đầy đàn tec, 
tần, mỹ nữ » của kî Ru đàn hoặc kháng 

` mutu ép mình đưới quyền lực của tên beo + 
‚ chúa? nữa, Trận thơ hùng thé là không, 
khiếp, có khi-toge đều chêy méu, kêu la 
1. chí chọế và nếu khi đầu con đã sức 
- và muu trí đề thẳng kë phẫu logn thị y 
văn giữ vững: nfo vb Ngược lại nếu 
Bị thua. y phải khuất thân lùng phục 
kë chiến tháng, Kế chiếa thẳng, trở thành 
to chúa? mới thay y làm đầu dàn. 
Đối E người is thấy một chú khi 
già đi lang thong mt mình. rừng. 
Bó là trường hợp chú КЫ đầu vừa, 
bị € truft phế 3, t kbêng mn > bién thành. 
kë tối tớ cho kë vừa chiến thắng mình, 
а: phải bổ dàn đi lang thang. — ˆ 

































irêng và lank lợi, phar 


Эз mất canh chừng cem Му và kh: 








end nguy. ‚ 
hi là Hp téc cic chủ КАР iri Fîn 
chếp ngay thời cathuộn lợi хар le: г?ш 
"những chị khi vã tiến dei cfc chị — 
thật gấp rût khiến 'eõ chị: cong, không. 
ëch Wim lãnh đạm được 'Chú khi S 
ra sức b bÉ (ngubi dep l ёй yến: triu 
tiến và kiến tâm theo ebi, Eường nhu 
chú sáp đạt được $ nguyện: < 


Nhưng... Ở đây chúng tasë thấy... 
thêm được một điềm kỳ lệ vë Ke chất 
và sự ebay bén sieht D. Trong h: 
cảnh toan t ung tóm? này, cl $ 
va khôn ngoan yà eink giác hon kệ &j 1 
tình đang ёзу mê mà quấng. Chị vin 











một déu hiệu nào khiến chị tin 
chồng» chị deng, bất ngừ Quay, 

thế là không chút trễ hay. 
chị Ма lên những tiếng lành lót, 
ahr mình đang bị xúc: phạm ейп d 























CES hơn cả chị khỉ (P) 
Ta trừng trị dich dg kë hBn Mo đã 
dën xăm phạm, vào tiết hanh không thề 
múa Hage được ela vợ hån. 


“Tên quyến rũ liền Inh này cổ bị dubi 
ê khối bầy, không? 
Í— Không) дїр! Ngay sau khi bị Bất 
(quả tang phạm tội như trên, chú khi 
trẻ bit rộ ЈА mình có lỗi nên. bệ ca] 
‚ фё bànb ngay khoẩn phán quyết tồi 
биёо «danh dự», Sợ nộp phạt 
diễn ra dưới hình Nhức nào dó như ; 
du cú xuống, về cúm nứm, chú quay 


еня đánh hội 3 
ti ;tüng, Vậy thôi, chứ loài 
(hl không đến nốt hen hạ dùng số đông 
e Hof тай B Ki 


cứng 
i chẩn ~ 


bên kia của mẹ, Trong suốt thời gian 
(đeo con, hoạt động của khi mẹ hầu như. 
khong: bë chim. di. Thật là một cảnh 
em mye khí ta пайт khi ve nhào 
lêm Ia xuõng, chay như bay. phóng 
minh Ma không, chộp mồi trong lúc 
dshg phóng... trong khí khổ con vin 
đeo dính trên minh và nhất l> chú bế 
khi vẫn tiếp tục йй êm như đăng nära 

trong nôi vi. E 
Seu б, chú khi co-dăn dà rời khỏi me, 
ngập ngừng thừ vận dụng moi: động tác 
củe.eơ thề và mỗi khi chữ cảm thấy có 
một sự nguy. hiểm dù rát nh là lập e 
ú trở lại deo Шу mẹ. Lúc 
baia Aur sóc, ti ml 








nhấn nhấp; vi những vẫy de kbó nij 
có một vị mặn mà khi rít ưa thíth. 
Chinh há khí eon cũng thi bóc da khó 
„của mẹ уй sau khí, nếm tht cũng лб ra 
thích thế và không ngân ngại khai thắc 
tận tình thân thề khử mẹ yë ама ăn này, 


Do quan sát và dd kinh nghiệm đề 
YÊ hiện tượng khi @ói sinh luôn 
Ыш сый lấy- bộ- lông khi. me, 
азаа ure | 
2 một pl непа khiển 
tim i một vật abd Tagi và êm, ” 





Có Ië do đặc tính nám giữ chặt một 
vật không chịu buông ra của khi mà 
trong chuyện din 'gian về thú rừng 
người ta cing kề rằng: người đi rừng 
xà 2 cánh tay vào 2 dig nứa lóc gập 
khí- hay đười uoi thì cứ gio tay cho-n6 
aim chặt lấy hai ống núa này. Khida 
“nắm rồi thì khi cứ giữ thật chặt kimim- 
buông ra và. cũng không còn cảnh giác. 
gi nữa. Lắc đổ người bị КЫ Märei: 
việc nhẹ nhàng rút hai tay ra khói ống, 
nứa về bà dí một cách êm thấm trong- 
lúc chá-khi vẫn say -sva nắm chặt hai 
ống nứa rêng không. 


DB bảo vt con mình trong những 
trường hếp nguy khổ, khi mẹ khðng 
màng đến hiểm nguy. Nó ra sức che. 
chở chú khi con dà phải đối dich với 
con khi đực đang dikn cuồng gây kîn 
vi ghen tị hoặc với một' соп vật nào. 
khác có sức mạnh hơn nó gấp bội. 


` Khi khicon bị chết, КМ mẹ đau đớn, - 
kêu lên những liểng thầm thiết, đặt xác 
con nằm Mước mặt, lật qua lật lại xá | 
con hàng giờ với đáng điệu thật buồn bã, 
e thêm rõi mới Đất thầu bê dî), 













‘кні TRONG ĐỜI SÖNG GẦN GÜI 
“CON NGƯỜI 


Khi ek động vật trơng đổi aë 





1. TRẮC NGHIỆM ÓC THÓNG MINH 
CỦA кні. ` 
BE tikê nghiệm: tri thông mình cê loài 
khi, nhà sinh lý học nồi tiếng người Met 
I [зеп Pap-lóp (Toes Pavlov) đã nuôi 
Ъаё сов khi Ra-pha-en (Raphael) và Rêda 
(Risak trong điều kiện rất sang trọng. * 


„Събор được ở trong một «а nhà gồm 


phồng khéch, phông ngủ, phòng ăn, phòng 
tắm, phòng chơi và làm việc. Trong một. 
thôi-gian ngầm, chị hi Roda đã sir 
đồng được chùm chìa khoá:cùa tủ dựng” 
thức ăn một cách thành thạo. Thường. 
thường chùm chia khoá đó nằm trong | 
tái người canh gác ROMA rón rén tiến 
gầm người cạnh gác và that một cái đã 
*хобу» đượt chùi, chia khoá và ngay 
asa 96 chạy đến phòng in, kéo ghế đặt 
trước tủ, trëo lên ghế và lần lượt thử. 
từng chìa khoá một cho đến khi bi. được 
tü đề lấy тён chùm nhe diy bip dẫn “sau 
ánh cửa tủ bằng Vir 


/ Cân Renhaen được riê nghiện như - 
Зла: người ta treo một айв ФУ quả ` 
Ee ‘ng trên trần nhà và nhiều khối | 
sồ vuông có cỡ lớn nhỏ khác nhau, Khối 
vuông lớn nhất cao như cái ghế dMi,- 
işî nhỏ như ác ghế thấp nhà nih các 
bä nội trợ thường đùng ngồi rra 
guit giữ. азе e 
Тһәй đầu khi Rej 




















TH thông minh về tài bất chước che 
khi dk được con cpu kha tháp đề 
“huấn luyện cha dëst Bin hüpg trò 
7, lle bay trở nhàn lộn rit pap mục và 
vất dinh cũẩỹ trong việc giải trí cơm 
ры: 2 2 
Мой iri ikang mảnh ,khí củn có ích 
chữ đời vống và sinh Boat của con người. 


* L2, REHÎ уб: Y, BƯỢC HỌC 





Rh +; Nhóm e Rh + ñ gặp w^ 
+ rối. eng những trẻ sinh ra từ 
me có тёш người chà çô 
Rh + thinh thoảng phái sinh những rắc 
16i tekn troag- Vì lý do này các bà khi 
số thai cio được this máu, Nếu người 
we cố mầu Rh — thì sẽ được truyền máu 
'có yếu i Rh + a đứa trẻ sinh za không 
gặp тйс rối vb yän để máu. Tuy nhiêu, 
sự truyền máu pši lầm rất thận trong 
vì sếp truyền nhiều méu Rh + có thè 


















CỔ Treg cốc giống KA, nhất là giống - gây бас ấm hoặc chế. Dù sao, những. 
Jg vàng Dr dir, có cơ thà về хый: mặt sy khó khăn dd bà mẹ cố mến Rh — và 
ji Chúng củng vin người vhs có més Rh+ chi chiếm 1, 
cûk con người “phẩm 200 (1/200) trong các trường hợp 
và nhiều bệnh sinh dê mà thải) Xi 
Li Các thuốc chích ngừa trước khi 
“Т б dụng cho người thường giược thy 
nghiệm qua các chú khi, Trong các logi 
n kat thuốc chick ngừa, loại rất cần thiết đề 
và О phòng ngừa bệnh bại liệt chợ trẻ em đã, ` 
được chế tạo bằng cách cấy vi trùng vào , 
° thận của khi vàng Rế đút đề chế ra... O 
— Trong cle món thtóc dan gian của ‹ 
muóc ta, khi được dùng dè làm ra tác 
Xã thuốc эш бу: 1 i 
== Cáo xương khl bay ¿so khi, cao - 


















là 
rét 


nhân, 


B. Cao khi toàn tính : fo bằng 
TẾ. bộ con khỉ cả xưởng và $ 


"e Hu Чо tức là sbi trong túi mật | 


toàn 















như án thịt heo rừng, nai, chồn.. 
Riêng ở thành thị, ki [y có quán 
do nào ngis các món ầm,bằng thịt KHE 


có thợ nào chuyên bán 











“thịt khi cặc 

Т Tug thời dai phong kiếm Trung 
Quốc bọn dn quan bưởng lạc bầy re 
Thơng oa 1o chu kỳ được ef bất 
tela, thập trận gêmi qan röng, chả pirma; 
báo từ cop. chả thịt cú, bàn tay gấ 








và môi dubi. wri, được mô tà như sau: + 


Tại rừng rậm tính Hiệp Tây cổ mit 
loài đười t trắng 
lông nêu v 
to. Đây: là một giống, khl lớn, dî bằng 
lối đo TP maa эз có e KE 
khủng: Зай bất nó rất nguy hiba, người 
ta phối dùng mưa; die tính của nó 
bey tui; thích tổng thứ gì cấy nhự 
rượu. Người săn Bất đười чоў dùng. 
nhiều dép да bay guốc gỗ và mấy hu 

mạnh đặt ở trước cùa hang của 
* chúng: Budi uoi rất tinh .khôn, thấy. „© 
vậy biết ngay người | ta muốn bát chống 

















¿nên kéo nhía bé hang di hết, Nhưng 


, một lúc sau vì tiếc của, chúng gọi bag 
imb lại Му rượu uống: lấy бёр guốc di 
thờ rồi. Sos Sea, múa may, nhảy nhót. 
| Nhơng J «« một [бе sau chứng say 
а ra ngũ, Lúc đố người di sin 


iL mới đươi wai phơi khô để làm. . 
thức Ва, Lãng làm bút löng viết thật 
Thể món 35 khác паа 
nhà Thanh Trung Quốc co, | 








* chọn dua về nuôi nấng và bu: 









` Mas có món kn shy co THÁI hậu, 
Aen tháš giấm mức nừớc sôi tat vào đầu 
3 con khi, соп khi bị nông lấy tay gât 
tuft hết lông đầu, không còn một sợi, Khi 
đố con khi được nhất vào lông #0 dưới 
môt- mặt bàn có khoết một 1ê trên vừa 
đầu con khử tr lên Bọn thái giấm Шу 
dao thật sắc vạt bay phẩm trên bự khi 

Sr rx móc óc bë vào một thứ: 
“thuốc bb cđêng? lên Thái hậu du. 

Món này chỉ có bậc thượng khách 
mới “được Tr Hi Thái hận thết đãi 
mà thôi. S 





+ KEL PHUC VỤ GIẢI THÍ | 
CON NGƯỜI , "` 


Khác hơn các chú khi hy sinh. chó khoa 
học và cho khầu vị của loài người, một ' 
số chú khỉ khác đã được con người iyu 

Tuyện trờ 
thành những dën tiên», có.thề nói Tà 
tác snghệ 72 GE ned các chú khi 


x đoän xiếc thường | 
sek bike diện của khi, vì khí “lầm, 
tro иф thật ngộ nghĩnh và dem lại cho 
khẩn gi những phút giải lí thật thoải 
mái. Ngay khi nhóm`tđiễn: vito? khi théo” 
nhân viên day thú ra sin là kiip rep dà. 
xôn ao nhật: nhịp kim theo những ` 
tiếng cười, nhất là ca сіс em bé, đấy ` 
vui vë Trong khi các chú khi biều điển, Ì 
Ne tiếp abi lên, vị 











khó tính nhất au 

























bên đến diy đi tin nghỉ có phóng ngủ, ping 
khách, nhà bếp; tủ lạnh và máy ditu 
Boa không khí đề giữ nhiệt độ trong xe 
абд tuôn ở 200C. Chúng đã luyện được 
“hối quen ria mặt mũi .sau mỗi lần tập 
dugi, trước khi trinh diễn và trước khi 
di ngũ. 

Chúng rất khó tính trong việc duc 








ET "mát, mes bánh + 
và trong mọi mùa, Khu phần сй in ching. 
Aen luôn phải có trái cáy và rau. Đội ' 
khí chúng Ûr chối cả chuối và cam, duy 
chi cố tío ià chủng chưa bao giờ lãnh 
đạm: Chúng E những con và to lớn 
gần phư người, thí dụ như chú khi Se- 
ра (Тёйдро) cao 1,30m nặng 60 kg. 
hang + Trong khi luyện tập trước tấm. gương,. 
LA les s dep vòng bên dadi uo 88 КН Décs (Ром) «inp һе eim 
(không. i trong gương, Шу một miếng: 
i Oa bì tý (hong beo Ы (o có Nat dáng ta tựa cái Zeen ấp 
xào ngục ri due lên đầu và buộc quanh 


Cli  #i8mrtập cho khi mặc quần áo, các huấn. 
luyện тёп đã hận xét: nhiều chú khỉ 
đã rất quen với vifc mặc quần áo: tố, 

à ša qua do và dà bi 
mà sắc tươi sáng của vải quyến rủ, 
EE Ta dis ipa, diti; 
п hở mie vip, viết ve abe trên vài 
аата yà nbin djing Renk có ý khoe khoang. 
quan. 
oor Con di xe hơn việc `thực hiện các 
ee EE tài tập 
thề dục, các chế khi của dok 


H = 
ы сен từng làm khán gi 

EL sana Phần | Bongs . Tay cho; dán ghita thường || t 

вш imu. der ds tợ бй e о 
k vea cà unco ce trội, độc. э “nốt. 








- ` nhạc. cao уа the thể skies sisa sins 
còn tay chơi đương cầm, có lầm trong 
tình, ng xuất thần, đã lin từ trên ghế 
ngồi xuống đất. Nhac- Jazz сйа khi, 
nối đúng ra cũng được liyện tập trước 
doi chết; ngoài đàn dây, kèn, dương 
cầm nói trên, chúng cũng có một tay 
trổug ra trà. Trong lúc kích động, các 


thành viên trong ban nhạc khi thường ` 


vỗ tay và vỗ cả chân nữa () 
Các 4nhạc zag AN Aë đầu đều 
được mín luyện «бараа nhấc, “đánh. 
giá đề о chon: cây dương cầm -duge 
giao cho сб khi Nerxî (Nessie); cây 
ghita được trao cho chú khi Dëst? 
| (Doni). Muốn cho Dias He ir, làm 
- -điệu bộ khi chơi dàn, huấn layên viên 
phải tự mình Tam điệu bộ trước cho chú 
О bit chước Dania lập nhún nhảy tích, 
Jee đến nồi sho liôn vào huấn leşên 
йел khiến ông ta phải bất chú ngừng lại. 
5ай khí các cò chủ khi được bugs 
luyện riêng thành nhạc cổng cả xồi, Bây 
_ giờ đến lúc kết thợp chúng hi thành. ben 
` nhac. ° Việc này không phar là dê dang: 
đặt ngồi cạnh nhan là bọn khi bà: đầu 
у gò. Tay tống Chiên (Che! dis 





ban зе, đề cho hi quen dio. Những 


mghich lấy đũa gò trống gỡ trên nấp dàn 
đương cầm, làm khiếp đảm cô khÌ-nhút 
nhất Nebai. Cô này ngã ngửa ra sau thế 
và sẵn sàng đánh bài chuồn.... Các huấn 





“huyện viên hy vong dùng một mấy thự; 


băng giúp đỡ các chú khi. Nhưng ngay. ` 
lác асі thanh đầu tiên phát ra, các nhạc: 
cổng khỉ chạy tấn loạn. Lại phải một 
“mie thời gian lầm cho các chú quen dầu 
36i bộ máy êm thanh này 


“Một bữa nộ. máy thâu băng hw. Các 
“huấn luyện viên thờ cho dan nhạc kh; 
tập dượt không cla máy thâu hãng xem 
sao. Không sao, cả ! Những cuộc tập dượt 
H thất bại hoàn toàn; tay ghita thông ~ 
thường vin đánh nhịp bằng chân, hôm 
đó cũng lắc lừ vài be lượt tồi ngo ngác 
đứng yên nhw bị të liệt, Các chủ khi 
khác cũng yếu hån di và tay © trồng 
thì ngũ gục ngay trên Gësg х 


Máy thâu băng được sira xong: Nghe | 
thấy những ấm thanh -quen thuộc; chủ + 
khi Chicka như se tỉnh, rồi libn dá đập ` 
trống và não bạt mộ cách dữ dội ; Net-xi. 
nhấn phim đàn một cách hăng hái; tay 
đánh đại hồ cầm bấm hở bật đấy; còn 
Denis, lay gl không còn. đồng ý - 
một chỗ nữa mà nhún nhảy một cách 
kích động = tit cả bộ máy да được khối! 
động trở lại. 

— Q6 một chú khi cũng trong đoàn 
ai gia định Lvanóp, gốc піс ở châu 
Phi, được đặt tên là Ivan: (Ivan), đã. 
er tất quen lii xe patt Lúc đầu 
luyện tập. huẩn luyệp viên tho, Lyn 
ngồi trên yên xe mô tô và không mö ту | 



























Ve cảnh chú không 15 có mot mh ng 
scuba du EI х 

















2 P Š 
EBRA 
Aë: hãm дау này thở hye ido vài ba 
lượt rời bông айй lêo thật chót tại Les 
V wi vàng nhảy sang bên cạnh, sợ nhu 


4 4л, tim d Be пёр tránh pêt 

< quái vit? này mêt ër thật lão, không: 

^ i йш sao dira chú га khòighẸ пр được. 

Nhung các haka luyện viên rất kien tr, 

tập đi tập lạt rất nhiều lần ¿ho đến khi 
di ЖЫ un chấc rằng chile sing đi 

gin củ cũng vẫn hiền lành như hût bộ 

máy chạy fm: Dio dà, Lyan bị lối cuốn 

yao che mới mè này. Chó ect: 

(U xe mát chay Dee stad gân đua ngựa 

Với đáng điệu đầy tự un và hàng Mi 

(Prong lúc Dën dis Чїй muc phóng xe, 

© Tan có điệu bf thách thức khẩn giả, 

Ui hir bo với ánh mắt sáng lên vì 

We bãnh ` Ө; 

TMF chữ khí khác sen. Amgich (tajik) 

ie lập lại dage wot. Thế là từ đó, 

| cti khỉ lất đầu một cuộc đua (raka. 

Tute Phoườnng ngudi ta chó chú An-gích 

ЧЁ se ra bibu dn trước, chú này Mi L 

«Ме xuutto (scogter), van. ngòi trên 


xa san. Nhưng dika này - PP. 


(сое kurz sốt ruột vi nó cứ phải nhìn. 
pop TU Wo ng dh dt 
4 trên Ap-gich, Khi đã vugt được 
dhe elt ngoành lại ois đối thà 


i; Nam yà đoàu 


+ mgười dóm nuối khi го 


Je 


Qua các trang viết tiên, chúng tôi cf 
“ging giúp các bạn tiri hiều một số khí 
cạnh đặc sắc trong cuộc sống của chữ kh 
Chấp її s; trong chúng ta nghĩ ring khỉ là 
mt con vật dáng yë { Trước hệt vi 
mạo dër biệt đứa nó và vi tính 





mt cians cũng không: phải là dễ chịu. 


Ngay các chú khi đã được dày cổng 
“huấn luyện, sống với con gười trong 
thời gian lâu mà khi lớn tubi, tính tình 
số lim khí trở thành nguy hiểm; cho 
người nudi và Bun luyện chúng. Ngoài 
re, VW chưa hề được viểng JÀ một con 
vật trung thành và f 
nhà như. nadi 
dhó, mèo, Đã có nhiều trường: Herp khi 
cin tay người cho nó йт như trường, 
hợp của Sng Nguyễn Văn Thào — mgt- 
nhân viên Thảo cầm viên Thành phố — 
sào: chường cho Khi di nhân án đã bị 
một coa kh: nồi giận nắm chặt lấy một 
ngón tay. và cn đứt ба: Ngoài ra 
nhà: via Y Pian-đen-l0 (Pirandello) dj 
kë trong tập truyện ngắn cña bog trường. 
một con khi đá ein dót) họng 
“hủ nuôi nó, khi người này vi dm đau, 
phải alim liệt giường бї quên không cii 
khan! quấn cð cho mó, khiến nó bị tức 
thở nồi xung lên. SN 
„ Gác bạn chắc ві cing thích xem 'các, 
chú khi biba diện các tiết mục die sắc 
nh: cha Kain xiấc Trang Ương Vit, 
ife Le-sëp cửa Liên KO, 
các bati có thich nuối khi hang? ` 
lắc chấu nhỏ | 
Дат. 














PLANG was, các wak D sii wana: ngày Qa AB của ie? 
danh shûn hay các nhà 4i quốc: Lû. quốc thánh cd nước thường thường 
D quốc tất дак độc 10р. Duy cổ уй rw, 
rong đỡ d Ngân 1а và Thái đường Б, сур ta không rhườngg bie 
kiết rõ kiai sinh rừ bao giờ mà căng chwa bitt có bất đầu Âu: thế 
ào đề lới hình, trong әк nay, V1 vậy mà này sinh — {ша ri 
và МН dign — rất, nha їй huyết. „ 














NƯỚC hột, sin lược 
kê, đề góp vui, một số 
huyền thoại ngây thơ > 
mà lịch/sử khoa học 
đã» ghi chép. Các Че 
gih, về những phương + 
dito khác, В những nhà 


оч thiên thề ông trả lời пріо gon và 

Hoá: <Chúng vẫn có và không 

| thay din, ifa wong một ngàn năm 
` môn Thi oa chin" 


chi de 





"hu. ta А tưởng đến E thoại Khbng 


Từ irj lời chế bé Hạng Disc: 8a0 ở" 


xa quá lm: sab biết được», Sau đếm 
Kêpo-le ( Kepler J (2 J; bên cạnh những ‹ 
công trình Y1 dai: biện may của làm cơ 
sở cho Vật lý thiên thề, có$những ý kiến: 
dio thấy Kepo-le là một người có khi 
Ый bình thường; thí dụ бар công 56 
ziv sinh eba Và (rg Д lì giờ sống ngày ` 


X chủ nhật 27 tháng 4 năm 3877 


công nguyễn! Rồi đến Đề: cạc 
cartes) (3): theo lộng; 


иу 

dừ những hạt hỗn loạn. Rire 
“êng gọi là những phầm ti hoi, khi, 
thd». Còn Căng (Kant) D 709 và Таро 
(Тарасе) (ag. ing. 














San chạy ren với 
wën đc 2 2500ті: 


D 


Ses chạy trấn với 
edn đức 5 600knl s 






Vận tốc chay trốn. 


nhiều 
cụ m qom 16 000km|+ 4 


ECH 1 
















luận rồng vü trg khởi đầu là một sóng của chúng ung lên. Người ta giải 
\ Vấn quay tròn, khiếu vật chất dim thích là các thiên hà chạy ra xa Trái 
ngung fb lại thành thiên thề. CM Đất (hiệu dog Doppler. Раем) thật 
“phi một nôi А uếu như vậy, Mặt Trời váy, đối với một người đứng ở sán ga, , 
Т quay nhenh quanh mình chứ không М-и Aë xç Ha đi vào da người | 
oft 26 ngày mới được một vòng nlur đó nghe Лу tiếng ӨМ thu «cab» hơn, 
„hiển nảy; ngoli та, trong những điều. lên, nghia là Мїп sổ của $m ting lên, 
iud tính tóín cho thy vật chất Api eer di; khi đoàn xe lửa: ^. 
i Km © тё] khói ga, quan sát vién nghe thấy, ` 
үк kam [e US tin ck wu ы tiên) bah, mghóa 
an: т а tần số gm di, độ dài sóng tăng lên. ~ 
_ mới налан Một ihi dụ cụ thề: nếu một người mặc - 
b sinh hoe? ар (бл chạy та (xạ ta với vận tốc 
¿nghĩa là mon học YE 1s0000kœm m #Í@y, ta sẽ trồng [My ` 
nguda бо vbi Go tử thành... đới O 2 
79 diede. A ЫН NG 
š “nhàn xết thứ bai cửa nhà. — 
bon (Нее) 
thì vin tốc, 
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Í Khoảng cách 





Wan tặc 














Sao NGC, 4473 trong dám ` ў | 
thiên bà Xử nữ. | 2250 | 7 triệu 10,93. 10? năm 
Sao NGC. 379 trong chòm | 2 
[Seng ng 5509 -| 23 triệu |1,25.10% năm. 
| Một tỉnh vân thuậc chòm 1i NT s 
Đại hùng 1. 15000 85 triệu. [1,70.10° en 
Một tinh vấn thuộc chòm Song z 2 Ë : 
nữ cung 23900 135 triệu }1,76.109 năm f 











cbay trến của nó cang lón, vận tốc chạy, ghe góm và là sin phim của mbi vụ hồ, ` 
trốn tỉ lỆ vói khoảng cách từ sao tối. zeg nb ban dius NO ở đấu? Chịu, 
Trái Đất trong một khoing tong đối 'khômc a: biết vũ.trụ bất đầu từ đấu, 
nhỏ els vũ trụ nói chung thì khoảng -Cồaz bảng bzo nhiều? Sau khi chúng tạ 
cách tăng nhanh hơn viz tốc (thuyết ghé lén cười về ý itn của KEpocle vë 
tường đối ). E giờ sinh của уй iro, chống ta không 
Và cũng chính Hép-bon là ngugi đầy Abt mim cười khi Lo-mët đưa ra сой 
tita seu gË бый £ Va tụ Rio, nọ. ба ша, u урша 
nhu một trái bóng bay của trẻ em, khi Điếtthác chấn tubi của Trái Đất là 46 
| duge bơm cing lén thì các điểm xa tì tấm Sink con rối mới sinh chas ?. 
nhau ra < Sở di như vậy vì vào thời kỳ dé (5. 
SE Leg 585 x: nhất mà người ta gian sái được `. 
Coins све. e cách Ta Dat có 135 tiệt вий ánh, | 
E f kiến của Hóp-bos, là ngudi 88, Xếmg 090. Thành ra chống t có thể 
tiên làm giấy khai sanh cho уй trụ, nếu thánh định lật: (Do tiến: bộ của - 
guwe dòng thời gian, các thiên hà xích “kính thiện văn quang học và kính thiên, 
gần nhau và cách đây một khoằng van vỏ tuyên, möi khi quan sét duwé 
bi gián rất lớn ¿ nào đó, cốc thiên thề sắt - những sab ở xã hơn các sao trước thì ` 
rio nhau, t trọng <o lớn một cách Ong những giới hạn vũ му bị đầy 
























| Nin ính sáng h kong cethak sing di dep ong 2 ме uka cr D agèn шд, 


L2 n тюм SCH 
| - https;//tieulun.hopto.orgs. 
y o = tổ 






























а 
via là một 
lâm, hinh 
ig thuật, 





- là mội'ghà thiên vấn lỗi 
x PBO. phổ biến khoa học 
mbi là người 
Ei sạc < Big bang: đề chỉ 
SBigs tiếng Ảnh ngala D lớn, con 
thanh dr (Onoma- 
nb, Vũ trụ lúc dó, 
roi! đầy: pháo hông: một 








đầu tiên đã di 
vụ n ban đầu. 





^ beng? là một nghi 


top£g) chi một 
иба nhơ uda t 
Е đếm họa dios: 
d trong bạn dii cj 
^it phỏ, thế rồi đồn 
N nẵng Íượng, bién 0 
shift 49 xuống dần, 
"tien đoán Mir way 
không gion một pop x rl, уйш, di tích 

của vụ nb ban din. Li tiên tri nấy, 

lah đưới diy ta sẽ rê, đố trời thành 

Xd i 
^ "hip. age 1950, dinh đồ thụ: thịp 

các di liệu quñu sát càng ngày cùng xà * 
tặng Spy càng гд, nhờnhững tiến bộ ' 














thời với sự дап 
nh yat chất; và 
ang dầu... бало 





e dën Ming trong 













mm ts phe 
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s3 
Bang mte dim don dara 





'bộ luận cũng không. trọng. 
AM M a những Hs thếế ae 





Т SGD tubi vii trợ tăng Rp Đai 


kỹ dent của các viền kính (đặc biệt là 
Viên kính ở đài: Palema (Palosiar) @), 


С og Se A 
Me 1 Zë (đường kính của gương lõm pera-bên 


đóng vai vật kính lên iS w, bất diu 
được sử dựng, từ 1657), Hàng chuc, 
ngần be ihh quang bé thiên hà cho 
lấy chững Zoch xanh chạy Mé song 
"phía 8ë, lei háo abing vặn tốc. chạy 


CH шуй về Thiên Wal seda рй tới 40000 rồi 60000 tồi 100.000 
tạm. thoi». Ба, chục шит. i 40 000 rồi 60 000 rồi 100.000... 


Ae nặc giấy Í Mit lý Weg, không v) 

hE mã, hi vag, lina vbo suối thập niên 

жау. (1987), hai nhà thiên vag; Mỹ Hoi 
уй Bon Ai (Hon 











YŠ tạo nhận tro 








(Bandi) dk nên dÉ 


käng i am với một sii số v 
33461 (nghĩa ià độ đài sóng d: 
khoảng từ 0,67 mm tới 1,33 mer, Ke 
ra như thế, cũng là giỏi lim rồi, nata 
tường tượng tất cá những chướng agas 
thà họ phải vượt qua. Song sơng với 
công trình cia Fep-diátx và Uyn-xơn 
Ih các cuộc nghiên ciu của Dic (Dicks) 
i Pranh-xten (Princeton) và Đô-rốtkê- 
vich (Doroshhevich), N0-vi skip (Novikre) 








ДУ Liên Xô. Pendidtx và Uyaxơa.đã 


Age trao tặng giải Nobel vật lý nấm 
1978 (cùng với Kapitds (Kapza}svề 
vật lý hạt nhân) nghĩa là 13 năm sm 


el khi «bût được» bức xạ ccủa thùa bán 





nhà "vật lý. thiên thờ này, 


dus, Thế rồi thừa thắng xông lên, hei 
1997; 
chi ong vòng một tuần lồ, đã phết 





| minh nhiều phin từ liên tính C) së 


den exit carbon CO, acid cianhideies 
CN, v.v.» về hình như đấy là những: 





‚н 
mlm mống tạo lập các sao. 











me 
khám phá ra 


Tir 1 970,1ới nay, một số sự kiện th. 
nghiệm д4 làm vững chắc ето thuyết Lar 
mé — Gam. Nám 1979, Phờ-táng-xoa. 
pit (Francis Spite), cũng làm vito sëtz 
vợ ở đài thiên văn trên độ cao 4 000m 
ở dio Hiosi, sau khi quan xát cặc sao 
id, nhir Bê-tet-giơ (Bételgeuse), Angrta- 
_ xét (Амат) dš tìm thấy chất lithium: 
r là một heuyên tổ mà các sao không 
ra được. Vậy phải chấp праз 
аА sản xuất га ngay từ lục 















giữa igi 1951, ngadi aat 
bón thiên hà không lồ CY. 
mười d nấm. énh! sống. 





Trái 











sỹ https;//tieulun.hopto 





niệu phát Ur bón thiên hà dó chỉ 
vào khoảng, u lồng cộng nhậu 
được. Vì vậy phải kéo dài ba năm, do 
nhiều lần trong 23 đêm, vừa dùng vine 
tinh vô tuyến (thu nhận sóng radio), 
уйа dùng viễn kính quang học (vật xinh: 
là một gương lêm para-bôn có đường 
kính 4m), Các nhà chuyên môn ước tính. 
tubi của các іа hà này vào khoảng 
16 d nim! Thế mà, theo tính toán, các 
thiên hà chỉ có thề phát sáng hai ti năm 
Wo Big “bang, vậy tudi vũ trụ là 18 
d el s: 


Đầu năm 1 982, nhà vật 17, My Blay 
Rèbờntirơ (Blase Cabrera) loan báo dà 
"bit? được “một «don cực từ», vào lúc 
13 giờ 53 phút ngày 24 tháng. 2, tir 
một điềm cách Trái Ой khoảng... 15 
ú năm ánh sáng! Nếu tin đầy đúng thì 
J3 một sự kiện cực kỳ quan Wong, 
hồ trợ mạnh mẽ cho thuyết: Big bang, 
Trước hết «don cực ür» là gi? DEN 
một cực từ ¿6 lap hoặc Bắc, hoặc Nam, 
mà nhà vật lý lý thuyết Đirắc (Dirac) 
đã tika đoán sự hiện hữu từ năm 1931, 
xà ilm 1978, các nhà vật lý lý thuyết 
Giá-à8 ( Glashow), Salam, Venbót 
(Weinberg) đã tiên đoán cả những đặc 
tinh : một đơn. cực từ nặng gấp 1036 
lân (mười diệu ti) một nhãn hì-drô-gen. 
roton) và gấp 21019 len (hat chục 
rî ti) một điện từ, Vi rặng, vận tốc sén 











nổ chỉ bằng một vài phần trăm vận lốc | 


ánh sáng (khoảng 3 ngần kilómét một 
giây). Rất khó đồ xét những hạt này vì 


om 























| 
| 





mỗi ndm, trên 1000 m? của dii Ngôn 
mới có 1 hat tới! Nhất A ná lại dë 
dàng di qua vật chất mà ít gầy tưởng 
tác. Hình như cấc đơn cực từ đã xuất 
hiện 10% giấy sau Big bang và đã tham 
gia cấu tạo các thiên hà, 

Căng vào thời kỳ cuối 1981 dda 82, 
một nhóm nhà thiên văn đã-quan sát 
thấy mt sự kiện thoạt vie cé vẽ lp 
lùng nhưng xét cho kỹ lại rất phà hợp. 
với thuyết Lo-mét — Ga-mê: trong bán 
phần Bắc của dài Ngân hà, bọ-qua sót 
thấy một đấm thiên hà cách Trái Đất 
300 triệu năm ánh sáng, ЊЕ rồi trong 
một khoảng rộng 300 triệu: nấm ánh 
sống, không cố gì cả, cho tới 600 triệu 
năm ánh sáng mbi lại có thiên hà: Đây 
không phải là lin đầu mà người ta 
quan sát thấy những khoảng chân không 
như vậy giữa bai dám thiên hà. Sự kiện 
này khiến các nhà vật lý thiên thề lại 
càng tih tưởng vào thuyết Big bang: 
khi vũ trụ khi sinh, năng lượng không 
bán ra một cách liên tục mà hình như. 
de xung giấm đoạn, do đó và trụ 
không phài chờ nào cũng có vật chất, 
vật chất ty lại trong các thiên hà mà 
Uy-liêm Héc-xen (William Hersehelt) (') 
cách đây hai trăm năm đã đặt.cho một 

, cái tên đầy thi vị: «Уй trụ đấm (Uni- 
` versae) 

Tới đây, các dữ kiện thực nghiệm đã 

| khá phong phó. và ze tính toán đã khá 
tinh vì khiến cho Ven-bót (Weinberg) 
aa jadah Н тесш юс 





ARM EE 





“giới c5 dong, một vụ nò ghế góm da 
xảy ra. Mót phần tram giây sau, nhiệt 
độ lên tới một tram tỉ độ. Các hạt sơ, 
bản (điện từ dương và âm, quang tih. 
méntrimo,-..) va chạm vàq nhau và vào 
neutron và proto: Một phần mười giây: 
sau, nhiệt độ xuống còn ba, chuc tỉ độ. 





Các prôton nhiều lên và bát đầu cho , 


helium, mười ba giây sau. Vũ trụ lạnh 
di và nở ra, và tong bẩy ngàn năm 
khống có gì đặc sắc xây ra cả. Sam: 
thời gian đó mới bắt đầu có nguyên tứ. 
bền vững. vê các ngôi sso đầu tiên- 
thành hình, 

Sở di được như vậy là vì vũ trụ nở 
một cách Aug đối xứng. Trong vật lý 
«à điền, mọi vật, mọi hija tượng thường, 

« thường di xứng. Trong vật lý hiện dai, 
_vật hay hiện tượng hầu hết khêng đổi 
i xứng. Trong vũ “trụ sơ khai, chúng ta 
không có эде đếm î mûy » nhưng nhiều + 
đám «уэ, thành ra sự hip dẫn biến 
thiên từ điểm này sang điềm nọ vì ở- 
đâu có nhiều mây thì trọng trường lớn 








hơn ở chỗ ít hay khống có mây. Và ` 


vật 'chất hút vật chất nên A dën có 
nhiều máy thì lại càng nhiều mới lên, 


Và cũng vẫa do luật hấp dli, các máy. ` 


ngưng ty lại thành thiên hà hay đấm. 
thiên hà: Nhir vậy là thiên hà có trước. 
sao, thiên hà không phải là một tập hợp, 
жан i 


Hình abi sự Minh thành một dio, tây 
^ta theo những giai đoạn liệt ké sau đây : 
đấm mây khi^va bụi, trông thấy được: 
do sự phát xạ bởi các phân tử, co lgi 

it s 

















Ce Q sn ОООО оз 


"Bo nhu dà néŸỞ trên. Sq со дота này, дй đa sŠ các nhà thiên săn 
"nhanh hơn ở itm, tạo 196: mộc vàng 5 - thuyết thiệu ứng Dép ple — 
git có ti trọng và al lớn hœnở `2) Bất cứ một Mën tượng thiên văn 
xung quanh.. Nó phát fi xe 1802 nào cũng đẩy Hy biến số và thủng số. 
ngoại gần sóng „Непз. Các phần ' ng khiến cho việc nghiên cứu, zët khé khan. 
mbin bất đầu (hidrogen cho bêlium) . Mgb nhà thiên văn Liên Xê dë nói d, 
Tsi ch đọng và sao бире hình thành, khái xăng nến có si nổi tên Ной tỉnh 
“đồng thời sóng millimét được phát та. ve béo Práp-da (Ёгоріа) thì mọi người 
“Sap cũng phát ra cà tia từ ngoại nữa... sẽ cười ® chế riều. nhưng không ai cố < 
“Ấp suất ly tâm айу nên bởi sự sioxuft thể chứng mình điều đó Tà si. 
"eg lượng do các phia ứng bạt dër ` ` 3) Nhơ viên để nói, những kiến thức ` 
гу гю Sỹ lạt диа пйу 0 chung - vẻ Thiên văn chỉ cổ tính cách tạm thời 
Qi za > và sao ud HP eegen sét củ akin дау i đa | 
“Đến đấy, chắc ban đọc cũng soy nghi. Sa những quan sát của nim ngoái, và 
tượng tự như chúng -tf về tính cách „những quaa sát của sang. năm có thề Ü 
(chua bền vững của nền ting môn Thien sửa ssi nhữøg guan sát cha năm nay. 
“mà người ta từ mấy chục уйш nay Lý (thuyết phải dựa {тёп nHững thực ` 
(аё Vật lý thiền thè; > -nghiêm hà ih ra¿tuội Gs v trụ tir 5 000 
mE ing lèr 24] nim rồi 6 H năm' và 
bgười dis ra con sẽ 18 
rũ trụ tr rëm triệu), 
15 d năm lánh sáng, ` 








về giả 














































Ts À Mc ques, trong zia Ger vật đối gối. con người. căng ngày 
tầng được Vh giá cao? tiệt cách йя, gan; ta cé hE nối thục bút 
căng qui như lông kH và айде sống. Niu bêng nhiên thực wêr Điển 
йай trên quà Địa Cầu tài hành tình này sẽ Eiag còn sự sống. 



























Các loài thực vật tổng qua Ya, hop thành Rèng: Răng thông 
những tặng cho Con, Ngudi các cay công wghitp. cây (thước, mường 
Ў thé їй còn mang AN Мда кый lành cà muéc ngọt dën các 
: gün Rừng. Làm sao cố thề BË Ht sự hữu (ch của Rùng | 
Lao nim. qua, con người càng ngày càng ra sức bảo vệ Rừng. 
Thế mà mới day, läm trường Ма Өй thiệc tink Đồng Nat lại ra 
ek dn sạch cây rừng trong một vàng rộng lớn. Tại sao vậy t 











(dd, 4 





không cần trang dim mã бо nào trong 
gp. cũng má thấm mbi hng, rất khác "Dit 
với người em là hà Go М}. Bà này 
ses Khi ef тыц để trợ anh s. 
hội trường: mbi người ngựa gõ» AN màu da của bà càng hie 
được phép đứng tại nhà cảng sêm thêm mãi 
minh. Riêng hai người ` Cy Cim Lai mời moi me ding 
s ы SET 
de di những lời ` — 
EE Tem uq E аа 
yi đại bibu déng ri тїс khấp rừng. dde 
à quan trọng : «KZ tie ngày maë cho đến vài 
ра ss năm яба, mbi phin đất oia kha: ri t 
Må Đã này s phải” EE 


ER mọi oe сйс ban sẽ ra sad, 
i quf b = кейе: 


68 



























EE. 

Ce Cầm Lai ngừng một chút như đề” 
cho những lời mỡ đầu có đủ thời giờ 
ngấm sấu yao các t mạch din nha? cla 


` những thính giả đang lắng nghe. 


Cụ tiếp: 

— Ngsy từ lúc nầy mầm, chóng ta 
đã cam kết với Đất Trời rằng: «Së 
cổng hiến tất cả những gl có thề cống 
hiển được cho Con Người». Và đề đạt 
ước nguyện đó, từ lâu chúng ta đã cố 


2 gêng giữ gìn lấy thân. Trải qua mấy 


tăm năm nay, bạn (cây con? chồng ta 
ngày nào còn bé tí teo, giờ day đi 

xác lắm rồi. Được như thế là nhờ giới 
“lâm nghiệp luôn luôn йр dụng lối + khai 
thác chọn? : tại khu rừng này, chỉ 
những ben g nào có € đường kính bụng > 


` đi to mới được phép rời rừng. Các bạn gỗ 


hồ phi ở lại, chờ ngày khôn lớn. Không 
được din b nhà là mar dièu lut cực D 
(t Ake của ngành lêm ngkitp. Ai không 


| thấp hành sẽ bj trừng phạt nặng nề. 


_ BÀ Gõ Bb tếp lạ: 
= Vậy mà ông Tư Lợt... hồi chiều 


“HẦU, Ông Сїт đốc lâm trường mời 


toàn thề cấn bộ bọn rất Mo. Chá 
QU. 


^m 


Ci Rằng ling tranh cải oi cận 


Chú gô Cây xưa nay được xem là 
người cứng chin cứng minh nhất. Юй 
mềm nuối dưỡng chú, nhưng t) tiên chú. 
lại di truyền cho chứ một egien» cứng 
như đá. Tính tình thi nóng này; ăn nói 
bộc (rực, nhiều Je người ta cảm thấy 
chú như thô 18 nta. Chê сб сб em tên 
CÁM. Cô Cám tuy cố giọng nói dịu 
dàng, vóc dáng thon. thơm xinh đẹp, 
nhưng dé thịt cũng y nhw.chá. Điều 
này rất khác biệt với bai anh:bạa TUNG 
và GỒN, thin thề mềm xo, móng tay 
con người bấm vào cũng có đấu. 

* 

Mặc dầu đã thẩy mọi ng nhìa mình, 
chứ gò Chy. cũng vẫn còn giận dữ, Chú 
nói tần deg: d 

— Vậy là lâm trường Mã Đà làm 











Chú gỗ Cñy toan рый bitu tiếp thi 
một người đứng bên cạnh ngăn lại. Đó 
là bác XOÀI. Bác Xoài là người hào hiệp 
nhất rừng. Chim chóc và thứ rừng đều 
gọi bác là ¿má nuôi. Mọi người quí 
mến bác vì 12 đó và cũng vl bá 

luôn có lời nói ngọt như xoài chín cây 











— Em vui lồng nhường cho qua nối 
trước nhé. Theo qua, chắc là lăm'(rường 
dang chuẩn bị một công trình gì hữu 
ích và quan trọng lim nên mới chịu hy 
sinh cả một khu rừng. Tiếc rằng chứng 
ta là những người không bao giờ di xa, 
Bên... ` 


— Bác phải. nói là chúng ts hang 
bao giờ di được một bước, chớ sao lại 
`` nói không bao giờ di xa | 


i- — Vänge Đứng thể, Xin cám ơn em. 

VÎ chúng ta là những người không boo 
giờ di được một bước nên chúng ta 
không thể thấy được cái (бар thề của 
cả ngành lâm nghiệp. Vậy thì, trong 
chúng ta và các bạn hữu ở đây, ai đủ 
khả năng gidi thích việc này ? 


im lặng gần ba mươi gi 





người dua tay xin nói: | 


ІС và efu SAO. 


Сда Sao giới thiệu c5 Nước và khen 
(e$ lh mbi thiếu nữ dịu dàng, thông 
binh, từng di đó di diy rên là người 

Aën mhiu». Š 








Ấy là vì cb Bing Ling quí cậu, 
Gió Bm. Vào mùa nở hoa, Đằng Lăng 
io hương (hom khắp rừng. Gió nhẹ 
nhàng đưa hượng ấy bay xa, bay хд 
nữa... khiển сб nàng hết sức bài lồng, 
Có người phụ nữ ảo chống muốn 
hương sắc của minh càng ngày càng 
được nhiều người khen ngợi, nhất là 
khi cái hương sắc ấy lại là cái hương 
sắc Trời cho? 

Còn trưởng hợp của Sao thi hơi khác. 
Sao yêu qui Nước vì Nước làm tăng 
gi trị của Sao. Trong giới vận tải 
đường sông, đường Mën eó ai lại không 
thích gb Sao? Bởi vì Nước chẳng 
những không phí hdại mà фа bảo và 
gỗ Sao nữa ; những ch ib idc 
ghe bằng gỗ Sao được m 
nước, sẽ rất lâu hu. 

Thế là cô Bằng Liag và cậu Sad bắt 
đầu cải nhau, Mỗi, người có dung dË 
lý lẽ db bánh vực cho ngudi mình yêu 
quí được công nhận là thông thái hät. 


































he số gỗ. йа o ie ai 
nếu hai bn có cũng mit. HR ehti 
yang. 
Đằng 
biu. dea 





lip tức cổ shững tiếng cŨ3 
En khắp rừng công miệt lóc 
pim ngần cành lá khẳng 
thếng Ee tồi ; 
= Tôi xin chất 
— Chúng 
— Cho 15: nói trước. у 
Bê GO D néng Dag, thúc que; ` ` Lim để mặc đầu chưa được mii 
GE щй theuh niên lực lưỡng có đường 
vế za od bores азан kính bung 1,5 mét đứng thing lên, 
chu đầu Xin mỗi e Nước Ae EC 
ONAE bibi УВ chayga đấu rừng Ma Dio. oem THỰ AD dfe v6: cla Kệ 
tranh in đậm trên người ảnh, Ba cyo 
Nước yka xô đầy những cảnh cấy Беба to deo tiên tfm long suông deër 
đang bằng Bềã trên mặt sông, vừa nói 6ÿi lai trong trí các Cây Rừng nhạng 
với Se mát: rugi z kj niệm bãi hòng: Ме, chilur nấm xưa, 
chim trong khôi ita, Trang 
Thus quí bạn thio mộc, tối chỉ Fung Mã Đà E Si 
xi wih tất vài lời. Lam trường Ma pa МС dam reo, bom réo vang lưới, có một, 
RR chiến sĩ bị (hương một nhọc đến ben + 
SED E chân anh, Liền đó số bag ming bom. 
ito. Điện quí báu như thë dào 9 
ai căng nổ, TAE nhung, Biện шу eme ban xé Không giam, bay ào đến: 
(цав pha Nam dang thấu đo, ei Anh dem than га hồng... Từ dó đến: 
d) an de мы d шыгы 247 айу mồng bom vẫn còn nà sâu 
n ае s si dit ды cà ш 

























2 người chiến 
xe SH tá їй Ra му tế, 
đời sống dân sự, loui 
































— Kinh thự đại bội ; tôi xin tr giới 
thấu, tõi là gỗ DẦU. Tái xin nổi ngay 
đà tôi không cổ бс cảm với cô Nước, 
nhưng tôi yêu cho cb giấi thích 00 câu 

i nối vừa rồi. , 

Ach Dầu nhìn thẳng vào тоф! c Nước, 3 
юй trừng lên: — E A pi 0 
ET «NHA MÁY THU ĐIỆN TRI АМ» mà 
am in M em EE тї vợ M. 
gh và eli? Ở diy nỗi năm có mấy chye . — Thurs quí bạn, cách diy nhiều năm, | 
ngàn mét khối gỗ đã đời rừng? Có bao cha tối về Thành phố Hb Chí Minh và 
nhiên xi-te cùi lên đường về Thànhphố? ở đó Ong được một số thự gidi biển | 
@ khu rừng mày, bo Dầu của chúng ti thành Tủ Dung Sách. Ở một ngắn riêng „ 
D dûng dio hơn cả. Vậy mà toàn thè biệt trong lòng Ong, những quyền sách 4 
của cả đồng họ chúng t6icÓng yigt vë thác nước và nhà máy thuỷ điện | 

Mb công lao của các đồng Бо được đặt nằm kề một tập hồ sơ, ngoài 

lại không bằng mấy mấnh dft tia mạng hàng chữ nắn nót thật đạp: | 

bền, bay một efi dip nước trắng đờ mo (wi, méy THUY ĐIỆN, TRI AN. 








+ đế? Chẳng lẽ Му giờ con người không 
cần đến gû Dầu đề cất nhàw? EI cûn Xin nối ngay rằng che tôi chỉ thích f 
bàn, ghế, vấn phên nta. giữ gia sách vở thôi.. Ông không siêng. 


„đọ như бор Bàn và nhất là сб Đền. CO 
.. mày ham boc hết ch nói. Sáng, trưa, 
‹ 
2a điền, tổ, Me alo cổ dũng £ dèn nh), 
Tổ акак e Thiết chanti nhấn вы atf aek bong d 
¡ thị phải nhờ người khốc gii một hôm, khi nhìn lại vào lồng, cha 
GE toi chợt thấy tập Qi liệu đó. Hai chữ 
х ТЕГ AN» trên bìa sách đã làm bừng 
` bừng sống đậy trong ông những kj niệm. 
nối tưởng như đã chất từ Hu. Trong khoảnh 
. khắc, ông thấy lại hết mọi khung cảnh | 
và mọi nếp sinh hoạt của khu рар này, 
"Rồi ông cồn trẻ. Rồi ông bắt đầu nghĩ 
“nhiều đến tôi, đến các bạn gỗ khác. Rồi 
ông thường vi& thư cho tôi, nổi vë | 





y Nước nghĩ thầm ¢ 


1g 






















t Dưới sức hút của zë Địa Cầu, mọi 
vật đều rơi xuống đất rồi tr đó cổ 
gắng đi đến nơi thấp nhất Ném một 
viên bi nặng lên sơờn đồi, bi lăn xuống 
theo triển đốc thoai thoải,.. và bi së 
hài lòng hon nếu được rơi tóm xuống 
một cái giếng db được mỗi mãi ở yên 
tại đó. 

Мота hạt nước cực nhỗ nằm cặp kè 
bên nhau tạo 4bành những áng mây, suất 
ngày lang thang trên trời cao, nhưng 
khí gặp lạnh, chúng đọng lại thành nước. 
lông, rơi xuống dft: Mua. 


Nước mưa một phần thấm ngay vào 











lòng đất, một phần bốc hoi lén không ` 


` và phần còn igi chảy trên mặt đất, cổ 
` Леп lỗi theo angi lối mba, tìm về noi thấp 
` nhất trên vỗ Djs Cầu : BIỀN, Nước mưa. 
thề định mái, từ sườn đồi, từ những vùng. 
“đất cao, luôn 3o ào xuống phía thấp: 
Càng ổi,xhúng càng hợp bầy, trở thành. 
đồng đảo sà lớn manh hơn. Quen эй 
| mIột don зба dài, người ta thấy đều 
sông > chỉ là những con suối nhà, những, 
` khe nước yu ớt, trong khi đó irt cadi 
-sông >; Tượng nước db za biên ра 

nhiều, Nhơng tông chỉ 45 duse ngot ta 





biển vào lúc mước rồng mà thôi. Khi 
sóc lén, chính bièn lại đầy nước min 
vào sông, tién về phía thượng nguồn; 
May thay! Nước mặn không thề vào xa, 
“chỉ bò được một quãng nào dó rồi thối, 
bởi vì đệ chênh mặt đất giửa thượng 
nguồn và сёй sóng luôn luôn khá cao. 
“Tại một đoạn sống nào đó, nếu độ chênh 
y rất cao thì nước chỉ chảy theo một 
chiều duy nhất: từ thượng nguồn xang 
ba lưu. 


Con sóng Đồng Nai phát nguyên từ 
жї nơi trên cao nguyên Lâm Đồng và. 
trên đường di ra bièu, nó tiếp nhận con 
sðng Bé tại đất Hjếu Liêm (nơi cố thác 
Tri Ап). Tại đây nhờ làng sông to và 
rộng bon, nn móc nhe nhàng chy 
ra bib. Trên con sông Đồng Nai, thuỷ. 
triều chỉ dâng lên tới đất Hiến Liêm và 
khống bao gib vượt qua thc Trị Ап, 
Tie thác Tri Aã di ngược lên nguồn, 
suốt bao thế kỹ qua, nước chỉ chày có 
một chu từ A daB. oo 
Vào mùa mus, mực nước ding cao, 


puce gron 














D 









































Miy đứa con gái nhỏ ela ông phóng 
thanh về phía hạ lưu, hy vọng tìm được: < 
một phép miu hio đó có thè giúp ống 
luôn luôn mạnh mé như hồi giữa mùa 
vừa chạy vừa lên tiếng 
ven người chứa chịu 
ức manh tiềm tầng trên 
người dang tướng бр 
















cơ db của 
«ТНАСЭ tên A TRI AN». 


Nhưng muốn biển sức mạnh cla thác 
Tej An thành cia cải vật chất, con người 
ghấi xây mýt nhà máy thuỷ điện tại đó. 
“Chang ta thir nhìn con sóng МЕ Đà một 
Hac „ 

Deng trên BY thác, dưới mất ta hiện 
та một khung cảnh bùng vl; сой sống 
chảy giữa hù vách đá cao vòi voi, Mila 
mua thấc reo như эйт пй; mùa nắng, 
điện nước èm dju, mơ màng. 





Nén ts dip mi cái dip chạy ngang 
qua Á và:B thì nước së ử lại phía trên 
фр, vÀ dâng lên mãi db sáu cùng thành 
một cái HỒ nhân tạo rộng mënh mông, | 
14е 8 # phía dưới đập ( đoạn CD) nước || 
cạn queo, làm 19 rõ những khối đá trờ | 
vơ trên lòng sông. m 

Nếu vẫn dt cho nước thượng nguồn. 
bị ứ đọng mãi, hồ sẽ không đủ sức thứa 
và nước sẽ шар qua đập. 




















Cế thề vấn Ме rừng sức nước là 
quay bánh xe, của tuyệc-bia dE sinke 
та điện, cũng tương tự nhu trường, 
hợp bánh xe бар chuyền động làm. cho 
Bình dynamo phát ла điện. . 

“Tất cà giá tị ela nhà máy thuỷ điện 
đều nằm trong khối nước của dip. Khối 
“nước này mang lại nhiều điều hữu ích. 








1. Cung cấp điện. 


Người ta tính ra rằng hồ qước $ 
thác Trị An có điện tích gt nước là 
.300 000 000 m. "hong nước là 
apost Mối. Cổng wë ben lầu cha 
nhà mấy B. 320000 hilomar với sin 
“lượng điện В 1,5 tf EW giờ (how 21 














` Aë тау.) Ѕва 
sản lượng điện. 
lên 2,51 kW gió 


Cực i liệu và đữ in ng 
< Sát mạnh cia một đồng 











cong suất nhà máy thu бун Da Nim 
khí hoàn thành, sẽ nặng 
ở khu vực phía. Маш. 
hàng nấm tiết kiệm. 


# don Q) G) và (5) c6 ds + được Ма 
pe Na 










"5. Lara thông bằng đường “thuỷ. 


<. Tác chưa záy đập 
‘Yao mùa pwa, mực nước lên đến | 
mức AB, tàu bè có thề len đến tận Hiếu 
liếm mà không sợ vướng dé ngẫm. 
Vào sa бар, mực tước Ъз xuống, 
đến CD. Chỉ có những làn nhỏ và ghe | 
xuồng mới có thë lên tới Hiếu Lian. 
A Khi sây ddp tung E, 
Sos тда тип, chỉ có mật ën ahi | 
cña атбс trên nguồn théo các ống kim | 
osi xuống nhà máy. Phần nước thing. 
dır được ch tr lại trong hë. Bấy giờ. 





















| Tới mia mắng, née” trn thượng 

/. nguồn vẫn tiếp tực đồ vào hồ, nhưng số 
lượng rất ít Một mình sổ nước này 
không thề vào đầy trong ống kim loại, 

_ Y1 Yây đập phải trích lấy một phần nước 
de trữ của mình bà thêm vào. Do đố, 
me nước trong hồ càng ngày càng hạ 






hip xuống, nhưng ở phía dưới dip - 


` tực nước vẫn là EF. 


Ngba là sau khi xây dip xong, suốt 
Сайт lúc nào đập cũng xà ra mộ: lcợng 
` Bước nhất định xuống phía đướt (Мр, 
đề git cho mực nước ở đấy luôn luôn 
(vần là EF. Điều này rốt đến lợi cho 
(Hu bè rabi ngược từ Hiểu Lum đến 
ec nơi và ngược lại. 
"E Nước tưới ruộng và. nước. tống 
€ Tắc chua sấy dip Í S 
1 Vio mùa mua, đồng ruộng nhận được 


айы mước mưa nên không cho бї 
rót sông. Bf giờ, thác Tri An hoang 








Uu O Tiêm không đủ đề tưới 
7g {лиро nước là CD), nhà nông gi 
Thể khm E 





b. КЫ zîy din xong 

Vì suốt năm mực nước ở duối thác 
cũng vin là EE nén 250000 ü rufng* 
ở các tỉnh Đồng Noi, An và 
thành phổ Hồ Chí Minh luận luôn có 
đủ nước tưới tiêu, kŠ cả lúc rất khê 
den Cũng vậy, seu khi xây đập xong, 
lượng nước ngọt cung cấp cho thành 
phố Biên Ной và thành phố. Hồ Chí 
Minh được điều hoà hơn, yì nước trọng 
dip sẽ diy» (được nước mặn ở sông 
Đăng Nai ra xa hơn vào mila kiệt. 
+ Một trung tâm du lịch 

“Trên mộc vùng đất khô cia và hoang. 
vắng, cnắng bại mưa ys, bêng mọc 
lên không biết bao nhiều nhà cửa xinh 
đẹp. Con sông ổm yếu hôm nào bỗng 
chốc lớn man như sức lớn Phù Đồng. 
Cái: khối nước không lờ kis cố khả năng 
Bm biển đời khí hậu trên một vùng 
đất rộng mënh zing, 
__- Û đó, có những con gió mang theo hơi 
Tước mắt dju, những ring cây xanh tuwi 
đứng khoe sắc đẹp với núi đồi, những 

Ty trong budi hoàng hôn rất dep 
Xà ning Bb đập cao ngất trời, trén 
đố xe và người thong dong đạo mặt, 
Маш Oe đấy quả à một thắng cánh, một 
Boi nghỉ mát và dưỡng hệnh rất tốc 
E 





AOT tum OPE NE Sà 




















5. Cung cấp thuỷ sàn 

Dên đây giọng nói của bạn Сат Xe 
trở nên nghiêm trọng hơn: 

— Nhung mà cái lợi ích thứ 5 này 
cũng là lý đo chính khiến chúng ta phải 
cấp tốc rbi khài nơi này. Đó là việc 
dip nước còn có khả năng cung cấp 
nhiều thực phầm. 

Trong những đồng sông mà nước có 
Ме chảy xi, có lúc chày lờ do, Cá Tôm. 
sống không vui. Trái lại trong hồ nước 
bao la, mặt nước êm diu, Có Tóm sinh 
sôi nầy nở và lớn lén rất nhanh. Hãy 








xây dựng một đập nước bao la đề cho’ 


Cá Tôm sinh con để cháu đầy đầu, tự 
üm lương thục mà vẫn lớn nhanh, 
Chừng đó, Tóm Cá Mã Đà hiến cho con. 
người 1500 tán thủy sdn mỗi năm, $ 

Đến бау cju Cám Xe nhìn thẳng vào 
các bạn mình, nhấn mạnh cấu nổi: 

— tác bạn thân miễn, vậy thì chúng 
ka hiy nhanh chống nhường phần đất 
dưới chân mình cho các bạn Cá Tom dib 


` Lập tức cá những tiếng «ð> vang lên 





khấp rừng cùng một lúc với hàng trăm, 


ngàn cành lé khẳng khiu đưa thẳng 
lên Hồi : 3 
— Toi xin phát bitu, 
— Chúng tôi có $ kiến. 
— Cho tôi nói trước. 


Liên đó mặc dầu chưa được mời, 


anh Đầu ban näy vụt đứng thật nghiêm, — 
nhìn cô Nước, nói chậm rãi 

— Thus các bạn, đến đây t6i mới 
“thấy những lời cô Nước nói lh. 


Tất xe. 
CHỈ nói được câu nềy thôi, anh lại 





_ đập tất ngay bởi một tiếng êm? nb vang 


“Gon trùng im thin thit. SE 


Caen 


зз “nữ Hits ` 





Anh mim cười nói tiếp: 


— Ban лау cô Nước đã cho rằng. 
sët ой dip thuỷ điện QUÍ HON | 
-toàn thè S6 80 cha một khu rừng góp | 
lainn kai bên có cũng một diện Uk 2. 
Tôi không đồng ý như vậy. Qua những 
lời của bạn Сат Xe, ai cũng thấy rã: 








"Mgr cất đẹp Dag điện QUÍ BẰNG 


toàn thề 18 gỗ của máy chục, máy trăm, 
"dy. andy... khu rừng góp lại, nếu mbi khu 
ing đều có cùng difn tích với đập dy 12 ^ 
. Xin cô Nước tha lỗi cho tüi. Cô 
khiếm nhường nén chẳng cbin nói d mi 
và trung thực về những lợi ich mà dong 
bọ cô mang lại cho con người. Tôi 
đã sai Ёш nhiều. ĐỀ chuộc lại lôi này, | 
sng mai tối sẽ di sóm. Tôi xin cấm 
ơn toàn thề quí vi 


“Tràng pháo tay vừa nồi lên bỗng bị 























bêncạnh bác Xoài. Cụ Cầm Lại hết to; | 
— Gió ơi! Cái gì đó? 


Gió liền bay vàn vyt. Dưới ánh trắng | 
gib, mọi người nhịn thấy một bà Đăng, 
“Ling rằm sóng sugi trên nền đất. Gió | 
Agape đến, kề tai sát miệng bà, chỉ Ve | 
jhe mấy ếng tiền ào đế ung: 





Eis lặng người. Cây rừng bt động, 


лбе ngừng trôi. ; 
Cây ci “ngã. Bb Ñ chuyện rất` mm. 
erg A rừng. brng trong gily phút 


Cd чи у TU TU 
s bang hoàng, 














Sau càng Gió Биёр Ба gili thích: 

— Từ nhiều năm пау, bà Bing Lăng" 
bị một loại nấm đục khoét dës thè 18 
nấm ăn hết cột xương sống và xương 
sườn của bà, chỉ chira lại một lớp thịt 
cứ mồng din. Tuy vậy hằng ngày bà 
vẫn tươi cười với Їй xóm. „ 


TO rất có lỗi với bà. Mỗi lầu cô Mưa 
đến đây chơi, chứng tội vui về chay 
gión khấp ròng, vô tỉnh lầm bà sợ hii. 
Bà đề tay lên ngge nin d tôi: € Cháu 
ой, chân bà nay dà yếu lắm rồi. Cháu 
| hãy đi chó khác chơi di,- Cả cái con 
! Mưa này nữa. Hai dës kéo nhan di di. 
| Đừng có ling vin quanh đây mà đụng 
phải bû, bà tế». 


Bà Bing Lăng bóng bệnh hoạn yêu 
đời đó vẫn cố gắng sống. Bà hitu rằng 
do đau ốm nặng, cái nhan sắc kitu dièm 
và € buong thom» ngày xưa đã phai tin 
cà rồi, hình hài không còn bao nhiêu 
thịt nën thợ rừng chẳng cồn yếu quí 
bà. Bà tự coi mình không còa là «gb» 
nita, chỉ còn là «eli chất đốt? thôi, 
nên không bao giờ dám mơ mức tới 
+ chuyện được tên xe cầu... Ditu ao ước” 
` сиб cùng của bà D được một chiếc máy 
Чу, mit däit xe bò đến chở bà về... 

















hiến cả cho Con Người, Bà thường 
nối như, vậy. Mà ufu được như vậy là 
NA шап кре sit. 


“trại сга. € Chút thân tàn cồn lại này xim . 


Tùng Las pu ng timet n 
dini 





Ce Ge Lai ké thác buồi hop: 

— Một bà lão sức kém, thân thề hếo 
tần, mã còn nbận định và hàni động 
như vậy. Соп chứng ta? Chứng ta phẩt 
cấp tốc ròi khỏi nơi day đồ cho đập - 
Trj An sớm thành bình về cũng đề thực 
hiện cho xong lời cam kết nim xii. 


Các bạn thân mến! Trước khi chấm. 
đứt bubi họp, tôi mong các bạn hy bày 
tổ ý kiến ring chúng ta cố nến noi 
gương bà Bằng Lãng bóng hay khong? 

PIS 

Lập tức bàng tita chiếc М xanh phá 
tan bầu không khí yên tinh của rừng 
khuya, Tring pháo tay của họ ngàn 
vang, kéo đải như không muốn dứt. 
Trên những gương mặt rạng rỡ đó, rơi 
xuống tn giọt nước. Cây Rừn không 
muốn nối nữa Cây Rừng cần khốc. Cây. 
King đang khóc. Ngàn muôn chiếp lá 
xanh của Cây Rừng run rua như bờ vai ` 
của một người đang nghẹn ngào khốc 
không thành tiếng. Cây Rừng. khóc? Vì 
cảm động. Vì dang vui VÌ dang tràn ` 
ngập một niềm hạnh phúc lớn lao nhất. .. 

Niềm hạnh phúc lớn lao BHất của ` 
những người ham làm việc, Be được, - 
những Mặc bên ich cho người Wée và | 
cho xã hội. š 

Và từ maj, tất cà GC Ri 
ма hp Đà — trọng khu mì 

thác trắng — sẽ di làm vite đố. ` 
























nes їй phóng, nguri 














Vào những thắng hè móng bức. ting doèn ге ca du lịch 
Hii Âu s; dubi nhau дәш bán. dám, cán bj di nghĩ mắt ở Ving 
Tàu, Nha Trang... Häng ngày, những chắc ae deg rước công nhân 


di lòm... Nhảy lên chile ze bit hay алт di lại trong Thành phố. 
5 Tất cả moi việc đó đều rất bình thường. thêm chỉ không môt ш ch 


$ din. 


RONG vò vàn những- 
phát minh dä làm Ый 
đồi cuộc sống con người 
ở thời đại ngày nay, 
việc chế tạo xe hơi Be 
` một tròng những phát 
minh kỳ diệu nhất, 

` Tuy khai sinh mbi 

















nhưng xe bơi có nguda góc rất xa xa 
hàng mấy. thiên niên kj: đó là chje e 
thoát. ra khổi-thối kỳ än lông. 
, eon mười đã biết trồng trọt, chăn. 
j, sáng tạo ra chiếc xe đề uge: 
Trải qua hàhg ngàn năm cho với 
đầu thế kỹ XIX, nguồn động Iye 
nhất đề kéo xe vấn chỉ là do dew 











duy 





S6 (7-1, dege. hơn hai thế kỳ : 


у súc VẬI tpo ra. Соп người thường: dim cả quyết п 
d SE s MARKE а а чун ашый ng 
m | 





Ning di có được những việc Đình thường đó, con người då phải... 


của nó đề chuyên chờ được nặng hơn, 
đi xa hơn và chạy nhanh hơn. Ước mơ đó 
dà nung nấu tèm trí con. người không 
kém gì ước mơ được ty йо Бау liêng 
trong bầu trời rộng lớn như loài chim, 
- Đề có thề chế tạo được chiếc xe kỳ 
diệu đó, con người. phải giải quyết hai 
vấn đề cơ bản: 

` — Tìm te một loai máy có thề tạo ra 
một nguồn năng lượng thay thế cho. 
năng lượng của Ыр thịt, 

— Sử dụng năng lượng đó vào chiếc 
xe db xe сб thè dịichuyền được. 

Người ta khó có thề kë hết được biết 
bao công sức, trí tué, thời gian, tiền 
bạc tủa phan iasi đã bò ra 
hai vấn đề tren Do đó 
















Xe hơi được hoàn chinh dần dia 
trong khoảng hơn bai thế kj gần đây do 
efe kỹ sư, các kỹ thuật viên thuộc nhiều 
nước nghiên cứu, thi nghiệm và chế igo. 
Хе hơi thật sự là sẵn phầm của thời 
đại công nghiệp và cơ khí. Lịch sir chế 
Wo xe hơi bắt dëu từ những thí nghiệm 
đề cải tiến xe cộ với những phát kiến 
vê lực kéo bất đầu được nghiền cứu 
một cách có hiệu quả vào giữa thế ky 
XVIII và XIX 


TỪ ĐỘNG со HƠI NƯỚC... 

Ngay itr thuỷ rất xa xưa, trong thời 
kỳ huy hoàng еба nën văn minh Hy La, 
nhà bắc lọc Acsimet (Archimède) và 
những môn đồ tường chừng như dà 
nấm được chičc chìa khoá giải quyết 
văn dë thứ nhất vì Ong đã biết tới nguồn 
dûng lực do hơi nước sinh та, Tiếp 
theo đó, nhà toán học và kỹ ae ở thành 
phổ А Исай dri (Alexandrie) (1), 
ông Нё-тба (Héron) sống vào thể kỷ I 
sau công nguyéu dá chế tạo được chiếc 
máy hoạt động nhờ hơi nước. Tuy nhiên 
dé mới chỉ là món WB chơi nhỏ nhít có 
tính cách giải trí cho giới quyền quí chứ 
chưa thề áp dụng được vào thực tế, 


Nhiều thể kỷ trôi qua. cho tới thời 









kỳ Phục Hưng, ý aghi v? nguồa năng, 





` lượng hơi nước lại được mang ra nghiên ° 
оба một sich tich cực. Nhà Ыс học 
(bién tài người Y, бщ Lê2nađođa 

.— Vanhxi (Leonardo de Vinci) đã đề nhiều 
công sức nghiên cứu nguồn năng lượng 
nầy. Chúng ta hãy theo doi một budi 
°ghiệm cù với: A 
















bằng kim loài trước những cặp mất tà 
mò của các môn đồ đeng đứng, vây xung 
quanh. Một tiếng nói ryt rè cất lên: 


— Trồng nó giống như Aën dai bắc 
bån dan dá. 

— 0... mà có thè nku tậy.... Ning 
Aûy nhanh tay đề nước qua thiệng thùng. 
Nào thêm 20 sia... Được rồi 825 
Bây giờ сйс con ти kin ming thùng 
lại và đốt lửa len. 


= Liu chứng to có phải đồng та 
né ra không P 

— Ti nhất là các con kay đứng lui 
ra. Theo sự suy gh cla ta, chiếc máy 
này s nhanh chóng rung chuyhu Khi 
nước và lim lợp vói how, chúng ай 
tạo ra tmt cái gì đó2 tû Ad ndng. 
sinh ra một lực manh giê góm: 
` Thời gian trồi qu. — 

— Thưa tày, da ¿ó chuyện gì d 
ra đâu P H Di 

— Các con kay Ain nhẫn chờ, -` 
` Ông vừa nói xong thì một tiổng nd 
chất chúa vang lên bia tai mọi người: 
chiếc nốt vot thẳng lên cao. Các raga 
dU mật lái mét còn nhà bác học nở nụ 
cười Њой mãn và ông giải thích: 


| — Các con chế sợ. ТИ nghiệm нду | 
chúng tà khi nước và lửa lợp véi nhau, 
chứng sẽ tgo гач vi nang lượi 
manh mẽ. » 


Sau budi thí nghiêm, nhà be. học. — 
tiếp tục nghiên cứu, hi vong có thề áp 
dụng nguồn nắng lượng mới më này 
Rm di chuyền những chis chiến xa n 

ng dš chế tạo thỏ mýt ep lước thành ` 

















phố Milang (Milano, Y) chống lại mên 
Pháp. Nhưng mối hy vong đó kiông 
(Бус hiện được, Ông mất di đề lại cho 
người đời sau nhiều bức danh hog, 
- những bini vẽ, phác thảo, những sb gbi 
C ehép về nhiều lẽnh vực... Trong một 
bản vẽ của Vanh-xi fin đầu tiện người 
ta thấy một số chỉ tiết chủ yếu cia một 
chuyền dịch bằng со khí: 


н Vanisi, mộc số người khác tiếp - 
“nghiên ciu ngode ning lượng ray, 
thứ ý có ông Các đa-nB (Cardano), 



















xe hơi, sau này mang Gm ông: 





xedi chuyền nhờ một hệ 


sơ cấu giống nhữ cơ cấu 








© Сы xe chạy bằng pháo Tee hoi nước do ong Natan thiết 12. 


mt S đã phát mình za một chi tift duti tác dụng của hợi nước thoi ra ti 


ing Мала 1629, Hëtx ( Hautsch) 
à ase Җан cs da dể < 


ngoi phụt về phía sau fẹo thành một | 
phản lực dày mạnh xé dịch chuyỀn vë | 








L. ĐẾN CHIẾC XE CHẠY BẰNG 
ĐỘNG CƠ HƠI NƯỚC. 

^, Tuy nhiên người ta pbii chờ tới gầm 
một thë kj sau, một chiếc xe chạy bằng , 
hơi nước mới ra đời và thực sự được | 
thể giới công nhập là «óng tb xe hoi’. 
Dé là một chiếc xe bằng gỗ thật lớn сб. 
thề di chuyền nhờ-pittống hogt động 


một ni hơi. Người chế tao ra nó là một 
kj sư quan đội Рр, Ong Quy-nhê 
{Cwene) có nhiệm vy nghiên cứu một 
logi xe có thề kéo các cố đại bác. Ông | 


dà chế tạo be chiết xe thuge loại 














Quy-nh6 có ý nghĩ chưa hợp D trong ba 
bánh xe, eg dùng ngay bánh trước làm 
Đánh xe chủ động. 


Vào đầu thé kỹ XIX, những nhà chế 
ipi ае bơi Quan niêm rag về mặt lý 
thuyết, những bánh xe không có độ bám 
trên mặt đường khi động cơ hoạt động, 
chúng СЫ quay tron nên xe khó di chuyền 
được. Do đó một số người có ý kiến 1А 
chế tạo một loại xe di chuyền trên 
những cây gậy: những cây gậy này Ba 
lượt-dịch chuyền nbu < những cag chín» 
lầm xe di 4tr từ cồn bánh xe chỉ có tác 
dụng bur sët giá đỡ. Nhưng trong thực 
tế, hg mbanh chóng nhận ra sai Шш đố 
nên hing chiếc gậy đã được bà di: Và 
cũng không có tài liệu nào còn lưu trữ 
đến ngày nay đề xác nhậu chiếc xe kỳ 
dị đó èh hay được khang? S 






















-nhân dan sới phương tiện di chuyền 2 





бор cho xe chạy trên đường phố ở Phi- 
le đemphis (Philadelphia) nhân dan xúm. 
lại xem rất thích thú, `, EE 
Mặc dù có rft nhiều chi tiến của nhà 
vật 1j kiếm kỹ sư Giêm Ost (James Watt), 
nhưng máy hơi nước vẫn còn nặng nề, 
сбой kềnh,.năng lượng do hơi nước sinh 
ra còn quá đất nên chưa đá, ứng được 
yêu cầu của việc giso thông trêd gr 
con lộ. Trong khi 46 những người Ảnh, 
như, Xti-voncxon (Stephenson) và một sử 
nhà chế tạo khác thành công rực vỡ với 
những đầu máy xe Ша chạy bằng hơi 
nước và xây dụng những tuyến đường 
sit đầu бап. Việc giao thông bằng đường 
sit đã bất đầu thu Ми sự chú ý cũ 








lạ cước phí rẻ, tiên nghỉ và mức 
an toèm tương đổi. Toy nhiên một gố - 
nhà chế tạo khác sẵn kiên trì thực hiện 
một chiếc xe chạy bằng hơi nước và cuti 
càng họ đã thành công tốt đẹp, 

Tại Anh, vào sn 1828, lần đầu tiên 
người te thấy xuất hito những chiếc xe 
chở khách chạy bằng hơi gước gita 
Таап Đôn và các vùng xung quanh do 
dug Gócniy (Gurad) chế tạo. Hàng 
nghìn din Ảnh đồng phương tiện giao 
thông mới mẻ này và say аша thích thứ 
với Не độ... 15 kale 








Sau dó một sŠ kiều xe khấc xuất hiện. 
có hình dáng đẹp đế thaoh nhã với hai 
chỗ ngồi có mui che cho khách, còn 
người Ki ngồi trên ghế cao ở đăng sau. 


Mặc dù xe hơi chạy Đằng hơi nước 
đã xuất hiện trên các соп lộ làm nhiệm 
vụ chuyên chở trên một sổ tuyến đường. 
nhưng nó bộc lộ rất phiều nhược điềm 
không thề khắc phục được. Trước hết, 
khi xe -muón chạy cần phải có một thời 
gian đốt lò 42 tạo та hơi uước và có 
được mt áp suất cần thiết; kiwe dừng, 
máy vẫn phải tiếp tục hoạt động, Do. 
động cơ hơi nước số hiệu sutri thấp 
зва хе din en rất nhu ming Jee, 














liệu rất lớn, bộ mấy 
“nên tốc độ, xe không thè 
nữa những ngời trên xe phải chi h 
% lượng Rei arc những sự phiến todi, Кб chịu như nóng ^ | 
zu bức, byi bấm... nhiều khi bực mình d 7 
SE SESAT xe E ching" nim bra không chay — 

Tại Pháp săn 1833, ôấg Ra-ven do máy H hóng hoe. Nhỳng chiếc «xe 
(Rare. một ky sư đã có sáng kiến s S 
ee 

Е Б) = &Ì con дой vật vừa:chạy trén dường: 
ЫБ Dig BAN (DOMO, эйт 1875, ya nong за S: lui sanat phi khói 





"Chile xe hoi chạy bùng 
| da Lian aké đạm sử 











“chế tạo chiếc se va chữ njog 5 tấn chạy `. p Như 
xà làm tưng len nhữag démêbyi mù mit. 
es Ms d 
tuyến а fk ра sc xe chay chệnh chang 1 
đường như anh chùNg say riyu, nhiều 








ig nước Mỹ, ta hy chiếc xe 
sử động cổ sọ аш cha E 
chiếc xe E Wet nate do Risớc 









kh: 
>à ich thù nghich rõ tt c ngựa sợ há 
thay lồng lên. Ngưới dễ di 






ком Man 
ENEE EE 
_ ghế Lu YG te chừng lý de. đó, lại xe 


















Chike ve МЬ io ae Great nn rore ap Eet ët ved Ai Si eR Ар. 


XE HƠI CHẠY BẰNG ĐỘNG CƠ NÒ Dé là một khâu túng Ba p Lang nát 


; Ме. Một tia lữa điệu đốt cháy hon hợp 
узо diu nàn seo dế kj XIX, ngời không khí và khí hy-drü tec ra air ip. 


Aa đã chế tạo một lại động cơ fil suất lớn dày viên đạn về phía made 
động cơ nề. đồng d phát ra một tiếng uồ nhu 
Ngay từ thời kỳ rất xa xưa, những tiếng nb cần sóng lục: 
người eb Hy Lap dà có ý nghĩ một vị ứng cũ 
SEDE egal Ga ode и eb He? аорти ARE Ska 
7 đụng йв nHững ёла nồ lên tiếp nhưng A Gei? d 
ho chưa áp dụng được vào thực tê. Mạc H eg du) li Vui 
_ thời gian tất yë san, nám 1 680 một phà Ze weg mi người \ là Аш. 
ТЖ} lý, oán họ, Aën văn, nghời, НА „ý De Yeh tạo та mi động cơ 
Ly Pos Hạ len (Hog) da аы nÀ có đầy đủ các chỉ tết của động ep 
tới vite sử dụng bột chấy (poudre Rye ie dé: đốt chấy hốn hợp шч 
уне) đề có thề làm cho mật logi fg ve nb và biến đổi chuyền des tiệm 
се hoạt động. + 2 ` địa pitiüng trong xy-lanh thánh chuyền 
+ Nam 1776, nhà vật lý người Y. ông ` động èn dés HỆ thốn đính КУ 
"ue (C Volta ) đã chế tạo một | h 
bán băng điện dya theo nguyện! 







y nim 


















thành lập ngay tóc khắc đề chế tạo logi 
xe hoi chạy bằng diog co dày và nó đã 
‚ được trưng bày trong ойс cuộc tribn lầm 
đề quảng cáo 


Xe кщ loại động eo này chạy được 
quãng đường 18 km trong một giờ rưỡi, 
Qua quế trình sử dụng, người ta thấy 
ràng du boi chưa phii là loại nhiên 
liệu tốt đối với động cơ nb. Cũng vào . 
thời kỹ đó, # bên Đức, một kỹ sư là 
бор Ott (Orto), năm 1863, dš chế tạo. 
một loại động cơ hoạt động theo một 


Vào năm 186), mật kỹ sư Bl quốc chu tịnh Ố:t0 cũng gồm bón thời, 


tich Phẩo, бад 10-20: (Lenoir), trong Duge sự cộng Мс của một ky sư Đức 
ông thành 








+ t... Phát minh 
i dya trên cơ ở sử dụng khí thấp 
thiên nhiến hồn hợp với khống khí và 
Buye dër chiy bằng tia Ша điện. КЫ 
«Му, hơi dẫn nở và Wo ri lực 
diy...» Động co cla Lo-nos được các 
lương thời đặc biệt chú ý 
6 <à những chỉ tiết сда 
động ос nb. Hên hợp khí cháy và không 

i bộ chế hoà khí và 





" 
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E 
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được đốt " 
phận điện bao gồm một cuộn đây Rum- 
kosc : cang cấp cho 


















бою xin сїр Bina phố minh về động khác là Dem-le (Daimler ), 


lập một công ty chuyên sån xuất loại 
động cơ Ốt-tô đem bán rộng rãi "trên thị 
trường, Tuy nhiên loại động cơ này 
còn nặng zè cồng kënh nên không thè 
gắn lên xe cho máy chạy được. 


Û thành Viễn, một người Áo Jà баң 
Mac-quytx ( Marcus) cũng chế tạo một 
loại xe hơi chạy bằng động co; ob và 
hiện nay tại Viện Bảo tàng Viên còn lưu. 
trữ một chiếc xe do Mac-quytx chế цо 
năm 1875. Đến mái năm 1 960, chiếc xe , 
nầy vin còn có thề nd máy được và có 
Ë dé D chiếc xe có động cơ nb xưa 
nhất còn tỒn tại. 


Tới năm 1882, Bene thôi cộng tác 
210140 và lập riêng một nhà máy ở 


„ Xtut-ga X Stuttgart, Đức ), Sau một thời 


бап nghiên cứu, ống chế tạo một loại 


gia 
động cơ gọn, nhe, quay với tốc độ nhanh, 


và lần đầu tiên 

























Ze đồ hình оё chiếc ze đầy tiêm được treng 
Aj động cơ nd chạy bồng bhi đất do Lo-mon 
Ы eo. 


là một sự kiện kỳ lạ hai người làm: 

việc độc lập ở hai nof cùng chế tạo bai 

logi động со tương tự, gin chúng vào 

xe và cho chạy thử: thành công trong 

cùng một thời gian. Oeme chế tạo 

xe hai bánh còn Ben chế tạo xe ba bánh. 
` Sau đó, bai loại xe này được thay thë 

bằng loại xe bốn bánh. Một bước tiến 
`. quan trọng trong sự nghiệp chế tạo xe 
hơi, đã hoàn tất. 

Loại động cơ nb dùng: nhiên lika xăng. 
của Dem-le được hoan nghênh nhiệt liệt tại 
(Phép. Năm 1891, hai kỹ зи Pháp, ông. 
Рїора ( Panhard ) và Lo-va-xo (Levas. 
ser) dà dûng loại động cv này đề chế 
me một loại xe đầu tifa có ba tốc độ 














` 324 tại nạn xe hơi Û nước 


tháng bánh khía gọi là Мр số.° ¡ 
е е ым nhện ы жш ven аш dide xe Ud Ui xế gi 


pi ee 


Ө bên Pháp, vào năm 1904, khói 
lượng xe hơi lưu hành tương đổi lớn? 
cứ 10000 người dân thì có 14 xe hoi. 
Trong năm đó, chỉ riêng ở Pari có tới 
а Sa 
hoàng, mặc dù hồi dó chỉ có rất ít xe 
hơi nhưng đã gây ra một mói lọ ngại 
Юа trong nhân dần. Một tờ báo ở РЕ 
tec-xbua (Pétersbourg) đã đăng: 


«Những chiếc xe hơi phóng như điện 
trong thành phó với tốc độ của đoàn tàu, 
va chạm vào tất cả các thứ nó båt gặp 
trên đường di... © 

Nhà cầm quyền đã qui định tốc độ 
của ze hơi không được vượt quả 12 
km/giờ. Người nào vi phạm sẽ bị phạt 
500 тёр hay 3 thắng tà giam. 

Vào khoảng trước năm 1931, nưc . 
Anh có đạo: luật bát buộc người nào di 
trước một chiếc xe tự động phải cim 1 _ 
lá cờ đổ, nếu về đêm phải xách chiếc 
đèn lồng đề tránh bị xe eón phải. Û 
Pen-xy-vani-a (Pensylvania, M$) có một 
hội «Nông gia chống xe hoi» (Farmer's 
еен, Society) a 

bio vệ những con ngựa. 3 
ces Khi gặp xe hoi: + Na ngựa Куто 









feeptê era se 



























CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO XE HƠI 


Vào những năm cuối cùng của thế ki 
XIX, người ta thấy ít nhất có tới 10 
- loại xe hơi khác. nhau được dem bán 
trên thị trường. Những chiếc xe đó có. 
hình dạng tuong đôi phù hợp với dạng. 
khí động bọc, chỗ ngồi được khép kín, 
tắc độ xe 60 kaler, Đã quá xa rồi thời 
kỳ mà người lái xe phải trang bi miếng 
da đầy trước ngực, đầu đội mũ bảo hiểm, 
461 mát được che chó nhờ cặp kính to 

EY dày. Ở Pháp, những xi nghiệp chế 
tạo ле hơi chưa dip ứng nồi nhu cầu 
của thị trường ngày một gia tăng. Khách. 
hàng muốn mua xe hos phải dàng kj 
muốn có xe sớm hon 
sườn xe và động co, 
um tiếp tuy theo SỞ: 
xuất đơn chiếc nên 















OU: ze do Mae-qujtz chế tạo mie) 1876 kita 
ее 








ER nhiên, sức sống vẫn luôn. lên 
tiến về phía trước. Một sỹ người chống 





Ge Фа bên lo Năm 1897, шуш Nhưng một cuộc cách mạng đã bim 
Ó xuất bảo tại Tecos để by W: nb trong ngành chế tạo xe hơi nước 
` om điềm ấy: Vào năm 1912, dưới sự điều khiền cia 
` Hăngry Ро I (Henry Ford 1), các xi 2 

WS T Sd. phận của chiếc xe hơi dang được nghiệp thuộc Công ty Fo đã thực biện 
Jibi thách. Vấn đề đặt ra là nến ë6 thái việc sản xuất theo day chuyền và các 

, đồ ủng hộ bay chống đối loại xe này. bộ phận máy móc được tiêu chuẩn hoá. 
Thật та chỉ cái một lý do nghiem trong Sio lượng xe hơi củi Công ty tàng lên 

“chống lại việc dòng xe hoi: đỏ là nhang nhanh chóng, giá thành rẻ. , 

cor ngựa chạy lồng lên mỗi khigặpxe Công ty Fo thành lập năm 1903 là 
- hơi. Những cuộc sống vẫn tiến về phía -Cüng ty đầu tiên sin xuất nhiều loại хе 
và thën kính Të ngựa làm sio có hơi với nhiều giá bán khác nhau. Năm 
thề ся hộ của kỹ thuật. s 1908, hãng này tung ra thị trường,một 
] s phán bitu “Ford T^ son ton 
màs den được người dùng wa chuộng d 
zëck шш кык đặc biệt тё, công suất 160, 

Vite эй dựng xe 

kai bep kin du ti dne TUI 


Co LUE СО Dë i 



























lượug hàng nám Їй 4.3 tifo các logi xe 
hơi với những nhan hiệu nồi tiếng như 
Ford? e Lincoia. "Cemet: Meteor, vì 


Một siêu công ty khóc B Gk sẽ 
Meto [General Молот) thành iậu nấm 
1908. Ngoài việc sản x 
xe hoi chế tạo tại 
sóc logi xe vận tli, xe Quên sự, 
xe lira Diéden, m ese 
điện từ 

Những loại xe rất si tiếng của công 
ty nầy như là “=Chevrolet?,. t Buick? 
& Cidillaca, Opel, у. 

Ở châu Âu, các оба ty sẵn xuất 
hơi tại các nước như Ảnh, Pháp, 
ny... cũng lần lượt áp dạng phường 
pháp sin xuất theo diy chuyỀn và tung 
ra thị trường nhều loại xe hơi được 
nhiều người wa chuộng như ; € Mercedes o, 






























1 Peugeoth, 


x Volkswagen, € Renault s, 
Еи), < Land Rover + vv 

Sau đại chiến thế 
nền tiep. М 
nặng wé, tuy nhiền, do lại B để 





thuận 
lai nhe một số người thường nói: £ Sự 


тау mûn của kë khôi dó Ше | hông. 






Zoe Tay ch 
máy móc thiết bị cũ kẹt Se SC khổng. 
theo kịp my tiến bộ của ky thuật, nën 
công nghiệp Nhật Bán dadî lén từ cách 
sẵn xuất tiến tiên, máy móc hiện đại, 











„ối-tân nên đã phát iri nhanh chống 
như người ta thường n Tóc độ thần. 
kya. Điều nầy đặc biệt dúngÑới công 


nghiệp chế tạo xe hơi của Nhật Bản. 


Vio đầu thập kỹ những năm 60, trong 
khi chế tạo các ldai xe ca, xe buýt, xe 
tải và các logi xe khác бёр ứng cho thị 

“| tường treng nước và khai thác thị 
trường cấp nước chim phát trần, kj 
nghệ xe hơi Nhật Bàn chulo bị chế tảo. 

hạnh, chứng, 


Y i những 
p chế go xe Hơi 


xố lên tới 2050 400. 
Мф số các loại xe du. 


wie Coronas, Aes Toyota 3, 
- Oi Bing dấp hanh nha, 

, lih su, đầy di tiên nghi, rên ít hãng. 
rổ hơn nhiều ze 


i abf kj, nền công nghầp xe bơi được 

` phát trin nhanh chóng với trọng tim 
Ë sin xuất cốc logi xe tăi- Sau này ° 

Tos © những chié xe hơi du lịch nồi tiếng 
của My, Nhật vla xuất được sang thi của Lien ХО cũng được nước ngoài wd, 
tường Mỹ 1630000 chiếc xe bơi (9. chuạng nb, € Motakovitch , - € Volga », 


| Û Liên Xo, vào những năm 30 của Volvo», "Lab а 3 





Sản lượng xe hơi năm 1973 trên thế giới. 





9666564 [324% |« Canzda, | 1246174 
4474000 |150 Liên Xe | 900000 
3614250 |15,3, | Tay Ban Nha | 671975 
3202391 | 97 | `, Braxin 565 270 
1746755 | 5,9 Tong số | 29836334 ` 


4 - 66 liệu của Hiệp hội sản xuất xe hơi) 





Pr thập kỳ 80, Nhật là nước dis Vào năm 1894, đề quảng cán фо xe 
dis thế giới VB ia xuất xe hol Hiện hơi nhằm thu hút sy chứ ý cũá dan 
Sie ng Hơi trên thế giới, chúng tới phương tiện gieo thông mới, 
Mä д sản và cũng là đề cho hai logi xe 


động cơ hơi nước và 


| Vat loại ze 1) ZIS ¢ Fil»; 3) VOLGA 


1 1200 km lại được td chức rëm: rẹ. VÀ, 
` in này là sự chiến thẳng của xe hơi 
dùng động cơ nb. Kỹ mr Lơ.veơ chiếm: 
| giải nhất với thời gian 48 giờ. trong 
` khi Вола trên chiếc xe chạy bằng hơi 
- nước mặt 90. giờ. Ngoài ra òn nhiều 
xe chạy bằng hơi nước rớt lại dot 
` đường không về tới dich. 
`. Mt cuộc dus nữa mang tính chất thir 
thách sự hoạt động lâu đài của động cơ, 
sức bền của khung xe và các bộ phận 
oe đua tài do ` từ Мо «Bul 
ở Pari tề 










E 





3:3) MERCURY ; 4) ЁЗ — 19 6) FIAT. 





< ФА 


chiếc xe Itália chạy bằng động со ing, ` 
hai tay đua người Y sking” cuộc là 
hoàng thân Hoóc-gbt (Borghese) và nhà 
báo Bazu-di (Baruzsi), Họ xuft phát 
e Bắc Kinh ngày 105.1907 VÀ, 60. 
ngày sau mới tới được Pari rong sự 
đến tiếp nồng nhiệt của đông dio người 
xem. Không thề kỳ hết được những 
kbó khẩn eft và nà họ phái giải quyt | 
trên đường di do. xe bị bóng. các bộ” 
phin bị he. Teong khi hăng qua vùng 
Xi-bia, một bánh xe bị gấy, họ đã thất 
vọng tưởng thing như phải bŠ cuộc, . 
Nhung một bắc thợ rèm địa phương đã. 
sửa chữa trang một ngày D xe có thề 


Tiền chức xe Ialia, hay tay dua người Y chiến 
Widi nhất trong cuộc dus Bác-kinh — Pari 
đậm đà khó phai về bác nêng din Nga 
4 vai/lnh và tốt bụng này, 

| Vào đầu thé kỷ Hội: Liên hợp. 



















thành lập tập hợp tất cả các Câu lạc 
“bộ xe hơi các nước. F.LA. B tb chức 
duy nhất chiu trách nhiệm về các cuộc 
dus xe hơi, Dé хе hơi có nhiều loại 
“như dua xe vB mặt tốc dg cho các xe 
_ một chỗ, đua việt dã dành cho các nhà 
“chế igo xe du lịch và đua việt dà đành 
tho các tay due. 


` Quan trong nhất Мр din- nhất, là 
cuộc tệ đua giải x Grand Prixa 


аре © Pháp, có cuộc dua 
Zeg учн Prix 








хе hơi-trến thế giới FLA’ () được” 


pud e HE her trên ˆ 





ở Monaco, & Reims... Ở Ảnh có cuộc 
dua « Mót ngàn dim » đài 1600 km. Û 
¥ có cuộc dua 1 000 km. О MỸ có cuộc. 
dua tránh gili Grand Prix ở Indianapolis. 
bầu dục 
đài 4km, dua 200 vồng. Ngoài ra còn 
có cuộc tranh giải Grand Prix châu Âu. 

Cuộc đua <24 giờ ở Mans» là cuộc 
đua nli tiếng nhất được coi là màu mực 
cho các cuốc đua khác. ; 
















4175, 380 km trến ‘убор đua khép kín. 
Chúng ta hy đọc lại một đoạn ngán 





viết về cuộc. đua 24 giờ ở Mans» lần 
thứ 23 tb chức vào năm 1955: 

+... Đúng 16 giờ ngày thứ bẩy 11-6, 
ông Farro (Farouz) đại diện cho Câu 


_ lạc bộ xe boi nước Pháp bắn phát súng 
` béo hiếu xuất phá 





60 chiếc xe đua 
loại của 60 hào thi lao di như tàu 
bản. Ngay trong vồng đua thứ nhất, é 
kíp người Y dà bét lên dẫn đầu, nhưng. 


"cà đoàn vẫn bấm тїй. Quang cảnh thật 


huyện név, im i. tiếng động cơ nb, tiếng. 
bánh “xe nghiến trên mặt đường ở. 
những chổ quanh, boà lẫn với những 
tiếng reo hồ cë vũ, những chiếc xe 
đua loang loống vút qua với tốc độ 
chóng mặt. 

"Mật cuộc đua tài quyết liệt 'giữa Sie 
người Y trên loại xe Ferrari với 6-kfp 
sos ans о e-ki 


KS Ke bi ‘tham dà xây. 
1 dua Ho-thon. 

ну chiếc Jaguar mang. bing 
sổ 6 chabi bi tiếp thêm sing. Nhưng 
аа s Ө сон fay «dun. 











е 


















này ehl giảm 180 фу vào phút cuối trước 
khi tới chờ tiếp xang. Sau khi vượt 
qua tay đua Mác-lin (Macklin) mang эб 
26 trên chiếc xe Healey, Ông vượt 


quí chỗ tiếp xăng nên phải lồi về phía . 


ben phải. Bi vướng, Mắclin vòng хе 
sang bên trái đúng lúc chiếc xe dua 
Mercedes mang số 20 của tay đua 10-6 
(Levegh) lao tới tốc độ 240 km/gib. 
Bai Chiếc xe này, dim vào phia đuôi 
của xe Healey, bin vọt lên cao quá hàng 
vào bảo him rơi xuống ngay lối di của 
khán giả và nồ tung, gieo cát chất cho bao, 





| người, Chiếc xe Mercedes cùng chung một „ 


số phận: nó bị tan thành nhiều mảnh... 
Một bầu không khi kiah hoàng 


d їгїт lên trường di (T jên ” 
| in EECH 








- Ba tuyỀn thủ Y trên logi xe Ferrari 
fio lượt phải bó cuộc sau 4 giờ, 6 giờ 
gà 9 giờ. Hai xe đua Mercedès vẫn bim 
sñ tay dua Hothon., 5 5, 

Tới 1 giờ dêm, có tới 23 xe đun các 
ogi phải bà cuộc, các tay đua chấp 
Mình thành nhiều tốp, dẫn dàu vim 
Hotbon. Tới hết bubi sáng chủ nhậu, 
ai còn lại 23 xe dus, tốp 1 gồm 4 chiếc 
theo thứ tự là Hothon, Colin (Collins) ` 
tiên chiếc Aaen Mats và hãi tay dua. 
người Bi. Dš quá trưa, cuộc đua gần ' 








бр giải nhất trong tifag hoan hê’ nhấn, bình Mah, anh d& trở về với đồng 
Yang dậy của khán giả. Chiếc xe Jaguar đội và đạt được những thành tích rực 
số 6 @& dm 4175, 380km với tốc dg ` rỡ mang Isi niềm vinh quang cho đất nước. 






















trùng bình là 172,30 km/giờ vượt kỹ lục 


"mim 1 953 142 km/gi>. Tay đua Cólin 


với tốc độ trung bình 
B 2 





ient lành 


— Những nim đầu của thập kỳ 70, trong 
Tầng, đua xe bơi quốc tế nồi lên tay 
dua xuất вёс nhất của Liên Xô: đó Ë 
аһ Xtadit Brun-do-de (Stasis Brund- 
za), sahe công trình sir công tác tại nhà 
mấy sửa chữa xe bei 6 Vie-mi-uytx 
(Vilnius). SE 
-Bmun-đơ.da dim vò lăng lần diu tiên 
lác 9 tubi. Tới năm 16 tubi, anh được 
die cách cấp bằng lái xe. — bình thường. 
gli đổ 18 tuồi — và tham gia ngay các 
'cuộc dua xe hơi trong nước. Rất nhanh. 
«&hồng, anh trở thành mft trong sÓ-các 
tay dus xuất sắc nhất cña Liên Xê. 
“Nam 1970, vừa trồn 19 tubi, Ша đều. 
tiền anh tham giá cfc cuộc đưa quốc tế, 
Nhung một thứ thách-lớa nhất đã đến 
với gab. Trong cuộc đua việt dà qua các. 
bita Bentich khống may 
euh bị mội tai nạn bất ngờ. Lúc đổ vào ` 
nữa dën, con đường đầy tuyết phủ. 
Chiếc xe đi trước anh đảng lao xuống _ 
đốc núi ngón trớn, Đất thinh lĩnh xe 
[quay Vòng lạ YI gặp những dựng ty, 
t đường db ngồn ngang Lúc 
của Xia-dit dang ở dinh dốc, ahh. 
bởi den pha xe đó liên tháng 
“Kendit bj Ып re khối ca 
cka xe dip vào lưng lầm 
rong sống. Ngưỡi ta tưởng .- 
ir Biệt niềm dam më của 
і qui era, kiến 








thể sợ chay bing 





Năm 1972, trong cuộc đua xe việt đã 
f chốc ở Ba Lan, anh được xếp thứ 
nhất với оф. xe 1 600 phân khối và đứng 
thứ ba trong cuộc xếp hạng chung. 

Với chiếc ze đua La-da, anh liên tiếp 
giành giải nhất trong các cuộc dua: 

— «Vòng quanh Âu Châu + năm 1 974 

— «Асторбіі» (Akropolis) $ Hy 
Lap năm 1976. 

— Turay ở Ti 

— Майа hồ: ( 
Lan nim 1973, 1980, 1 98: 

— +Thanh kiếm vàng» (Sabre d'or) 
ở Bumgeri năm 1981. 

Năm 1982, anh giữ chức vò dich 
Tiên Xô 10 năm liền. 


LƯỢM LAT ĐÓ BAY VỀ XE HƠI. 
1. Сме một số bạn muốn biết xe hơi 
xuất hiện ở Việt Nam từ bao giờ và ở đầu ? 
_ Theo một cuốn sách về Saigop ngày 
xưa (2), ngay từ dhu thế kỷ XX, ở Việt 
Nam, xe hơi cũng đã xuất hiện đo người 
Pháp mang từ châu Áu sang. Có lẽ 
Saigon D noi người ta được nhận thấy 
xe hơi trước nhất. Rồi vài chide xe bơi 
chay trên lộ trình Saigon == Tây Ninh, 
Saigon — Biên Ho đề chuyêo chữ công 
Зав, thư từ: Một viên cũng tước Pháp 
EMT Nam có mang theo mër chide 
ze À ông ta di từ Saigon дёп đền 
Ảng-co (Clro-pu-chia) mất 28 ngày. — 
Tis năm 1 803 trở di, se bơi được nhập 
chế sk hon. Ci lại na B đóa. 








Jitieulu поро. 











ү! 








Tay dua Liin X6 Xta-dit Bren-de-da vói chiếc se La da 





củi làm nhiên Dn, mang nhãn hiệu 


"Peugeot, Panhard, Delage và din dần 


được bồ sung thêm tác logi Citroen, 
Renault, Belleville, vv. 

Xe có mui bằng vải bổ, dës da kéo 
chăng chit tir ding trước ra ding sau 
và đặc biệt không có cita xe. Tới năm 
1908, Nam bộ có 30 chiếc, năm 1 928 
có 100 chiếc xe công mang bảng đăng 
ký từ СА đến C-100 và tới năm 1928 





2. Đề đổi phó với tình trạng khủng 
hoàng năng lượng và tránh làm a 
nhiễm môi trường, tại một số nước, 
tgười ta đã nghiên cứu và chế (o, 
thành công một vài loại xe đặc biệt không 
đăng nhiên liệu dầu mê, 

Xe hơi GC 
chạy bằng năng lượng: mặt trời. 


“Tại thủ đô Ax-khabat cm nước Cộng ` 
Zeg Tute-mê-nia (Liền Хб), người ta đã 


số xe hơi các loại tới 4 ngàn chiếc. ` A tạo thành công một chiếc xe Buft 


Nhân ngày quốc khánh nước Pháp 
năm 1 906, người ta tà chức vote thi lái 
xe hơi lần dầu tiên tại vườn Bozo 
(vườn Tao Dio ngày nay) đã thu hút 
được một ‘sé dân hiểu ky. Trên đường 


E tu т р 





thấy bing năng lượng mặt trời nhờ 
tiệt thiết bị thu nhiệt lượng mt trời, 


San lượng được biến thành dong điện 


nhờ một mấy bitn điện. Xe chạy êm, 
không có tiếng động với te độ 50km/ 
điện | 


3st. 















` Xe hơi chạy bằng. 

Ở thủ đô Maeila của Philpgim 
người ta đã cho lưu hành trên efe 
đường phó một ső xe buýt, xe taxi gin 
động cơ chạy bằng dầu dira vừa sử dụng: 
được sân phầm dja phương vừa DÉI 
"Mën xăng đầu và lại it gây 6 nhiễm. 
Xe hơi chạy bling... mía 

Tại Braxin, người ta khuyến Vic 
tóc хе hoi chạy bằng. cồn cất từ mía. 
` Hiện nay có tới 90% xe du lịch ở Bđg- 
xin dùng loại nhiên liệu đặc biệt gët. „ 
Xe hơi chạy bằng mè-ta-nòn. 

Tại Cóng hoà Liên bang Đức, ng 
ta dš chế tao thành công xe hơi dùng 
đất mê-ta-nôn làyŸ Phiên bêu thay chờ 
` ` dầu xăng, Mis al được chữ по từ kh 

д М6 hisa nhiên, than di < còn kasa 


3. MỘT Vii LOẠI 
„ ХЕ HƠI ĐẶC BIRT. 


Xe hoi điều khiền bằng 











thanh. 





xe hơi độc đáo: xe diku khiền Hopes 
thanh dành cho người tà 
161 xe chỉ cần ra lệnh là cia apros 
2 và chuyền bánh nhờ 1 máy tinh điện từ. 
Loại xe lùn 'nhất thế giới 
| Cog ty, Xu-du.ki < Nhật Bin) chế tạo. 
một loại xe lùn nhất thế giới hoàn toàn. 
Mer chất déo. Xe chay với tốc độ 80- 
Es km gi, mứt tiêu thụ 2 lit xăng / 100 kuno 
7 Xe hơi có tóc độ 250 km / giờ do Y. 
A Nhật Bản cộng (ác chế tạo với-nhâm. 
hiểu Ara. Loạt xe này có 2 khoang chê- 
_ ngồi với từ 3 đến 5 cửa. 














"Сап đã đóng thử thành сё: 


+ Một kỹ sư Pháp dà chế tao mor chiếp - 


A SÂN PHAM WÉI CUN NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP TH. HO 
Nam 1981, sau một Ur gian nghiên 


cứu và thiết Kế, Công iv Хгдеп Sài 
ba loạt xe 












hơi: xe du lịch thông dị 
loại tốt và xe vận tải nh 
nữa tấn, 





cơ 28 nd iye nhập của Pháp với mức 
tiêu hao î lí xăng /100 km, chỗ ngồi 
dim bảo tiện nghi cho người sir dụng 
được tholi mái trong các chuyên di xa. 

Qua việc chạy (hũ, người ta thấy chất 
lượng xe khá 161: Giá thành ước tinh chỉ 
bing một nữa giá xe nhập nguyen vẹn ( ). 


TƯƠNG LAI CỦA XE HƠI 


С kỳ XX này, một lần оба 
lật lại số phận của xe hơi ? 
xe hvi lê Ant phát minh diệu kj hay 
tác hog? 

biết, Liêu X6 là một trong 
rng đầu trên thể giới về 
in ngành giao thông công 
hơi. (f Matxeơ-va, việc 
hän dân trong thành phó 
được döm nhiệm ЫЙ 7000'xe buýt, 
50 x€ trolevbus, 1400 xe điện, một” 
hệ thông đường xe điện ngẫm và 
469/9 xe ixi, Hing ngày có 15 triệu 
người sử dụng pHương tiện giao thông. 
công cộng: Sở xe du lich có dáng bộ ở 
















MatXcơva năm 1981 dà tặng gn ` 





2 Tần so séi Š năm tước, + 
ek học lục ns 








toàn Liên Xû có 12 triệu xe du lich và nhẹ, người D xe dễ di vào 
mỗi nûm, con số mày ting lên khoảng Thiết bị này khi thấy xe không thay 
chừng 750 ngan chiếu. Với mật độ xe đồi tốc độ và hàm thắng rất ít thị 
hơi dày đặc như vậy, đề gii toả phát ra một tin hiệu bằng âm thanh đề 
man xe ứ động trèn mặt đường và đánh thức lái xe diy. 

tránh xây ra. tai пп, bát đầu tie nêm 
1981, ở Mátscơ-ve, người ta đã đưa | 




































ụ âm người äng 
— bao gồm không sống rượu, bìa 
trước khi lái xe, tên trệt đề qui 
tốc giao hông — số tai nan xe hơi sË 
giảm di rất nhiều nhưng tất nhiên D 
Кабак thề giảm tới con sế khong ~ 


Do dó hiện nay trên thế giới đã có 
ahîn ý kids ın loại bê we hơi mà 
З dhug wif phương tiên gian thông Khác 
3 sử dụng xe hơi ogày càng TÓRE nụ E ^ và an tcón hon: đó ià phát 

sii. nếu không đi kem với các biệi vàn ie giso thông trên không Long 
` php phòng ngira và Bảo BQ cha Nhà quii phá. Hướng để xuất dó đầu рый 

nước thì lai nạn ле hơi ngày càng gia! рүм aé 
tăng, Mhông khí ngày càng б nbi 
| Hing nấm trên thể giới người ta đã Ў 
“hống kë có tới 300 ngàn người chết Và hanh «Transrapid 06: và dà cho cha) 
i =S zer và đã cho chay 
T triểu người bị thương tật vi tai nan hy déch công trêu một đoạn dường. 
xe hơi. Tb chức y Ш ЊЕ giới di x däi 20km, Chiếc tàu nay dai 56 m chờ 
tal nạn xe hơi déng bồng th Ba эш dnje 196 người hogt động dya (heo 
ek Bak ш ыз nguyên tắc từ. trường và khi chạy nó. - 

Việc nghiên cứu tmột logi xe an được ning cao hon mặt đường icm. 
ën, là vin đề cửa thể giới liên quan Tốc độ tối da của xe Dh 100 kmn/gic. 
đến tất cả mọi người vì người Mo cüng — Niku nước trong sở đó có Liên, ХӘ. 
có thề là hành khách hoặc Mi xe hoe gang dày суеш nghiên cửa hướng gian 
Та khách bó hành... thông mới më này. Tất nhiên, Wong 

Wii nhiều nhà kỹ huật đã nghiền “một thời gen dài nữa, xe hơi vẫn cồn 
cứu vô: số những biện pháp đề bảo vệ là một phương tím giao thông vận tải 
ho İi xe cũng thư khách bo Mah. hou ich cho đời sống của con người 

nhất là đối với những nước dang phất 

Оты dg nhu một thết bị nhân hiện tiền chư nước la hiện гау. ^ 
‘Recon do Hung,geri sin xuất là một 


loại hệ thống báo dòng dita té Me - IItieulun. hoploerge ` 


thưống dưới tiếng тау nồ đều 











16. Với mit hệ 
từ xe nhữ vậy, 




















































ĐÃ XUẤT BẢN 

Trà mãi không giò " 
Trên đường chính php Vũ Tru 

Đi-cho biết đó biết đây 

Đến với rừng (tập 1) 

Đến với rừng (tập ?) 

“Thêm những ngày xanh 

Bits gợi 


